
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: Đồng Tháp, ngày 

KẾ HOẠCH 

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 8 năm 2026 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, 

khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ 

Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT 

ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự 

ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, 

phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 

tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, 

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. 

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 

110kV/22kV tháng 8 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Công thương (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, 

An toàn, Ban QLDA (để biết); 

-  Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp 

(để thực hiện); 

- Các Điện lực (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐĐ.NTP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hải 

     



Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV 

Đính kèm công văn số:           /PCĐT-ĐĐ, ngày   tháng   năm 2026 

[ ] Công tác Năm 2026 

[X] Công tác Tháng 8 năm 2026 

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/----- 

 

STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

1  
Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432 trạm 110kV An 

Hòa 
02/08/2026 08:00 02/08/2026 14:00 

Vệ sinh MC132, MBA T2, TI132, 

CS1T2, CS4T2;  Xử lý chân đế CS4T2 

chạm đất trạm 110kV An Hòa 

Bảo trì sửa chữa  
- Chuyển tải thanh cái C42 nhận 

điện thanh cái C41 

2  Cô lập ngăn 171 trạm 110kV Tam Nông 03/08/2026 07:00 03/08/2026 17:00 
Thay Card board đo lường TMU ngăn 

171, trạm 110kV Tam Nông. 

Xử lý bất thường 

thiết bị 
 

3  
Cô lập MC 171 tram 110kV An Long, đường dây 

110kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự 
04/08/2026 07:00 04/08/2026 17:00 

Tổ TTLĐ Hồng Ngự thay động cơ DCL 

171-7 trạm 110kV An Long; Đội QLVH 

đường dây 110 kV căng lại dây bị chùng 

Bảo trì sửa chữa   

4  
Cô lập đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 

Thạnh Hưng 
05/08/2026 08:00 05/08/2026 17:00 

Lắp chống sét van tại trụ 32 đường dây 

172 Cao Lãnh 2 - 172 Thạnh Hưng 

Bảo trì sửa chữa 

đường dây 
 

5  
 

Cắt MC 173 trạm 110kV Cao Lãnh 
08/08/2026 08g00 08/08/2026 17g00 

Tại trạm 220kV Cao Lãnh:  

- KTĐK 03 năm: MC 171, TI171, 

TU171,  DCL 171-1, TI112, TUC11, 

TUC12; 

- KTĐK 06 năm: DCL 171-2, F21 (Sel 

421), F67/67N (Sel 451); 

- Kiểm định đo lường: TU171; 

- Kiểm tra sau 01 năm lắp đặt: MC 112; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 171-1, 171-2 

ngăn ngừa phát nhiệt. 

Làm biện pháp an 

toàn cho công tác 

của Công ty 

TTĐ4 

PC Đồng Tháp không phối hợp công 

tác trên đường dây 

6  

- Cô lập: ngăn 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 

431, T401, T402 trạm 110kV Sông Hậu.  

- Đường dây 174 Sa Đéc 2 - 171 Sông Hậu.  

- Đường dây 171 Ô Môn 2 - 173 Sông Hậu, 

09/08/2026 07:00 09/08/2026 17:00 

- Vệ sinh thiết bị ngăn: 171, 173, 112, 

C11, 131, MBA T1, TBN401, TBN402 

trạm 110kV Sông Hậu 

Bảo trì sửa chữa  
- Chuyển thanh cái C41 nhận điện 

thanh cái C42 

7  
Cô lập Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân 

Hương 
16/08/2026 05:00 16/08/2026 19:00 

Kéo cáp quang Đường dây 110kV 171 

Mỹ Tho - 172 Tân Hương 

Thi công Đề án 

100 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang - 

Giai đoạn 1. 

 

8  Cắt MC 171 trạm 110kV Cao Lãnh 18/08/2026 08g00 18/08/2026 17g00 

Tại trạm 220kV Cao Lãnh: 

- KTĐK 03 năm: TU173, DCL 173-1, 

173-2; 

- Kiểm định đo lường: TU173; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 173-1, 173-2 

ngăn ngừa phát nhiệt. 

Làm biện pháp an 

toàn cho công tác 

của Công ty 

TTĐ4 

PC Đồng Tháp không phối hợp công 

tác trên đường dây 



STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

9  

- Cô lập Đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 

Cao Lãnh 2 

- Cô lập ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận 

- Cô lập ngăn 174 trạm 220kV Cao Lãnh 

23/08/2026 05:30 23/08/2026 17:30 

Đội QLVH đường dây 110 kV thực hiện: 

- Phân pha dây dẫn đường dây từ DCL 

174-7 lên trụ cổng ngăn 174 trạm 220 kV 

Cao Lãnh 2 đến trụ số 160 

- Phân pha dây dẫn đường dây từ DCL 

172-7 lên trụ cổng ngăn 172 trạm 110 kV 

Mỹ Thuận đến trụ số 04 

Công trình SCTX 

- Kết hợp công tác của Đội TTĐ 

Đồng Tháp 

- Chuyển nguồn trạm 110kV Mỹ 

Thuận nhận từ đường dây 110kV 

171 Cái Bè - 173 Mỹ Thuận 

10  
Cắt MC 171 trạm 110kV Tháp Mười 
 

22/08/2026 08g00 22/08/2026 17g00 

Tại trạm 220kV Cao Lãnh: 

- KTĐK 03 năm: TU175. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 175-7 ngăn 

ngừa phát nhiệt. 

Làm biện pháp an 

toàn cho công tác 

của Công ty 

TTĐ4 

PC Đồng Tháp không phối hợp công 

tác trên đường dây 

11  

Cô lập đường dây 110kV 172 An Hoà - 176 Lấp Vò 

2; đường dây 110kV 177 Lấp Vò 2 - 171 Thạnh 

Hưng 

22/08/2026 05h00 23/08/2026 18h00 
Lắp giàn giáo kéo dây vượt giao chéo ĐD 

220kV Thốt Nốt - Lấp Vò 

Công tác của Ban 

Quản lý Dự án 

các công trình 

điện miền Nam 

PC Đồng Tháp không phối hợp công 

tác trên đường dây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV 

Đính kèm công văn số:           /PCĐT-ĐĐ, ngày   tháng   năm 2026 

[ ] Công tác Năm 2026 

[X] Công tác Tháng 8 năm 2026 

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/----- 

 

STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Cao Lãnh          

1  02/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm XC 

Thị Xã  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

trụ 17 PĐ 475-8 tuyến 

475CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA trụ 17 PĐ 475-8 

tuyến 475CL  

196 1700  

2  02/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Bách Khoa 

Thay dây hạ thế, dây khách 

hàng  

TBA 1P-100kVA Cầu 

Trần Quốc Toản trụ 53/6 

NR 478-10/1 tuyến 478QT  

phường Mỹ Ngãi, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 1P-

100kVA Cầu Trần Quốc 

Toản trụ 53/6 NR 478-

10/1 tuyến 478QT  

111 770  

3  03/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Tân 

Hùng  

Hạ thế TBA 3P-160kVA 

trụ 100/2/24P NR 473-

11/2 tuyến 473QT  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

160kVA trụ 100/2/24P NR 

473-11/2 tuyến 473QT  

111 850  

4  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Đặng 

Văn Bình   

Hạ thế TBA 3x1P-50kVA 

Đặng văn Bình trụ 65/5 

PĐ 472-11 tuyến 472CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 

3x1P-50kVA Đặng văn 

Bình trụ 65/5 PĐ 472-11 

tuyến 472CL  

43 850  

5  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Ngô 

Thời Nhậm   

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 

471-8 tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Ngô Thời Nhậm 

trụ 37 tuyến 471CL  

95 1700  

6  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 
Dựng trụ, thay đà, thay dây  

Từ trụ 75A/4/4 đến 

75A/4/45 NR 471-10/1/1 

tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 471-

10/1/1 trụ 75A/4/3 tuyến 

471CL  

2166 12750  

7  06/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Công 

Viên 30/4   

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 

471-8 tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Công Viên 30/4 

trụ 73 tuyến 471CL  

122 1700  

8  08/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế khu vực 

Rạch Gia  

Ha thế TBA 1P-50kVA 

Rạch Gia trụ 75A/33/9 NR 

471-10/1-1/5 tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA Rạch Gia trụ 

75A/33/9 tuyến 471CL  

72 340  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

9  09/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Rạch 

Bảy 2  

Ha thế TBA 3P-250kVA 

Rạch bảy 2 trụ 54/7 NR 

475-10/3 tuyến 475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Rạch bảy 2 trụ 

54/7 tuyến 475CL  

201 1700  

10  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Cầu 

Hội Đồng  

Hạ thế TBA 1P-50kVA 

Cầu Hội Đồng trụ 41/43 

NR 479-10/1-1 tuyến 

479CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA Cầu Hội Đồng trụ 

41/43 tuyến 479CL  

40 340  

11  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Cầu 

Sắt Vĩ 3 (Ấp Hòa Mỹ)  

Hạ thế TBA 1P-50kVA 

Cầu Sắt Vỉ 3 trụ 

75A/19/62 NR 471-10/1-

1/3 tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA Cầu Sắt Vỉ 3 trụ 

75A/19/62 tuyến 471CL  

92 340  

12  12/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Cầu 

Hòa Lợi (giáp Rạch Gia)  

Hạ thế TBA 3P-100kVA 

Cầu Hòa Lợi trụ 

75A/46/32 NR 471-10/1-

1/6 tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO  TBA 3P-

100kVA Cầu Hòa Lợi trụ 

75A/46/32 tuyến 471CL  

117 770  

13  15/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Miễu 

Ngói Lộ Đá  

Hạ thế TBA 1P-100kVA 

Miểu Ngói Lộ Đá trụ 

84/13A/38 NR 474-11/3/1 

tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

100kVA Miểu Ngói Lộ Đá 

trụ 84/13A/38 NR 474-

11/3/1 tuyến 474CL  

133 770  

14  16/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm 

Phường 3  

Hạ thế TBA 3P-320kVA 

Phường 3 trụ 54/54 NR 

475-10/3 tuyến 475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Phường 3 trụ 

54/54 NR 475-10/3 tuyến 

475CL  

319 2550  

15  16/08/2026 07:00 12:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống 

hạ áp các TBA, Thùng CB, 

ĐK tại trạm bị mục, sét  

TBA 3P-160kVA Điện lực 

trụ 54/65/23/16 PĐ 475-

10/1-2/1-1 tuyến 475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

160kVA Điện lực trụ 

54/65/23/16 PĐ 475-10/1-

2/1-1 tuyến 475CL  

2 510  

16  17/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Đinh 

Bộ Lĩnh   

Hạ thế TBA 3P-320kVA 

Đinh Bộ Lĩnh trụ 

75A/2/9/9 NR 471-

10/1/4/1 tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Đinh Bộ Lĩnh trụ 

75A/2/9/9 NR 471-

10/1/4/1 tuyến 471CL  

136 1700  

17  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Tân 

Việt Hòa  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Tân Việt Hòa trụ 116 PĐ 

474-12 tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Tân Việt Hòa trụ 

116 tuyến 474CL  

100 1700  

18  19/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm CDC 

Rạch Chanh và sau CDC 

Rạch Chanh  

Hạ thế TBA 3x1P-50kVA 

CDC Rạch Chanh trụ 

48/20/2 và TBA 3x1P-

50kVA Sau CDC Rạch 

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 

3x1P-50kVA CDC Rạch 

Chanh trụ 48/20/2 và TBA 

3x1P-50kVA Sau CDC 

159 1700  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Chanh trụ 48/20/4 NR 

473-8/2-1 tuyến 473CL  

Rạch Chanh trụ 48/20/4  

tuyến 473CL  

19  22/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế NR Tái 

Định Cư (Hàm Nghi, Tái 

Đinh Cư 2, 4)  

Từ trụ 25/1 đến 25/9 NR 

479-8/1-1/1 tuyến 479CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 479-

8/1-1/1 trụ 16A/25 tuyến 

479CL  

243 3400  

20  23/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Góc 

Lý Thường Kiệt - Hùng 

Vương  

Hạ thế TBA 3P-400kVA 

Góc Lý Thường Kiệt-

Hùng Vương trụ 47/3 NR 

474-10/5 tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

400kVA Góc Lý Thường 

Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 

NR 474-10/5 tuyến 474CL  

71 2550  

21  24/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Cầu 

Cái Sâu PHL  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 

PĐ 474-11 tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Cầu Cái Sâu PHL 

trụ 72 tuyến 474CL  

205 1700  

22  24/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm C/U 

Rạch Rượu  

Hạ thế TBA 3x1P-50kVA 

CU Rạch Rượu trụ 61/14/2 

NR 474-10/6/1 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 

3x1P-50kVA CU Rạch 

Rượu trụ 61/14/2 NR 474-

10/6/1 tuyến 474CL  

78 850  

23  25/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Lê 

Văn Sao  

Hạ thế TBA 3P-320kVA 

Lê Văn Sao trụ 68 PĐ 

474-10 tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Lê Văn Sao trụ 

68 tuyến 474CL  

117 2130  

24  26/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Bơm 

xã Mỹ Ngãi  

Hạ thế TBA 3P-160kVA 

Bơm Xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 

NR 478-11/2 tuyến 478QT  

phường Mỹ Ngãi, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

160kVA Bơm Xã Mỹ 

Ngãi trụ 87/4 tuyến 478QT  

131 850  

25  27/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm XX 

Rạch Chanh  

Hạ thế TBA 3P-400kVA 

XX Rạch Chanh trụ 48/5 

NR 473-8/2 tuyến 473CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

400kVA XX Rạch Chanh 

trụ 48/5 tuyến 473CL  

154 2980  

26  28/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Phạm 

Nhơn Thuần  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Phạm Nhơn Thuần trụ 

54/56A/4 NR 475-10/3 

tuyến 475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Phạm Nhơn 

Thuần trụ 54/56A/4 NR 

475-10/3 tuyến 475CL  

212 1700  

Điện lực Mỹ Thọ           



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 317 PĐ 

477CL/273A.D2 (PĐ Bình 

Hàng Tây) tuyến 477-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Ông 

Vinh tại trụ 317  tuyến 

477-CL  

94 360  

2  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 206/20 NR 476-

7TN/206/1.D2 (NR Kênh 

Công Điền)  tuyến 476-TN  

xã Phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25KVA 

Kênh Công Điền tại trụ 

206/20 tuyến 476-TN  

35 180  

3  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

Tại trụ 259/12 NR477-

7CL/259.D2 (NR Cồn Bà 

Trang)tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Cồn 

Bà Trang 2 tại trụ 259/12  

tuyến 477CL  

80 360  

4  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-75kVA Cái Bí 2  và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

Tại trụ 37/20 NR 474-

7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) 

tuyến 474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA Cái 

Bí 2  tại trụ 37/20 tuyến 

474QT  

93 450  

5  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-25kVA Đường Chùa  và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 37/43 NR 474-

7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) 

tuyến 474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-25kVA 

Đường Chùa  tại trụ 37/43 

tuyến 474QT  

47 180  

6  04/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

 ốp đà bằng ống PVC ngăn 

ngừa sự cố do chim đậu, rắn 

bò   

Từ trụ 193/31/43 đến trụ 

193/31/191 NR 476-

7CL/193/31.D2 tuyến 476-

CL  

xã Ba Sao   

Cắt 3LBFCO trụ 193/31 

NR 476-7CL/193/31.D2 

tuyến 476-CL   

1270 13050  

7  05/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

 tại trụ 260/72/8 NR 476-

7TN/260/72/1.D2 (NR 

Kinh Ông Hai) tuyến 

476TN  

xã Phương Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5KVA 

Kinh Ông Hai 1 tại trụ 

260/72/8 tuyến 476TN  

49 270  

8  05/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 159/5/10 NR 478-

7CL/159/5/1.D2 (NR Cầu 

Đình) tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Cầu Đình tại trụ 159/5/10 

tuyến 478CL  

78 105  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

9  05/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 159/8 NR478-

7CL/159/1.D2 (NR Mỹ 

Thạnh) tuyến 478-CL.  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

25kVA Mỹ Hưng Hòa 1A 

tại trụ 159/8 tuyến 478-

CL.  

39 70  

10  05/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TU đến hạn  TBA 

2X3P-800KVA Tuấn Đạt, 

TBA 3P-800kVA Tuấn Đạt 

1, TBA 3P-250kVA Kho 

Thạnh Phong, vệ sinh TBA 

khách hàng  

Tại trụ 81B/1 NR 

478CL/81B/1.D2 (NR 

Kho Thạnh Phong)  tuyến 

478-CL Tại trụ 81B/2 NR 

478CL/81B/1.D2 (NR 

Kho Thạnh Phong) tuyến 

478-CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt MC tại trụ 81B/1 NR 

478CL/81B/1.D2 (NR 

Kho Thạnh Phong) tuyến 

478-CL. Cắt 3DS tại trụ 

81B PĐ 4PĐ 

478CL/60B.D2 (Cầu Cần 

Lố.8) tuyến 478-CL.  

1 7000  

11  05/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA An Phong 1 và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 311/12 NR476-

7CL/311/1.D2 (NR Kinh 

An Phong-Mỹ Hòa) tuyến 

476CL  

xã Phương Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

TBA 1P-50kVA An Phong 

1 tại trụ 311/12 tuyến 

476CL  

85 360  

12  05/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Năm Uống và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 118 PĐ 

476CL/105.D2 (PĐ Chợ 

Nhị Mỹ) tuyến 476-CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Năm Uống tại trụ 118 

tuyến 476-CL  

46 360  

13  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 268/38/5 NR 478-

7CL/268/38/1.D2 (NR 

Bình Linh)tuyến 478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB+FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA Cầu 

Sông Cái Nhỏ tại trụ 

268/38/5 tuyến 478-CL  

105 360  

14  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 268/55/6 NR 478-

7CL/268/55/1.D2 (NR 

Bình Hòa) tuyến 478CL.  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA 

Bình Hòa 2 tại trụ 

268/55/6 tuyến 478CL.  

157 450  

15  06/08/2026 07:00 17:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

 Cải tạo, nâng cấp lưới 

trung thế từ 1P-12,7kV lên 

3P-22Kv. Xây dựng mới 

lưới trung thế 3P-22kV    

Từ trụ 296/76 đến trụ 

296/120 NR 478-

7CL/296/75.D2 (PĐ NR 

Xẻo Quít)tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

296/75 NR478-

7CL/296/75.D2 (PĐ NR 

Xẻo Quít) tuyến 478-CL  

878 12600  

16  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Mương Trâu 

Phương Trà và các thiết bị 

mất đứt, vê sinh TBA  

tại trụ 124/7 NR 476-

7CL/124/1.D2 (NR Cụm 

Nguyễn Văn Huế)tuyến 

476-CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Mương Trâu Phương Trà 

tại trụ 124/7 tuyến 476-CL  

35 360  

17  07/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 109 PĐ 

476CL/105.D2 (PĐ Chợ 

Nhị Mỹ) tuyến 476-CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB + FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Chín Hữu tại trụ 109 PĐ 

476CL/105.D2 (PĐ Chợ 

Nhị Mỹ) tuyến 476-CL  

57 360  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

18  07/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 268/55/12/11 NR 

478-7CL/268/55/12/1.D2 

(NR Cầu Ba Diềm) Cầu 

chì tự rơi (FCO)  tuyến 

478CL.  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA Cầu 

Ba Diềm tại trụ 

268/55/12/11 tuyến 

478CL.  

146 175  

19  07/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

 tại trụ 268/118/32 NR 

478-7CL/268/118/1.D2 

(NR Thủy Sản)  tuyến 

478CL.  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-25kVA Cồn 

Bình Tân tại trụ 

268/118/32 tuyến 478CL.  

10 52.5  

20  10/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 296/12/8 NR 478-

7CL/296/12.D2 (NR Xẻo 

Muồng) tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Rạch Cầu Dừa tại trụ 

296/12/8 tuyến 478CL  

93 360  

21  10/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 22/7 NR 474-

7MTh/22.D2 (NR Vàm 

Hàng)tuyến 474MTh  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB+FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA 

Vàm Hàng tại trụ 22/7 

tuyến 474MTh  

103 450  

22  10/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Di dời TBA về tâm phụ tải  

Từ trụ 33 đến trụ 36 PĐ 

474-8 tuyến 474QT  
xã Phong Mỹ   

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-100kVA 

Cầu Trâu Trắng tại trụ 33 

PĐ 474-8 tuyến 474QT  

118 675  

23  11/08/2026 08:00 17:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Ép 3 kẹp quai, đấu 3  

hotline NR 478-10/6 tại trụ 

146 tuyến 478TX, Khắc 

phục đầu coss pha B  phía 

dưới LBFCO bị gãy  

Từ trụ 146 đến trụ 146/2 

NR 478-7TX/146/2.D2 

(NR Nuôi Tôm tuyến 1) 

tuyến 478 TX  

xã Phương Thịnh  

Cắt MC tại trụ 81 PĐ 

478TX/81.D2. Cắt 3DS tại 

trụ 80 PĐ478TX/81.D2  

Kiểm tra MC MV477TN-

478TX/244.D2 tại trụ 244 

tuyến 478TX-477TN đang 

cắt Cắt 3 DS MV 478.TX - 

477.TN -MV477TN-

478TX/244.D2 (MV Chợ 

Hưng Thạnh) tại trụ 244 

tuyến 478TX-477TN. Cắt 

LBS tại trụ 140/6 NR 

478TX/140/6.D2 tuyến 

478TX Cắt 3DS tại trụ 

140/5 NR 478-

2TX/140/5.D2 (NR Hưng 

Thạnh - Đường Thét)tuyến 

478TX   

2032 17100  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

24  11/08/2026 08:00 17:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến hạn 

kiểm định TBA 3P-560kVA 

Việt Nga  

Tại trụ 224/1 PĐ 

478TX/81.D2 (PĐ Hưng 

Thạnh) tuyến 478-TX   

xã Phương Thịnh  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

hotline TBA 3P-560kVA 

Việt Nga tại trụ 224/1 và 

trụ 224 PĐ 478TX/81.D2 

(PĐ Hưng Thạnh) tuyến 

478-TX   

1 4750  

25  12/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay LBFCO bị hỏng cánh 

bướm  

Tại trụ 46/43A/43/1 NR 

474-7QT/46/43A/43/1.D2 

(NR TB Ô 6 Phong Mỹ) 

LBFCOtuyến 474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt 03 LB.FCO NR tại trụ 

46/43A/2 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474-QT  

1000 6500  

26  12/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Tăng cường khoảng dừng 

dây bọc  

Tại trụ 46/12A; 46/17; 

47;23 NR 474-2QT/46.D2 

(NR UB Phong Mỹ)tuyến 

474QT  

xã Phong Mỹ  

Cắt MC trụ 46 và 03 DS 

tại trụ 46 NR 474-

2QT/46.D2 (NR UB 

Phong Mỹ) tuyến 474-QT. 

-Cắt 3LBFCO tại trụ 46/52 

PĐ NR 474-7QT/46/52.D2 

(PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa) 

tuyến 474-QT.  

2527 24300  

27  12/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 107/6 NR478-

7CL/107/2.D2( NR Mỹ 

Thọ ) tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-100kVA 

Cầu Mương Khai tại trụ 

107/6 NR 478-

7CL/107/2.D2( NR Mỹ 

Thọ ) tuyến 478CL  

122 280  

28  12/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 107/13/27 NR 478-

7CL/107/13/1.D2 (NR 

Mương Đào)tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

Mương Đào 3 tại trụ 

107/13/27 tuyến 478CL  

33 140  

29  13/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay LBFCO bị hỏng cánh 

bướm  

Tại trụ 172/71/14B/24/1 

NR 476-

7TM/172/71/14B/24/1.D2 

(Nhánh rẽ PĐ Kênh K6) 

tuyến 476-TM  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

172/71/14B/8 NR 476-

7TM/172/71/14B/8.D2 

(NR TB Ô 6A + 6B Tân 

Hội Trung) tuyến 476TM  

246 2000  

30  13/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA ấp AB 2 và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/28 NR 477-

7CL/154/22.D2 (NR Ấp 

AB) tuyến 477-CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

ấp AB 2 tại trụ 154/22/28 

NR 477-7CL/154/22.D2 

(NR Ấp AB) tuyến 477-

CL  

82 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

31  13/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Tây Xếp Trái và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 311/24/6 NR476-

7CL/311/24/1T/A.D2 

( NR Tây Xếp Trái) tuyến 

476-CL  

xã Phương Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Tây 

Xếp Trái  tại trụ 311/24/6  

tuyến 476-CL  

76 360  

32  13/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA ấp AB 1 và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/9 NR 477-

7CL/154/22.D2 (NR Ấp 

AB) tuyến 477-CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA ấp 

AB 1  tại trụ 154/22/9 NR 

477-7CL/154/22.D2 (NR 

Ấp AB) tuyến 477-CL  

89 360  

33  14/08/2026 06:00 06:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Chuyển NR 477-

7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ 

Thới) tuyến 477CL  nhận 

điện NR 477-

7CL/110A/1.D2 ( NR UB 

Huyện ) tuyến 477CL qua 

MV477CL/110A/76.D2 

(MV NR Ủy Ban Huyện- 

NR Mỹ Thới) 

110A/76=131A/23 tuyến 

477CL  

Tại trụ 131A/2 NR 477-

7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ 

Thới) tuyến 477CL. Tại 

trụ 131A/23 NR 

MV477CL/110A/23.D2 

(MV NR Ủy Ban Huyện- 

NR Mỹ Thới)tuyến 477CL   

xã Mỹ Thọ  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

131A/2 NR 477-

7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ 

Thới) tuyến 477CL. Đóng 

3LBFCO tại trụ 131A/23 

tuyến 477CL  

281 125  

34  14/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

- Lắp mới 3DS tại trụ 165A 

tuyến 477CL. -Lắp REC tại 

trụ 166A tuyến 477CL. -

Dựng trụ đệm 14m, lắp 3DS 

tại trụ 167A tuyến 477CL. -

Lắp tụ bù trung thế 

600kVAr tại trụ 178 tuyến 

477CL. -Dựng trụ đệm 

14m, lắp mới 3DS tại trụ 

169A tuyến 478CL. -Lắp 

REC tại trụ 170 tuyến 

478CL. -Dựng trụ đệm 

14m, lắp mới 3DS tại trụ 

170A tuyến 478CL.  

Tại trụ 165A PĐ 

477CL/129.D2 (PĐ Công 

An Huyện) tuyến 477CL. 

Tại trụ 166 PĐ 

477CL/129.D2 (PĐ Công 

An Huyện) tuyến 477CL. 

Tại trụ 167A PĐ 

477CL/129.D2 (PĐ Công 

An Huyện) tuyến 477CL. 

Tại trụ 178 PĐ 

477CL/129.D2 (PĐ Công 

An Huyện) tuyến 477CL. 

Tại trụ 169A PĐ 

478CL/113.D2 (PĐ Tòa 

Án), tuyến 478CL. Tại trụ 

170 PĐ 478CL/113.D2 

(PĐ Tòa Án), tuyến 

478CL. Tại trụ 170A PĐ 

478CL/113.D2 (PĐ Tòa 

Án), tuyến 478CL.   

xã Mỹ Thọ  

- Cắt MC tại trụ 129 PĐ 

477CL/129.D2 (PĐ Công 

An Huyện) tuyến 477CL. - 

Cắt 3 DS tại trụ 128  PĐ 

477CL/128.D2 (PĐ Công 

An Huyện) tuyến 477CL. - 

Cắt LBS tại trụ 215 PĐ 

477CL/215.D2 (PĐ Kiến 

Văn)tuyến 477-CL. - Cắt 

03 DS tại trụ 216 PĐ 477-

7CL/216.D2 (PĐ Kiến 

Văn) tuyến 477-CL - Cắt 

LBS tại trụ 113 PĐ 

478CL/113.D2 (PĐ Tòa 

Án), tuyến 478CL. - Cắt 3 

DS tại trụ 112A PĐ 

478CL/112A.D2 (PĐ Tòa 

Án) tuyến 478-CL. -Cắt 

LBS  tại trụ 217 PĐ 

478CL/217.D2 (PĐ Cái 

Bèo) tuyến 478-CL. -Cắt 

3DS tại trụ 214 PĐ478-

2CL/214.D2 ( PĐ Cái 

Bèo ) tuyến 478CL.   

8633 93500  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

35  14/08/2026 17:30 18:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Chuyển NR 477-

7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ 

Thới) tuyến 477CL  ngưng 

nhận điện NR 477-

7CL/110A/1.D2 ( NR UB 

Huyện ) tuyến 477CL qua 

MV477CL/110A/76.D2 

(MV NR Ủy Ban Huyện- 

NR Mỹ Thới) 

110A/76=131A/23 tuyến 

477CL  

Tại trụ 131A/2 NR 477-

7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ 

Thới) tuyến 477CL. Tại 

trụ 131A/23 NR 

MV477CL/110A/23.D2 

(MV NR Ủy Ban Huyện- 

NR Mỹ Thới)tuyến 477CL   

xã Mỹ Thọ  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

131A/23 NR 

MV477CL/110A/23.D2 

(MV NR Ủy Ban Huyện- 

NR Mỹ Thới) tuyến 

477CL Đóng 3LBFCO tại 

trụ 131A/2 NR 477-

7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ 

Thới) tuyến 477CL.  

281 125  

36  17/08/2026 07:00 17:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

 Cải tạo, nâng cấp lưới 

trung thế từ 1P-12,7kV lên 

3P-22Kv. Xây dựng mới 

lưới trung thế 3P-22kV    

Từ trụ 296/102/10/1/1 đến 

trụ 296/102/10/1/22  NR 

478-

7CL/296/102/10/1/1.D2 

(NR Tuyến kênh Xẻo 

Muồng - DT850 Mỹ Long) 

tuyến 478CL   

xã Mỹ Hiệp  

Cắt LBFCO tại trụ 

296/102/10/1/1 NR 478-

7CL/296/102/10/1/1.D2 

(NR Tuyến kênh Xẻo 

Muồng - DT850 Mỹ Long) 

tuyến 478CL  

186 2100  

37  17/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/27 NR 474-

2QT/46.D2 (NR UB 

Phong Mỹ) tuyến 474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Phong Mỹ 2 tại trụ 46/27 

NR 474-2QT/46.D2 (NR 

UB Phong Mỹ) tuyến 

474QT  

108 140  

38  17/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 144 PĐ 

476CL/105.D2 (PĐ Chợ 

Nhị Mỹ) tuyến 476-CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Hai Cưng 1 tại trụ 144 PĐ 

476CL/105.D2 (PĐ Chợ 

Nhị Mỹ) tuyến 476-CL  

70 140  

39  17/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 149 PĐ 

476CL/105.D2 (PĐ Chợ 

Nhị Mỹ) tuyến 476-CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Hai Cưng tại trụ 149 

PĐ476CL/105.D2 (PĐ 

Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-

CL  

124 112  

40  18/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25kVA Xẻo Giáo 3  

Tại trụ 88/35/51 NR 478-

7CL/88/35.D2 (NR 

Mương Trâu) tuyến 

478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Xẻo Giáo 3 tại trụ 

88/35/51 NR 478-

7CL/88/35.D2 (NR 

Mương Trâu) tuyến 

478CL  

35 70  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

41  18/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5kVA Chùa Ông Chín  

Tại trụ 88/40/6 NR 478-

7CL/88/40.D2 (NR Chùa 

Ông Chín) tuyến 478CL  

Phường Mỹ Trà  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Chùa Ông Chín tại trụ 

88/40/6 NR 478-

7CL/88/40.D2 (NR Chùa 

Ông Chín) tuyến 478CL  

63 105  

42  18/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí Nghiệm CBM TBA 3P-

630 kVA Bệnh Viện Phổi  

tại trụ 88/41A/1 NR 478-

7CL/88/41A.D2 (NR Bệnh 

Viện Phổi)  tuyến 478 CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB + 3FCO và tháo 3 

hotline TBA 3P-630 kVA 

Bệnh Viện Phổi Tại trụ 

88/41A/1 và trụ 88/41A 

NR 478-7CL/88/41A.D2 

(NR Bệnh Viện Phổi)  

tuyến 478 CL  

3 1575  

43  18/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí Nghiệm CBM TBA 1P-

50 kVA Hòa Dân 1  

Tại trụ 88/47 NR 478-

7CL/88/29.D2 (PĐ NR 

Cầu Cái Chai) tuyến 

478CL  

xã Mỹ Thọ 

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Hoà Dân 1 tại trụ 88/47 

NR478-7CL/88/29.D2 (PĐ 

NR Cầu Cái Chai) tuyến 

478CL  

89 140  

44  18/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí Nghiệm CBM TBA 3P-

160 kVA Lò Gạch-Đập Đá  

tại trụ 88/69 NR 478-

7CL/88/29.D2 (PĐ NR 

Cầu Cái Chai)  tuyến 478 

CL   

xã Mỹ Thọ  

- Cắt CB + 3FCO TBA 

3P-160 kVA Lò Gạch Đập 

ĐáTại trụ 88/69 NR 478-

7CL/88/29.D2 (PĐ NR 

Cầu Cái Chai)  tuyến 478 

CL Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA Cua Đập Đá tại 

trụ 88/64 NR 478-

7CL/88/29.D2 (PĐ NR 

Cầu Cái Chai)  tuyến 

478CL  

49 525  

45  19/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

 Cải tạo, nâng cấp lưới 

trung thế từ 1P-12,7kV lên 

3P-22Kv. Xây dựng mới 

lưới trung thế 3P-22kV    

Tử trụ 300A/1T đến trụ 

300A/30T NR 477-

7CL/300A/1T/A.D2 (NR 

Trường THCS Mỹ Long) 

tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

300A/1T NR 477-

7CL/300A/1T/A.D2 (NR 

Trường THCS Mỹ Long) 

tuyến 477CL  

286 1500  

46  20/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Rạch Cả Bứa 

và các thiết bị mất đứt, vê 

sinh TBA  

 tại trụ 46/54A/6/9 NR 

474-7QT/46/54A/6/1.D2 

(NR Rạch Cả Bứa) tuyến 

474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5KVA 

Rạch Cả Bứa tại trụ 

46/54A/6/9 NR 474-

7QT/46/54A/6/1.D2 (NR 

Rạch Cả Bứa) tuyến 474-

QT  

64 105  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

47  20/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Ngã Ba Voi 

Miễu và các thiết bị mất 

đứt, vê sinh TBA  

 tại trụ 46/54A/13 NR 474-

7QT/46/54A.D2 (NR Kinh 

Cả Bứa)tuyến 474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5KVA 

Ngã Ba Voi Miễu tại trụ 

46/54A/13 NR 474-

7QT/46/54A.D2 (NR Kinh 

Cả Bứa) tuyến 474-QT  

66 105  

48  22/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

- Lắp mới 3DS tại trụ 

154/154 tuyến 477CL, -Lắp 

LBS tại trụ 154/152A tuyến 

477CL,   

Tại trụ 154/154 NR 477-

7CL/154/47.D2 tuyến 477-

CL Tại trụ 154/152A NR 

477-7CL/154/47.D2 tuyến 

477-CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt 03 LBFCO tại trụ 

154/47 NR 477-

7CL/154/47.D2 tuyến 477-

CL  Cắt 03 LBFCO tại trụ 

154/191 NR 477-

7CL/154/191.D2 tuyến 

477-CL  

4610 49500  

49  22/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

 Cải tạo, nâng cấp lưới 

trung thế từ 1P-12,7kV lên 

3P-22Kv. Xây dựng mới 

lưới trung thế 3P-22kV    

Từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 

300A/1P/15 NR 477-

7CL/300A/1P/1.D2 (NR 

Rạch Cầu)tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFC0 tại trụ 

300A/1P/1 NR 477-

7CL/300A/1P/1.D2 (NR 

Rạch Cầu) tuyến 477CL 

(lần 1)  

261 2500  

50  24/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Cả Bứa 2 và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 46/54A/28 NR 474-

7QT/46/54A.D2 (NR Kinh 

Cả Bứa) tuyến 474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Kinh Cả Bứa 2 tại trụ 

46/54A/28 NR 474-

7QT/46/54A.D2 (NR Kinh 

Cả Bứa) tuyến 474-QT  

61 105  

51  24/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/43A/22 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay tại trụ 

46/43A/22 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay )tuyến 474-

QT  

86 140  

52  24/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/31/1 NR 474-

7QT/46/31.D2 (NR LS 

Nguyễn Văn Hiếu)tuyến 

474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Phong Mỹ 2A tại trụ 

46/31/1 NR 474-

7QT/46/31.D2 (NR LS 

Nguyễn Văn Hiếu) tuyến 

474QT  

65 140  

53  24/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/43A/13 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 

46/43A/13 tuyến 474QT  

106 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

54  25/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

 tại trụ 307 PĐ 

477CL/273A.D2 (PĐ Bình 

Hàng Tây)tuyến 477-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Mỹ 

Long 1A tại trụ 307 PĐ 

477CL/273A.D2 (PĐ Bình 

Hàng Tây) tuyến 477-CL  

10 70  

55  25/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 215/59 NR 

477CL/215/1.D2 ( NR Cái 

Bèo ) tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

ấp 2 Bình Hàng Trung tại 

trụ 215/59 NR 

477CL/215/1.D2 ( NR Cái 

Bèo ) tuyến 477CL  

71 105  

56  25/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 239/6 NR 477-

7CL/239.D2 (NR Ấp 1 

Bình Hàng Tây) tuyến 

477-CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-100kVA 

Cồn Bà Trang 1 tại trụ 

239/6 NR 477-

7CL/239.D2 (NR Ấp 1 

Bình Hàng Tây) tuyến 

477-CL  

91 262.5  

57  25/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 240 PĐ 

477CL/215.D2 (PĐ Kiến 

Văn)tuyến 477-CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Bình Hàng Tây 7 tại trụ 

240 PĐ 477CL/215.D2 

(PĐ Kiến Văn) tuyến 477-

CL  

78 140  

58  25/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 132/1 NR 476-

7CL/132.D2 (NR Ông 

Trẹt) tuyến 476-CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Ông Trẹt tại trụ 132/1 

NR476-7CL/132.D2 (NR 

Ông Trẹt) tuyến 476-CL  

70 105  

59  25/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp thiết bị LBS MV 

Phương Thịnh tại trụ 316 

tuyến 476CL  

Tại trụ 270= 316 MV 

476CL-476TN ( MV 

Phương Thịnh) tuyến 

476TN-476CL  

xã Phương Thịnh  

Kiểm tra 3 LBFCO tại trụ 

271=315 MV476TN-

476CL/315.D2 tuyến 

476TN-476CL đang cắt. 

Kiểm tra 3FCO tại trụ 

269=313 MV476TN-

476CL/317.D2 tuyến 

476TN-476CL đang cắt. 

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

250kVA Chợ Phương 

Thịnh tại trụ 268B PĐ 

476-7TN/230A.D2 (PĐ 

Đường ĐT 857) tuyến 

476TN  

142 1620  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

60  26/08/2026 07:00 17:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

-Lắp mới thiết bị Rec tại trụ 

46/100 tuyến 474QT -Lắp 

mới 3 DS tại trụ 46/99A 

tuyến 474QT  

- Tại trụ 46/100 PĐ 474-

7QT/46/52.D2 (PĐ Lò 

Gạch-Tân Nghĩa), tuyến 

474QT, -Tại trụ 46/99A 

PĐ 474-7QT/46/52.D2 

(PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa), 

tuyến 474QT,  

xã Phong Mỹ  

Cắt 3LBFCO tại trụ 46/52 

PĐ 474-7QT/46/52.D2 

(PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa), 

tuyến 474QT, -Cắt 

3LBFCO tại trụ 46/104 PĐ 

474-7QT/46/52.D2 (PĐ 

Lò Gạch-Tân Nghĩa), 

tuyến 474QT (đăng ký D1)  

1583 10500  

61  26/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/41 NR 474-

2QT/46.D2 (NR UB 

Phong Mỹ)tuyến 474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Cầu Ngã Tư tại trụ 46/41 

NR 474-2QT/46.D2 (NR 

UB Phong Mỹ)tuyến 

474QT  

84 140  

62  26/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/7 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Cầu 

Nhà Hay tại trụ 46/43A/7 

NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474QT  

113 140  

63  26/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/27 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Vàm Kháng Chiến tại trụ 

46/43A/27 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474-QT  

83 140  

64  26/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/36 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474-QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay 2 tại trụ 

46/43A/36 NR 474-

7QT/46/43A/1.D2( NR 

Kinh Nhà Hay ) tuyến 

474-QT  

139 140  

65  27/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

 Cải tạo, nâng cấp lưới 

trung thế từ 1P-12,7kV lên 

3P-22Kv. Xây dựng mới 

lưới trung thế 3P-22kV    

Từ trụ 172/71/14B/24/1 

đến trụ 172/71/14B/24/20 

NR 476-

7TM/172/71/14B/24/1.D2 

(Nhánh rẽ PĐ Kênh K6) 

tuyến 476TM  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

172/71/14B/24/1 NR476-

7TM/172/71/14B/24/1.D2 

(Nhánh rẽ PĐ Kênh K6) 

tuyến 476TM  

166 1500  

66  27/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

Tại trụ 300A/2P NR 477-

7CL/300A/1PA/B.D2 (NR 
xã Mỹ Hiệp  Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-100kVA 
59 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Bến Đò Mỹ Long) tuyến 

477-CL  

Mỹ Long 1 tại trụ 

300A/2P tuyến 477-CL  

67  27/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

 tại trụ  215/30/45/10 NR 

477-7CL/215/30/45/1.D2 

(NR TB Ô12 Bình Hàng 

Trung)tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Chùa Tổ 2 tại trụ  

215/30/45/10 tuyến 477CL  

30 105  

68  27/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Di dời TBA về tâm phụ tải  

Tại trụ 154/127 đến trụ 

154/131 NR 477-

7CL/154/92.D2 tuyến 

477CL  

xạ Bình Hàng 

Trung   

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-75kVA 

Tân Hội Trung 3 tại trụ 

154/127 tuyến 477CL  

70 450  

69  27/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Ông Bằng 1 và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/9/12 NR 

477-7CL/154/22/9/1.D2 

(NR Cườm Gạo) tuyến 

477-CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5KVA 

Ông Bằng 1 tại trụ 

154/22/9/12 tuyến 477-CL  

39 270  

70  27/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Cườm Gạo và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/9/25 NR 

477-7CL/154/22/9/1.D2 

(NR Cườm Gạo) tuyến 

477-CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

Rạch Cườm Gạo tại trụ 

154/22/9/25 tuyến 477-CL  

84 360  

71  28/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa ,Luồn 

dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 260/57 NR 476-

7TN/260/1.D2 (NR Kinh 

Máy Đèn) tuyến 476TN  

xã Phương Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

ấp 5-6 Kinh Máy Đèn tại 

trụ 260/57 tuyến 476TN  

73 105  

72  28/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Cái Bí 4  và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

 Tại trụ 37/9 NR 474-

7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) 

tuyến 474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Cái 

Bí 4 tại trụ 37/9 NR 474-

7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) 

tuyến 474QT  

67 140  

73  28/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-75kVA Cái Bí   và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh 

TBA  

 Tại trụ 37/13 NR 474-

7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) 

tuyến 474QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA Cái 

Bí  tại trụ 37/13 NR 474-

7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) 

tuyến 474QT  

101 192.5  

Điện lực Tháp Mười          

1  03/08/2026 09:00 11:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TU trung thế đến 

hạn kiểm định tại trạm Bơm 

Bờ Nam Kênh Lô Ba số 2  

Tại trụ 207/37A/59/1 

thuộc NR 476-

11/3/2/5.TX, tuyến 476TX  

Xã Trường Xuân  

Cắt 03FCO tại trụ 

207/37A/59 thuộc NR 

476-11/3/2/5.TX, tuyến 

476TX  

1 80  

2  03/08/2026 13:30 15:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TU trung thế đến 

hạn kiểm định tại trạm Bơm 

Bờ Đông Kênh Tập đoàn 1  

Tại trụ 207/37A/24/4 

thuộc NR 476-

11/3/2/3.TX, tuyến 476TX  

Xã Trường Xuân  Cắt 03FCO tại trụ 

207/37A/24 thuộc NR 
1 46  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

476-11/3/2/3.TX, tuyến 

476TX  

3  04/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TU, 03TI trung thế 

đến hạn kiểm định tại trạm 

NĐ Ấp 5 ĐBK  

Tại trụ 179/3A thuộc NR 

475-10/8, tuyến 475TM  
Xã Đốc Binh   

Cắt CB+03FCO và tháo 

gỡ 03hotline trạm NĐ Ấp 

5 ĐBK tại trụ 179/3A 

thuộc NR 475-10/8, tuyến 

475TM  

1 234.5  

4  04/08/2026 13:30 16:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P và 03TU 

trung thế đến hạn kiểm định 

tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B  

Tại trụ 14/2 thuộc NR 

477-8/2, tuyến 477TM  
Xã Tháp Mười  

Cắt 03FCO tại trụ 14 

thuộc NR 477-8/2, tuyến 

477TM  

1 81  

5  06/08/2026 08:00 09:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P gián tiếp 

và 03 TI hạ thế đến hạn 

kiểm định tại trạm Trại 

Giam Cao Lãnh  

Tại trụ 444/81A/15T thuộc 

NR 473-13/2/5, tuyến 

473TM  

Xã Thanh Mỹ  

Cắt CB+03FCO trạm Trại 

Giam Cao Lãnh tại trụ 

444/81A/15T thuộc NR 

473-13/2/5, tuyến 473TM   

1 11  

6  06/08/2026 10:00 11:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P và 03TU 

trung thế đến hạn kiểm định 

tại trạm Bơm Ô đê bao số 6  

Tại trụ 249/65A/1 thuộc 

NR 476-12/3-1, tuyến 

476TM  

Xã Tháp Mười  

Cắt CB+03FCO và tháo 

gỡ 03 hotline trạm Bơm Ô 

đê bao số 6 tại trụ 

249/65A/1 thuộc NR 476-

12/3-1, tuyến 476TM  

1 21  

7  06/08/2026 13:30 15:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P và 03TU 

trung thế đến hạn kiểm định 

tại trạm Bơm Kênh K27  

Tại trụ 103/29/12 thuộc 

NR 474-8/3/4.TX, tuyến 

474TX  

Xã Trường Xuân  

Cắt 03FCO tại trụ 103/29 

thuộc NR 474-8/3/4.TX, 

tuyến 474TX  

1 30  

8  11/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TU, 03TI trung thế 

đến hạn kiểm định tại trạm 

Bơm Sáu Thêm An Phong  

Tại trụ 77/51 thuộc NR 

476-8/4, tuyến 476TM  
Xã Tháp Mười  

Cắt CB+03FCO và tháo 

gỡ 03hotline trạm Bơm 

Sáu thêm An phong tại trụ 

77/51 thuộc NR 476-8/4, 

tuyến 476TM  

1 28  

9  11/08/2026 13:30 15:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TU trung thế đến 

hạn kiểm định tại trạm Bơm 

Việt Kiều - Mỹ Phước 2  

Tại trụ 77/51/1 thuộc NR 

476-8/4, tuyến 476TM  
Xã Tháp Mười  

Cắt CB+03FCO và tháo 

gỡ 03hotline trạm Bơm 

Việt Kiều Mỹ Phước 2 tại 

trụ 77/51/1 thuộc NR 476-

8/4, tuyến 476TM  

1 37.5  

10  11/08/2026 15:00 17:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TU trung thế đến 

hạn kiểm định tại trạm Bơm 

Việt Kiều - Mỹ Phước 1  

Tại trụ 77/4/19 thuộc NR 

476-8/4/1, tuyến 476TM  
Xã Tháp Mười  

Cắt CB+03FCO và tháo 

gỡ 03hotline trạm Bơm 

Việt Kiều Mỹ Phước 1 tại 

trụ 77/4/19 thuộc NR 476-

8/4/1, tuyến 476TM  

1 42  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 
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Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  14/08/2026 08:00 10:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P gián tiếp 

và 03TI trung thế đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm Ô 

15 ấp 6  

Tại trụ 140/198/1 thuộc 

NR 478-10/5-2.TX, tuyến 

474TX  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+03FCO trạm Bơm 

Ô 15 ấp 6 tại trụ 140/198/1 

thuộc NR 478-10/5-2.TX, 

tuyến 478TX  

1 42  

12  14/08/2026 10:30 11:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P gián tiếp 

và 03TI hạ thế đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm 

khóm 4 TT Mỹ An  

Tại trụ 88 thuộc PĐ 478-

10, tuyến 478TM  
Xã Tháp Mười  

Cắt CB+FCO trạm Bơm 

khóm 4 TT Mỹ An tại trụ 

88 thuộc PĐ 478-10, tuyến 

478TM   

1 5  

13  14/08/2026 13:30 15:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TI trung thế đến 

hạn kiểm định tại trạm Hồ 

Chí Hiếu  

Tại trụ 9/53A/17T/1 thuộc 

NR 478-8/2/2/1, tuyến 

478TM  

Xã Đốc Binh 

Kiều  

Cắt 03FCO tại trụ 

9/53A/17T/1 thuộc NR 

478-8/2/2/1, tuyến 478TM  

1 46  

14  18/08/2026 08:00 10:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P gián tiếp 

và 03TI trung thế đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm 

Hậu 500-Tây Phước Xuyên 

Mở Rộng  

Tại trụ 135/7 thuộc NR 

476-10/1.TX, tuyến 

476TX  

Xã Trường Xuân  

Cắt 03FCO tại trụ 135 

thuộc NR 476-10/1.TX, 

tuyến 476TX  

1 48  

15  18/08/2026 10:00 11:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 3P gián tiếp 

và 03TI trung thế đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm 

Hậu 500-Tây Phước Xuyên   

Tại trụ 195/9 thuộc NR 

476-10/2.TX, tuyến 

476TX  

Xã Trường Xuân  

Cắt 03FCO tại trụ 195 

thuộc NR 476-10/2.TX, 

tuyến 476TX  

1 19.5  

16  18/08/2026 13:30 15:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 03TI trung thế đến 

hạn kiểm định tại trạm Bơm 

Tập Đoàn 6 - Ấp 6  

Tại trụ 140/91/1 thuộc NR 

476-10/5-1A/2.TX, tuyến 

478TX  

Xã Trường Xuân  

Cắt 03FCO tại trụ 

140/91/1 thuộc NR 476-

10/5-1A/2.TX, tuyến 

478TX  

1 50  

17  20/08/2026 06:30 16:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười  

Từ trụ 268/2 đến trụ 

268/55 thuộc NR 476-

12/6, tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt 03LBFCO tại trụ 

268/1 thuộc NR 476-12/6, 

tuyến 476TM   

575 3780  

18  25/08/2026 06:30 16:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười  

Từ trụ 74/4 đến trụ 74/60 

thuộc NR 473-8A/1, tuyến 

473TM  

Xã Tháp Mười, 

Thanh Mỹ  

Cắt 03LBFCO tại trụ 74/3 

thuộc NR 473-8A/1, tuyến 

473TM   

3451 21340  

19  28/08/2026 06:30 16:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười  

Từ trụ 175/2 đến trụ 

175/30 thuộc NR 475-

10/6, tuyến 475TM  

Xã Đốc Binh 

Kiều  

Cắt 03LBFCO tại trụ 

175/1A thuộc NR 475-

10/6, tuyến 475TM  

1443 7900  

Điện lực Thanh Bình          



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 
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Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1  05/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 132/1A tuyến 

472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm CDC Tân 

Bình 1A, Tại trụ 132/1A 

tuyến 472CM 

114 140  

2  05/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  
Tại trụ 184 tuyến 472CM  xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm ẤP TRUNG 

A, Tại trụ 184 tuyến 

472CM  

180 448  

3  05/08/2026 10:00 14:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/4P tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm TDC Tân Hòa 

1, Tại trụ 235/4P tuyến 

475CM  

71 140  

4  05/08/2026 10:00 14:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/2T/11 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm Vành Đai 1, 

Tại trụ 235/2T/11 tuyến 

475CM  

64 140  

5  05/08/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/38T/3 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ 3FCO, tháo 

hotline trạm PHÚ TRUNG 

1, Tại trụ 235/38T/3 tuyến 

475CM  

211 420  

6  05/08/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/53T/3/2 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm NMN PHÚ 

TRUNG, Tại trụ 

235/53T/3/2 tuyến 475CM  

1 140  

7  11/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty TNHH 

MTV Công 

nghệ Thủy 

Phương 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Kinh Kháng 

Chiến 1  

Từ trụ 56/6/27 đến trụ 

56/6/96 tuyến 475LT  
xã Tân Thạnh  

Cắt điện 3LBFCO nhánh 

rẽ 475-10/2 Tân Mỹ - Phú 

Lợi trụ 56/6 tuyến 475LT 

Chuyển tải NR 475-

10/2/1/3 Kênh An Phong 

Mỹ Hòa sang nhận điện 

tuyến 475AL qua MV Trại 

Giống trụ 56/6/28/108T 

tuyến 475LT 

1412 13585  

8  12/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty TNHH 

MTV Công 

nghệ Thủy 

Phương 

 Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Lồng Hồ  

Từ trụ 57/28 đến trụ 

57/28/16 tuyến 477LT  
xã Thanh Bình  

Cắt điện 3LBFCO nhánh 

rẽ 477-10/2-1 Dinh Ông - 

Cồn Tô Châu trụ 57/28 

tuyến 477LT 

709 13442  

9  13/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty TNHH 

MTV Công 

nghệ Thủy 

Phương 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Kinh Bình 

Thành 4  

Từ trụ 15/27/6/60 đến trụ 

15/27/6/60/18B tuyến 

472TN  

xã Bình Thành  

Cắt điện 3LBFCO nhánh 

rẽ 472-8/1/1/1 Kinh Phú 

Cường trụ 15/27/6/1 tuyến 

472TN Chuyển tải NR 

472-8/1/1/1-1 sang nhận 

978 7777  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 
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Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 
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Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

điện tuyến 474QT qua MV 

trụ 15/27/6/152 tuyến 

472TN 

10  14/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm CDC 

Bình Thành, trụ 

15/27/6/151/2 tuyến 

472TN  

xã Bình Thành  

Cắt CB+FCO trạm CDC 

Bình Thành, trụ 

15/27/6/151/2 tuyến 

472TN  

107 630  

11  17/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm TDC 

Kinh Kháng Chiến Bình 

Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 

tuyến 472TN  

xã Bình Thành  

Cắt CB+FCO trạm TDC 

Kinh Kháng Chiến Bình 

Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 

tuyến 472TN  

123 468  

12  18/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm Chợ Bình 

Thuậnh, trụ 15/27/6/148 

tuyến 472TN  

xã Bình Thành  

Cắt CB+FCO trạm Chợ 

Bình Thuậnh, trụ 

15/27/6/148 tuyến 472TN  

86 468  

13  19/08/2026 08:00 13:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 176B/20B/32 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm RẠCH MÃ 

TRƯỜNG 4, Tại trụ 

176B/20B/32 tuyến 

475CM  

26 130  

14  19/08/2026 08:00 13:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 120/67/18 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm Tân Bình 

Thượng 7, Tại trụ 

120/67/18 tuyến 475CM  

46 130  

15  19/08/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 108/11/55/1 tuyến 

477LT  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm CẦU 

NGANG ẤP BẮC B, Tại 

trụ 108/11/55/1 tuyến 

477LT  

52 175  

16  19/08/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 168/56/3/28/33 

tuyến 475AL  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm BƠM HTX 

THUẬN LỢI, Tại trụ 

168/56/3/28/33 tuyến 

475AL  

1 175  

17  20/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm AS 

Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 

tuyến 479LT  

xã Thanh Bình  

Cắt CB+FCO trạm AS 

Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 

tuyến 479LT  

62 315  

18  21/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm TDC 

Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 

tuyến 475LT  

xã Thanh Bình  

Cắt CB+3FCO trạm TDC 

Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 

tuyến 475LT  

215 945  

19  24/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm AS 

Thuận Hòa, trụ 67/12/2 

tuyến 479LT  

xã Thanh Bình  

Cắt CB+3FCO trạm AS 

Thuận Hòa, trụ 67/12/2 

tuyến 479LT  

196 945  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

20  25/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 70/38/1 đến 

70/38/10 tuyến 474QT  
xã Bình Thành  

Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-

10/2/4 trụ 70/38/1 tuyến 

474QT  

18 315  

21  26/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 56/6/28/43T/2 đến 

56/6/28/43T/32 tuyến 

475LT  

xã Tân Thạnh  

Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 

475-10/2/1/3/1 trụ 

56/6/28/43T/2 tuyến 

475LT  

31 468  

22  27/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 94/1B đến 94/44B 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 

475-13/2 trụ 94/1B tuyến 

475CM   

476 2673  

23  28/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 235/2T/2 đến 

235/2T/33 tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 

475-16/1B/1 trụ 235/2T/1 

tuyến 475CM   

369 1485  

Điện lực Tam Nông          

1  03/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Ấp 2B 

An Hòa   

Tại trụ 76/3/7T NR 473-

10/1.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Ấp 2B An Hòa tại trụ 

76/3/7T NR 473-10/1.AL  

120 100 (SCTX 2026) 

2  03/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Thay thùng CB, thùng điện 

kế, tăng cường tiếp địa lặp 

lại, tiếp địa LA và lắp cổ dê 

trạm AS Đồng Tiến 2   

Tại trụ 23/16 NR 473-

8A/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Đồng Tiến 2 tại trụ 23/16 

NR 473-8A/1.AL  

81 87.5 (SCTX 2026) 

3  04/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Hòa 

Bình 6   

Tại trụ 56/15/132A/65/64 

NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN   
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Hòa Bình 6 tại trụ 

56/15/132A/65/64 NR 

474-8/1-1/4-1/1-2.TN   

34 100 (SCTX 2026) 

4  04/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA, thay thùng CB, 

thùng điện kế trạm AS 

Lung Bông 2   

Tại trụ 74/33/34 NR 476-

8/3/2.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lung Bông 2 tại trụ 

74/33/34 NR 476-

8/3/2.TN   

51 87.5 (SCTX 2026) 

5  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sữa chữa lưới trung thế 3P-

22kV 2 mạch tuyến 477-

476AL (từ trụ 01 đến 22) -

Thay dây pha 3xACX-

240mm² thành 3xACXH-

240mm², chiều dài 1.250 

mét.  

Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 

476-AL, 4770AL 
xã An Long 

Cô lập tuyến 476-AL, Cô 

lập tuyến 477-AL, Cô lập 

tuyến 478-AL, Cô lập 

tuyến 473-AL, Cô Lập 

tuyến 474-AL 

1407 10000 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  05/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Năm 

Ngọt   

Tại trụ 74/77/13 NR 476-

8/3/3.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Năm Ngọt tại trụ 74/77/13 

NR 476-8/3/3.TN  

17 100 (SCTX 2026) 

7  05/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS An 

Hòa 3   

Tại trụ 99 tuyến 473-AL  xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

An Hòa 3 tại trụ 99 tuyến 

473-AL  

135 87.5 (SCTX 2026) 

8  06/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ NR Kênh 

Kháng Chiến 1; Thay sứ cũ 

VHLN. Thay trụ bị nghiêng 

chôn sâu. Bổ sung móng trụ 

những vị trí có nền móng 

yếu, vùng ngập lũ. 

Từ trụ 98A/101-

98A/101/31  NR 474-

8/1/3.AL 

xã An Hòa 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp NR 474-

8/1/3.AL tại trụ 98A/30 

NR 474-8/1.AL 

82 650 (SCL 2026) 

9  06/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công Ty CP 

Sông Đà 11 

Kéo dây khoảng néo vượt 

sông đường dây 220kV 

Hồng Ngự - Châu Đốc 

 Từ  trụ 92-93 tuyến 473-

AL, 474-AL 
Xã An Hoà 

Cắt LBS +3DS PĐ 473-

10.AL tại trụ 57 tuyến 

473-AL. Cắt 3DS PĐ 474-

8.AL tại trụ 08 tuyến 474-

AL 

1892 9500  

10  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ NR Kênh 

Kháng Chiến 1 Nối tuyến 

Phú Hòa; Thay trụ bị 

nghiêng chôn sâu.Bổ sung 

móng trụ những vị trí có 

nền móng yếu, vùng ngập 

lũ. 

Từ trụ  98A/101/31-

98A/101/31/8 NR 474-8/1-

1/2.AL 

xã An Hòa 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp NR 474-

8/1-1/2.AL tại trụ 98A/101 

NR 474-8/1-1.AL 

222 650 (SCL 2026) 

11  10/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS TDC 

Mười Tải 4   

Tại trụ 74/24 NR 476-

8/3.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC Mười Tải 4 tại trụ 

74/24 NR 476-8/3.TN  

82 100 (SCTX 2026) 

12  10/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Phú 

Bình   

Tại trụ 98A/183 NR 474-

8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Bình 4 tại trụ 98A/183 

NR 474-8/1-2.AL  

23 87.5 (SCTX 2026) 

13  11/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Phú 

Thành B   

Tại trụ 98A/164 NR 474-

8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thành B tại trụ 

25 100 (SCTX 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

98A/164 NR 474-8/1-

2.AL  

14  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Di dời TBA 1P-50 kVA 

trạm AS Phú Cường 15 

(ĐTXD 2026) 

Từ trụ 15A đến trụ 15/3 

tuyến 477TN 
xã Phú Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Cường 15 tại trụ 15A 

tuyến 477-TN 

55 1000  

15  12/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Cầu 1 

Tháng 5   

Tại trụ 98A/141 NR 474-

8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Cầu 1 Tháng 5 tại trụ 

98A/141 NR 474-8/1-

2.AL  

14 100 (SCTX 2026) 

16  12/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Bắc Kênh Cả Gốc   

Tại trụ 98A/100/55/13 NR 

474-8/1-1/1/5.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Bắc Kênh Cả Gốc tại 

trụ 98A/100/55/13 NR 

474-8/1-1/1/5.AL  

29 87.5 (SCTX 2026) 

17  12/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sữa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Kênh Ranh 

Tam Nông - Tân Hồng 

(66/73-66/73/15).Thay dây 

pha 3xAC-70mm²+AC-

50mm² thành 3xAC-

70mm²+AC-50mm², chiều 

dài 1.171 mét. Thay sứ cũ 

VHLN.Thay trụ bị nghiêng 

chôn sâu. 

Từ trụ 239/66/73 đến trụ 

239/66/73/15 NR 475-

11/1-1/2-1/5.TN 

xã Tam Nông 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp NR 475-

11/1-1/2-1/5.TN tại trụ 

239/66/73 NR 475-11/1-

1/2-1.TN 

42 550 (SCL 2026) 

18  13/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Long An 4  

Từ trụ 77/49 đến 77/63 NR 

476-10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 4 tại trụ 63 NR 

476-10/1.AL 

182 500 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

19  13/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Đông Kênh Kháng Chiến 2  

Tại trụ 98A/100/13 NR 

474-8/1-1/1.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Đông Kênh Kháng 

Chiến 2 tại trụ 98A/100/13 

NR 474-8/1-1/1.AL 

23 122.5 (SCTX 2026) 

20  13/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Long 

Phú   

Tại trụ 98A/100/84 NR 

474-8/1-1/1.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long Phú tại trụ 

98A/100/84 NR 474-8/1-

1/1.AL  

111 100 (SCTX 2026) 

21  14/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Đông Kênh Kháng Chiến   

Tại trụ 98A/100/18 NR 

474-8/1-1/1.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Đông Kênh Kháng 

Chiến 2 tại trụ 98A/100/18 

NR 474-8/1-1/1.AL 

55 140 (SCTX 2026) 

22  14/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Cơ Khí An Long  

Từ trụ 1A đến 1A//5, từ 

1A/5/1 đến 1A/5/14 

HADL trạm AS Cơ Khí 

An Long 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Cơ Khí An Long tại trụ 1A 

tuyến 473-AL 

443 650 (SCL 2026) 

23  14/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công Ty CP 

Sông Đà 11 

Kéo dây khoảng néo từ trụ 

01 -04 và 04 đến 06 đường 

dây 220kV Hồng Ngự - 

Châu Đốc 

Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 

474-8/1.AL. Từ trụ 

98A/4/4 - 98A/4/5 NR 

474-8/1/1.AL 

Xã An Hoà 

Cắt MC+3DS NR 474-

8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 

474-AL. Cắt 3DS NR 474-

8/1-1.AL tại trụ 98A/99 

NR 474-8/1.AL. 

1296 7600  

24  17/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Cơ Khí An Long 1  

Từ trụ 6A đến 6A//5, từ 

6A/5/1 đến 6A/5/9 HADL 

trạm AS Cơ Khí An Long 

1 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Cơ Khí An Long 1 tại trụ 

6A tuyến 473-AL 

282 1000 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

25  17/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Tây Kênh Kháng Chiến  

Tại trụ 98A/100/61/2 NR 

474-8/1-1/1/6.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Tây Kênh Kháng 

Chiến tại trụ 98A/100/61/2 

NR 474-8/1-1/1/6.AL 

60 120 (SCTX 2026) 

26  17/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Ông 

Thống  

Tại trụ 79 tuyến 475-AL xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ông Thống tại trụ 79 

tuyến 475-AL 

93 122.5 (SCTX 2026) 

27  17/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Xây dựng mới lưới trung 

thế 3P-22kV. Di dời và 

nâng cấp TBA từ 2x1P-

50kVA lên 3x1P-

50kVA ,Nâng cấp lưới 

HTĐL 1P-3D-220V thành 

HTHH 3P-3D-380V Xây 

dựng mới lưới HTĐL 3P-

4D-380V trạm AS UBND 

xã Phú Thành A   

Từ trụ 74 đến trụ 74/9/12 

HADL trạm AS UBND xã 

Phú Thành A 

xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

UBND xã Phú Thành A tại 

trụ 74 tuyến 477-AL 

135 475 (ĐTXD 2026) 

28  18/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-

2D-220V lên 3P-4D-380V 

từ trụ 142A/1B-142A/8B 

dài 401m (sử dụng dây 

ABC 2x50 (hiện hữu) 

+ABC2x70(BSM)). 

Từ trụ 142A/1B-142A/8B 

NR 477-11/2.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp trạm AS 

TDC Bờ Bắc Kênh Đồng 

Tiến tại trụ 142A/1B/6 NR 

477-11/2.AL 

71 475  

29  18/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Phú 

Tâm  

Tại trụ 62/7 NR 475-

8/4.AL 
xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Tâm tại trụ 62/7 NR 

475-8/4.AL 

37 140 (SCTX 2026) 

30  18/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Long 

An 1  

Tại trụ 77/6 NR 476-

10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 1 tại trụ 77/6 NR 

476-10/1.AL 

115 122.5 (SCTX 2026) 

31  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

Từ trụ 8A đến 8A//5, từ 

8A/5/1 đến 8A/5/11 

HADL trạm AS Cơ Khí 

An Long 2 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Cơ Khí An Long 2 tại trụ 

8A tuyến 473-AL 

269 800 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Cơ Khí An Long 2  

32  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH. Thay trụ răn nứt, 

gia cố móng trụ, sơn số trụ, 

bổ sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Cơ Khí An Long 2  

Từ trụ 14A/3 đến 

14A/3/11, từ trụ 14A/3/1 

đến trụ 14A/3/21B  HADL 

trạm AS XX An Long 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

XX An Long tại trụ 14A/3 

NR 473-8/1.AL 

297 650 (SCL 2026) 

33  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH. Thay trụ răn nứt, 

gia cố móng trụ, sơn số trụ, 

bổ sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Phú Thọ A  

Từ trụ 41/3/7B/11T đến 

41/3/7B/12P HADL trạm 

AS Phú Thọ A 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ A tại trụ 41/3/7B 

NR 473-8A/3/2.AL 

336 650 (SCL 2026) 

34  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH.Thay trụ răn nứt, 

gia cố móng trụ, sơn số trụ, 

bổ sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Phú Thọ 

Từ trụ 41/3/5A/17T đến 

41/3/5T/17P HADL trạm 

AS Phú Thọ  

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ  tại trụ 41/3/5A 

NR 473-8A/3/1.AL 

264 650 (SCL 2026) 

35  20/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Giáo 

Hai 2  

Tại trụ 77/10A/6 NR 476-

10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Giáo Hai 2 tại trụ 

77/10A/6 NR 476-

10/1/1.AL 

69 140 (SCTX 2026) 

36  20/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Giáo 

Hai   

Tại trụ 77/10A/13 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Giáo Hai  tại trụ 

77/10A/13 NR 476-

10/1/1.AL 

83 87.5 (SCTX 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

37  21/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Ba 

Tuấn  

Tại trụ 77/10A/54 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ba Tuấn  tại trụ 77/10A/54 

NR 476-10/1/1.AL 

116 160 (SCTX 2026) 

38  21/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Long 

An 5  

Tại trụ 77/22 NR 476-

10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 5 tại trụ 77/22 

NR 476-10/1.AL 

195 122.5 (SCTX 2026) 

39  21/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Đình An Long  

Từ trụ 55A/4/4T/15A đến 

55A/4/4T/17B HADL 

trạm AS Đình An Long 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Đình An Long tại trụ 

55A/4/4T NR 473-

8A/5/2.AL 

175 650 (SCL 2026) 

40  21/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Ấp 3 An Hòa  

Từ trụ 55A/4/9P/14A đến 

55A/4/9P/18B HADL trạm 

Ấp 3 An Hòa 

xã An Hòa 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Ấp 3 An Hòa tại trụ 

55A/4/9P NR 473-

8A/5/1.AL 

275 650 (SCL 2026) 

41  24/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Cải tạo lưới trung thế 3P-

22kV NR 474-8/1-1/4.TN 

Từ trụ 56/15/132A/1 đến 

56/15/132A/62 NR 474-

8/4-1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

1939 9500  

42  24/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LAtrạm AS Long 

An 2   

Tại trụ 77/28 NR 476-

10/1.AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 2 tại trụ 77/28 

NR 476-10/1.AL  

65 100 (SCTX 2026) 

43  24/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS TDC 

2/9-1   

Tại trụ 20/14 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC 2/9- 1 tại trụ 20/14 

NR 476-10/1.AL  

123 87.5 (SCTX 2026) 

44  25/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS TDC 

2/9-2   

Tại trụ 20/26 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC 2/9- 2 tại trụ 20/26 

NR 476-10/1.AL  

123 100 (SCTX 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

45  25/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS TDC 

2/9-3   

Tại trụ 20/6 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC 2/9- 3 tại trụ 20/6 NR 

476-10/1.AL  

88 87.5 (SCTX 2026) 

46  25/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Di dời TBA 2x1P-50kVA 

trạm AS Chợ Phú Cường 

Từ trụ 45A tuyến 477-TN 

đến trụ 43 tuyến 476-TN 
xã Phú Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Chợ Phú Cường tại trụ 

45A tuyến 477-TN. Cắt 

CB+FCO trạm AS Phú 

Cường 10 tại trụ 42 tuyến 

477-TN. 

115 522.5  

47  25/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Di dời TBA 2x1P-50kVA 

trạm AS Phú Cường 17 

Từ trụ 83 tuyến 477-TN 

đến trụ 82 tuyến 476-TN 
xã Phú Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS  

Phú Cường 17 tại trụ 83. 

Cắt CB+FCO trạm AS Phú 

Cường 4 tại trụ 84 tuyến 

477-TN. 

85 427.5  

48  26/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Lê Thị 

Phương   

Tại trụ 199 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lê Thị Phương tại trụ 199 

tuyến 477-AL  

113 100 (SCTX 2026) 

49  26/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Ba 

Đương 2   

Tại trụ 63A tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ba Đương 2 tại trụ 63A 

tuyến 477-AL  

79 87.5 (SCTX 2026) 

50  27/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Lam 

Sơn 2   

Tại trụ 237 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lam Sơn 2 tại trụ 237 

tuyến 477-AL  

69 100 (SCTX 2026) 

51  27/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS UBND 

xã Phú Thành A   

Tại trụ 74 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

UBND xã Phú Thành A tại 

trụ 74 tuyến 477-AL  

135 87.5 (SCTX 2026) 

52  28/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thọ 5   

Tại trụ 184A tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ 5 tại trụ 184A 

tuyến 477-AL  

67 100 (SCTX 2026) 

53  28/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thọ 2   

Tại trụ 165 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ 2 tại trụ 165 

tuyến 477-AL  

176 87.5 (SCTX 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

54  28/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thành 6   

Tại trụ 83B tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thành 6 tại trụ 83B 

tuyến 477-AL  

64 100 (SCTX 2026) 

55  28/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thành 1   

Tại trụ 81A tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thành 1 tại trụ 81A 

tuyến 477-AL  

66 87.5 (SCTX 2026) 

56  29/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thọ 4   

Tại trụ 155 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ 4 tại trụ 155 

tuyến 477-AL  

177 100 (SCTX 2026) 

57  29/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS TDC 

Tân Công Sính 6   

Tại trụ 56/15/123 NR 474-

8/1-1.TN  
xã Tràm Chim  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC Tân Công Sính 6 tại 

trụ 56/15/123 NR 474-8/1-

1.TN  

83 87.5 (SCTX 2026) 

58  29/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS UBND 

xã Hòa Bình   

Tại trụ 56/15/132A/65/7 

NR 474-8/1-1/4-1/1.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS  

UBND xã Hòa Bình tại trụ 

56/15/132A/65/7 NR 474-

8/1-1/4-1/1.TN  

32 100 (SCTX 2026) 

59  29/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Hòa 

Bình 2/1   

Tại trụ 56/15/132A/65/11 

NR 474-8/1-1/4-1/1.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS   

Hòa Bình 2/1 tại trụ 

56/15/132A/65/11 NR 

474-8/1-1/4-1/1.TN  

43 87.5 (SCTX 2026) 

Điện lực Hồng Ngự          

1  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA Cầu 

Muống 5 - TDC Biên 

Phòng  

Tại trụ 159/42 tuyến 

479HN, trụ 47/18 tuyến 

473HN  

Phường Thường 

Lạc -An Bình  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Cầu Muống 

5 tại trụ 159/42 tuyến 

479HN, Cắt CB+01FCO 

và tháo 01hotline trạm 

TDC Biên Phòng tại trụ 

47/18 tuyến 473HN  

135 270  

2  04/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA DC Cả 

Sách 1 - Khóm Bình Hưng  

Tại trụ 243 tuyến 479HN, 

trụ 38/9 tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự - Thường 

Lạc  

Cắt CB+03FCO và tháo 

03hotline trạm DC Cả 

Sách 1 tại trụ 243 tuyến 

479HN, Cắt CB+03FCO 

và tháo 03hotline trạm 

145 531  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Khóm Bình Hưng tại trụ 

38/9 tuyến 477HN  

3  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA Trường 

Cấp 2 Thường Lạc - Ấp 

Tân Hòa  

Tại trụ 104A tuyến 

480HN, trụ 79/32B tuyến 

479HN  

Phường Hồng 

Ngự - Thường 

Lạc  

Cắt 03FCO NR Trường 

Cấp 2 Thường Lạc tại trụ 

104A tuyến 480HN, Cắt 

CB+03FCO và tháo 

03hotline trạm Ấp Tân 

Hòa tại trụ 79/32B tuyến 

479HN  

385 882  

4  07/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA Cầu 

Muống 2 - Bình Hòa 

Thượng  

Tại trụ 159/20 tuyến 

479HN, trụ 234 tuyến 

479HN  

Phường Thường 

Lạc  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Cầu Muống 

2 tại trụ 159/20 tuyến 

479HN, Cắt CB+01FCO 

và tháo 01hotline trạm 

Bình Hòa Thượng tại trụ 

234 tuyến 479HN  

277 333  

5  11/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Nguyễn Thị Minh Khai  

Tại trụ 33/11A/1 đến 

33/11A/1/5B-33/11A/1/5/4 

tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Nguyễn Thi Minh Khai tại 

trụ 33/11A/1 tuyến 477HN  

126 648  

6  12/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Nguyễn Văn Linh  

Tại trụ 33/6A/2 đến 

33/6A/2/7, 33/6A/1 đến 

33/6A/1/6 tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Nguyễn Văn Linh tại trụ 

33/6A/2 tuyến 477HN  

162 702  

7  14/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Mương Nhà Máy  

Tại trụ 38/7 đến 38/10A 

tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Mương Nhà Máy tại trụ 

38/7 tuyến 477HN  

134 702  

8  17/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Trường TH Tân Hội  

Tại trụ 79/7 đến 79/12 

tuyến 479HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Trường Th Tân Hội tại trụ 

79/10/2 tuyến 479HN  

148 270  

9  18/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA Cầu 

Mười Xình  

Từ trụ 17/1 đến 17/1/6B 

tuyến 482HN  
Phường An Bình   

Cắt CB+03FCO trạm Cầu 

Mười Xình tại trụ 17 tuyến 

482HN  

314 234  

10  19/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA Trần 

Phú  

Từ trụ 19 đến 19/8 tuyến 

474HN  
Phường An Bình   

Cắt CB+03FCO trạm Trần 

Phú tại trụ 19 tuyến 

474HN  

336 234  

11  20/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
 Thay dây trung thế SCL  

Từ trụ 33-62 tuyến 

477HN-479HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt 03DS PĐ 477-10 trụ 

16 tuyến 477HN, cô lập 

tuyến 479HN  

5564 6507  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

12  21/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Xử lý mối nối trung thế, lắp 

đặt LA, gia cường giáp níu   

Từ trụ 41-141 tuyến 473, 

474HN và trụ 32 tuyến 

471HN  

Phường An Bình  

Cô lập tuyến 473HN và 

cắt 03DS PĐ474-10HN trụ 

35 tuyến 474HN  

3232 4878  

13  24/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay trụ BTLT 14m bằng 

trụ BTLT 18m: 06 trụ. - 

Kéo mới dây 3xACXH 240: 

156 mét. - Lắp mới LBS 

Từ trụ 1 tuyến 474, 475, 

477, 479, 480, 482, 

484HN đến trụ 4 tuyến 

474, 480, 484HN  

Phường An Bình  

Cô lập tuyến 474, 475, 

477, 479, 480, 482, 

484HN  

26280 16263  

14  25/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA An Thạnh B1  Tại trụ 6A/3 tuyến 484HN  Phường An Bình  

 Cắt CB + 03FCO và tháo 

03hotline trạm An Thạnh 

B1 tại trụ 6A/3 tuyến 

484HN  

173 531  

15  26/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Vệ sinh TBA UB An Bình 

A  
Tại trụ 35 tuyến 482HN  Phường An Bình  

Cắt CB + 03FCO và tháo 

03hotline trạm UB An 

Bình A tại trụ 35 tuyến 

482HN  

150 468  

16  27/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Vệ sinh TBA Ấp 5 Thường 

Lạc  
Tại trụ 77 tuyến 480HN  

Phường Thường 

Lạc  

Cắt CB + 03FCO và tháo 

03hotline trạm Ấp 5 

Thường Lạc tại trụ 77 

tuyến 480HN 

145 585  

Điện lực Tân Hồng          

1  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

XDM, cải tạo lưới điện 

trung thế 3P-22kV và TBA 

Nhánh rẽ Đuôi Tôm  

Từ trụ 182/2 đến trụ 

182/65 NR 476-

7THo/182/1.D7  tuyến 

476THo   

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt 03 LBFCO NR 476-

7THo/182/1.D7  tại trụ 

182/1 tuyến 476THo  

439 5650 ĐTXD 2026  

2  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm TDC 

Kinh K12  

Từ trụ 10 đến trụ 18 NR 

474-7THo/125/74/26.D7, 

tuyến 474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC Kinh 

K12 trụ 15 tuyến 474THo  

114 370 SCL 2026(Bổ sung)  

3  06/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm TDC 

An Lộc  

Từ trụ 6B đến trụ 11B NR 

474-7THo/157/1.D7, 

tuyến 474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC An Lộc 

trụ 5 tuyến 474THo  

61 310 SCL 2026(Bổ sung)  

4  07/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

Nâng cấp lưới hạ áp và 

TBA từ 1P lên thành 3P 

TBA Đầu lộ Bắc Trang  

Từ trụ 193/1 đến trụ 

193/10, NR 478-

7THo/193/1.D7 tuyến 

478THo    

Xã Tân Hồng  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline TBA Đầu lộ Bắc 

Trang tại trụ trụ 193/10, 

tuyến 478THo   

63 350 ĐTXD 2026  

5  08/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

Xây dựng mới lưới trung 

thế 1P-12,7kV  

Từ trụ 249/50 đến trụ 

249/50/1 NR 476-

7THo/249/46.D7  tuyến 

476THo  

Xã Tân Thành  

Cắt 03LBFCO NR 476-

7THo/249/46.D7  tại trụ 

249/46 tuyến 476THo  

689 4660 ĐTXD 2026  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 
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Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm TDC 

Tứ Tân 4  

Từ trụ 58/32 đến trụ 58/40 

NR 476-

7THo/189/58/1.D7, tuyến 

476THo  

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC Tứ Tân 

4 trụ 36 tuyến 476THo; 

Cắt CB+01FCO+tháo 01 

Hotline trạm NTTS 

Nguyễn Thanh Tú trụ 38 

và 38/1 tuyến 476THo   

87 310 SCL 2026(Bổ sung)  

7  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm An 

Lộc 4  

Từ trụ 10/01 đến trụ 6B và 

từ trụ 10A NR 474-

7THo/157/1.D7, tuyến 

474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm An Lộc 4 trụ 

10 tuyến 474THo  

122 330 SCL 2026(Bổ sung)  

8  12/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm TDC 

Tứ Tân 3  

Từ trụ 58/40 đến trụ 58/48 

NR 476-

7THo/189/58/1.D7, tuyến 

476THo  

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC Tứ Tân 

3 trụ 45 tuyến 476THo  

81 280 SCL 2026(Bổ sung)  

9  13/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm TDC 

Kinh Sa Rài 4  

Từ trụ 19a đến trụ 32 NR 

476-7THo/153/1.D7, 

tuyến 476THo  

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC Kinh Sa 

Rài 4 trụ 27 tuyến 476THo 

Cắt CB+03FCO+tháo 03 

Hotline trạm bơm Ba Thế 

trụ 25 tuyến 476THo  

150 450 SCL 2026(Bổ sung)  

10  14/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm TDC 

Kinh Sa Rài 6  

Từ trụ 47 đến trụ 57 NR 

476-7THo/153/1.D7, 

tuyến 476THo  

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC Kinh Sa 

Rài 6 trụ 51 tuyến 476THo  

97 320 SCL 2026(Bổ sung)  

11  17/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm Ngã 

Ba Kinh Sa Rài  

Từ trụ 57 đến trụ 69 NR 

476-7THo/153/1.D7, 

tuyến 476THo  

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Ngã Ba Kinh 

Sa Rài trụ 63 tuyến 

476THo  

92 340 SCL 2026(Bổ sung)  

12  18/08/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 
Khắc phục ốp đà, thay sứ  

Từ trụ 129/64/2 đến trụ 

129/64/80 NR 480-

7THo/129/64/1.D7 , tuyến 

480THo  

Xã Tân Hồng  

Cắt 03LBFCO NR 480-

7THo/129/64/1.D7 tại trụ 

129/64/1, tuyến 480THo  

938 4280 SCTX  

13  19/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm An 

Lộc 6  

Từ trụ 19 đến trụ 19/07 

NR 474-7THo/157/1.D7, 

tuyến 474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm An Lộc 6 trụ 

19 tuyến 474THo; Cắt 

CB+03 FCO+Tháo 03 

Hotline trạm NTTS 

Nguyễn Văn Bé trụ 19, 

19/1 tuyến 474THo  

50 390 SCL 2026(Bổ sung)  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm 

Trường THCS Nguyễn 

Quang Diêu  

Từ trụ 226/12/3/1 đến trụ 

226/12/3/10 NR 474-

7THo/125/74/26.D7, tuyến 

474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Trường 

THCS Nguyễn Quang 

Diêu trụ 3 tuyến 474THo; 

Cắt CB+03FCO+tháo 03 

hotline trạm bơm GG2-An 

Phước trụ 3 (10) tuyến 

474THo  

58 280 SCL 2026(Bổ sung)  

15  21/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm Lò 

Rạch K12  

Từ trụ 226/12/3/18 đến trụ 

226/12/3/22/10 NR 474-

7THo/125/74/26.D7, tuyến 

474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm  Lò Rạch K12 

trụ 22 tuyến 474THo; Cắt 

CB+03 FCO+Tháo 03 

Hotline trạm bơm Kinh 

K12 trụ 21 tuyến 474THo  

113 390 SCL 2026(Bổ sung)  

16  25/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 
Lắp LBS+03DS  

Tại trụ 125/3 PĐ 474-

7THo/124.D7  tuyến 

474THo   

Xã An Phước  

Cắt REC PĐ 

474THo/95.D7  tại trụ 95, 

Cắt 03DS PĐ 474-

2THo/94.D7  tại trụ 94 

tuyến 474THo, Cắt REC 

PĐ 472THo/120.D7  tại 

trụ 120, Cắt 03DS PĐ 472-

2THo/119.D7  tại trụ 119 

tuyến 472THo 

2226 32410 

(chuyển tải PĐ 

474THo/128.D7 nhận 

điện tuyến 476THo)   

17  26/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm  An 

Lộc 5  

Từ trụ 21 đến trụ 29 NR 

474-7THo/157/1.D7, 

tuyến 474THo  

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm  An Lộc 5 trụ 

27 tuyến 474THo; Cắt 

CB+03 FCO+Tháo 03 

Hotline trạm NTTS Đặng 

Thị Diễm Trang trụ 28, 

28/1 tuyến 474THo   

51 330 SCL 2026(Bổ sung)  

18  27/08/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm 

TDC Kinh K12  

Tại trụ 15 NR 474-

7THo/125/74/26.D7, tuyến 

474THo   

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm TDC Kinh 

K12 trụ 15 tuyến 474THo  

114 208 Thí nghiệm CBM  

19  27/08/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm 

Giồng Găng 7  

Tại trụ 163/8 NR 474-

7THo/163/1.D7 tuyến 

474THo   

Xã An Phước  

Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Giồng Găng 7 

Tại trụ 163/8 tuyến 

474THo   

129 712 Thí nghiệm CBM  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

20  27/08/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm 

Giồng Nhỏ 2  

Tại trụ 318/14 NR 474-

7THo/318.D7 tuyến 

474THo   

Xã An Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Giồng Nhỏ 2 

Tại trụ 318/14 tuyến 

474THo  

17 200 Thí nghiệm CBM  

Điện lực Thường Thới Tiền          

1  03/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Hạ công suất trạm Làng Bè 

Long Hòa từ (3P-250kVA) 

thành (3P-180kVA)  

Tại trụ 10A/27A NR 477-

10/1/3 tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

Cắt CB + 03FCO trạm 

Làng Bè Long Hòa (3P-

250kVA) tại trụ 10A/27A 

tuyến 477-PC  

68 495  

2  03/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
Không cắt điện  0 0  

3  03/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m và kéo 

dây trung thế  

Tại trụ 134 PĐ 475-15 

tuyến 475-HN  
Xã Long Khánh  

Cắt REC + 03DS  tại trụ 

113 PĐ 475-13 tuyến 475-

HN  

10961 27657  

4  03/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm Long 

Hòa 2 từ (3P-250kVA) 

thành (3P-160kVA)  

Tại trụ 10A/24A NR 477-

10/1/3 tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Long Hòa 2 (3P-250kVA) 

tại trụ 10A/24A NR 477-

10/1/3 tuyến 477-PC  

82 414  

5  04/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh   - Không cắt điện  0 0  

6  04/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh  rẽ Long Thạnh 

(từ trụ 154-216) tuyến 475-

HN  

Từ trụ 154 đến trụ 216 PĐ 

475-15 tuyến 475-HN  
Xã Long Khánh  

- Cắt 03 LBFCO tại trụ 

154  PĐ 475-15 tuyến 

475-HN  

2896 5202  

7  05/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh  rẽ Long Bình 

(từ trụ 182/1-182/22) tuyến 

475-HN  

Từ trụ 182/1 đến trụ 

182/22 NR 475-15/10 

tuyến 475-HN  

Xã Long Khánh  

- Cắt 03 LBFCO tại trụ 

182/1 NR 475-15/10 tuyến 

475-HN  

784 1296  

8  05/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

9  05/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh, ép mối nối và nâng 

cao lưới hạ thế, tăng cường 

cáp suất trạm Phú Hòa B1  

Từ trụ 18B đến trụ 29A 

PĐ 477-12 tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Phú Hòa B1 tại trụ 22A 

PĐ 477-12 tuyến 477-PC  

349 711  

10  06/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Phú Thuận B1  

Tại trụ 130/13 NR 477-

10/1-1/9 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Phú Thuận B1 tại trụ 

130/13 NR 477-10/1-1/9 

tuyến 479-PC  

146 261  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  06/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 

477-10/1 tuyến 477-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

12  06/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh  rẽ Long Châu 

(từ trụ 125/41-125/95) 

tuyến 475-HN  

Từ trụ 125/41 đến trụ 

125/95 NR 475-13/1-1 

tuyến 475-HN  

Xã Long Khánh  

- Cắt 03 LBFCO tại trụ 

125/41 NR 475-13/1-1 

tuyến 475-HN  

1458 3897  

13  07/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm Phú 

Thuận A3 từ (1P-75kVA) 

thành (1P-100kVA)  

Tại trụ 4/1/20 NR 479-

11/2 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Phú Thuận 

A3 (1P-75kVA) tại trụ 

4/1/20 tuyến 479-PC  

149 792  

14  07/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Phường Thường 

Lạc,  Xã Thường 

Phước  

- Không cắt điện  0 0  

15  07/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm Phú 

Thuận A2 từ (1P-50kVA) 

thành (1P-75kVA)  

Tại trụ 4/1/12 NR 479-

11/2 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Phú Thuận 

A2 (1P-50kVA) tại trụ 

4/1/12 tuyến 479-PC  

118 576  

16  10/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm Chợ 

Cửa Khẩu từ (1P-100kVA) 

thành (3P-400kVA) và kéo 

dây lưới hạ thế  

Tại trụ 383/1 và từ trụ 

383/1/1 đến trụ 383/1/13 

PĐ 479-18 tuyến 479-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Chợ Cửa 

Khẩu (1P-100kVA) tại trụ 

383/1 PĐ 479-18 tuyến 

479-HN  

95 414  

17  10/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 

480-12 tuyến 480-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

18  10/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

Vệ sinh, ép mối nối và nâng 

cao lưới hạ thế trạm TT Phú 

Hòa A1  

Tại trụ 102 PĐ 477-10/2A 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

TT Phú Hòa A1 tại trụ 102 

PĐ 477-10/2A tuyến 477-

PC  

154 558  

19  11/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Bến Đò Số 15  

Trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 

479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

hotline trạm Bến Đò Số 15 

tại trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 

479-PC  

294 702  

20  11/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

21  11/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Phú Hòa A2  

Tại trụ 11 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Phú Hòa A3 tại trụ 11 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

252 702  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

22  12/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 113 đến trụ 216 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

23  12/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

24  12/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV Phân  đoạn Bến đò số 

18 (từ trụ 78-122) tuyến 

479-PC  

Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  
2306 6183  

25  13/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 113 đến trụ 216 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

26  13/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV Phân  đoạn Bến đò số 

12 (từ trụ 5-78) tuyến 479-

PC  

Từ trụ 5 đến trụ 78 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt REC + 03 DS tại trụ 

258A/1 PĐ 479-10 tuyến 

479-PC  

2306 6183  

27  13/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Bến đò số 17  

Trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 

479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

hotline trạm Bến Đò Số 17 

tại trụ 83B PĐ 479-13 

tuyến 479-PC  

113 792  

28  14/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV Phân  đoạn Đình 

Long Thuận (từ trụ 70-104) 

tuyến 477-PC  

Từ trụ 70 đến trụ 104 PĐ 

477-10/2A tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

70 PĐ 477-10/2A tuyến 

477-PC  

1781 4878  

29  14/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA TDC Long 

Thuận 3 nối dài   

Tại trụ 73 PĐ 477-10/1A 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

03 PĐ 477-10/1 tuyến 

477-PC - Cắt LBS + 03 

DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-

1 tuyến 477-PC  

1172 3249  

30  14/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 

477-10/1 tuyến 477-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

31  17/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA TDC Long 

Thuận 3  

Tại trụ 67 PĐ 477-10/1A 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

03 PĐ 477-10/1 tuyến 

477-PC - Cắt LBS + 03 

DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-

1 tuyến 477-PC  

1172 3249  

32  17/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA Long Hưng 

1 Nối Dài  

Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

01 PĐ 477-10/2 tuyến 

477-PC - Cắt LBS + 03 

DS tại trụ 70 PĐ 477-

10/2A tuyến 477-PC  

2388 6183  

33  17/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

34  18/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA Long Hưng 

5  

Tại trụ 42 PĐ 477-10/2 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

01 PĐ 477-10/2 tuyến 

477-PC - Cắt LBS + 03 

DS tại trụ 70 PĐ 477-

10/2A tuyến 477-PC  

2388 6183  

35  18/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm  Chợ Miểu 1 ND  

Trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 

475-HN  
Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm Chợ 

Miểu 1 ND tại trụ 132 PĐ 

475-14 tuyến 475-HN  

168 855  

36  18/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế 

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

37  19/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thí nghiệm định kỳ MBA, 

LA, FCO, thay ĐK, TI trạm 

Mương Lắp (3x1P-50kVA)  

Tại 144 PĐ 477-10/1-3 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Mương Lắp (3x1P-

50kVA) tại 144 PĐ 477-

10/1-3 tuyến 477-PC  

199 720  

38  19/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thí nghiệm định kỳ MBA, 

LA, FCO, thay ĐK, TI trạm 

Tại 141 PĐ 477-10/1-3 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Mương Lắp 1 (3x1P-
122 513  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Mương Lắp 1 (3x1P-

37.5kVA)  

37.5VA) tại 141 PĐ 477-

10/1-3 tuyến 477-PC  

39  19/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Phường Thường 

Lạc,  Xã Thường 

Phước  

- Không cắt điện  0 0  

40  20/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm AS Diệu Hiền 

(1P-50kVA)  

Tại trụ 10A/5 NR 477-

10/1/3 tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm AS 

Diệu Hiền (1P-50kVA) tại 

trụ 10A/5 NR 477-10/1/3 

tuyến 477-PC  

78 486  

41  20/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm Long Hưng 

Đường Tắc 1 (1P-75kVA)  

Tại trụ 10A/4B/5/3 NR 

477-10/1/3/1/1 tuyến 477-

PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm 

Long Hưng Đường Tắc 1 

(1P-75kVA) tại trụ 

10A/4B/5/3 NR 477-

10/1/3/1/1 tuyến 477-PC  

96 567  

42  20/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 

480-12 tuyến 480-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

43  21/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

44  21/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm Bờ Đập 2 (1P-

37.5kVA)  

Tại trụ 72A/5A/30 NR 

477-10/1A/11/1 tuyến 

477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm Bờ 

Đập 2 (1P-37.5kVA) tại 

trụ 72A/5A/30 NR 477-

10/1A/11/1 tuyến 477-PC  

12 216  

45  21/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm Long Hòa (3P-

250kVA)  

Tại trụ 10A/15A NR 477-

10/1/3 tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Long Hòa (3P-250kVA) 

tại trụ 10A/15A NR 477-

10/1/3 tuyến 477-PC  

156 972  

46  21/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm Bờ Đập 1 (1P-

37.5kVA)  

Tại trụ 72A/5A/10 NR 

477-10/1A/11/1 tuyến 

477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm Bờ 

Đập 1 (1P-37.5kVA) tại 

trụ 72A/5A/10 NR 477-

10/1A/11/1 tuyến 477-PC  

21 261  

47  24/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

 Thí nghiệm định kỳ MBA 

trạm Nam Hang  

Tại trụ 125/82 NR 475-

13/1-1 tuyến 475-HN  
Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Nam Hang tại trụ 125/82 

NR 475-13/1-1 tuyến 475-

HN  

287 873  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

48  24/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm Kênh Thường 

Phước Ba Nguyên (1P-

50kVA)  

Tại trụ 372 PĐ 479-17A 

tuyến 479-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO trạm 

Kênh Thường Phước Ba 

Nguyên (1P-50kVA) tại 

trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 

479-HN  

41 441  

49  24/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng cấp nhánh rẽ TDC ĐT 

Nam Hang từ 1P-12,7kV 

lên 3P-22kV Thay dây 

1xACX-50 bằng 3xACXH-

50  

Từ trụ 168A đến trụ 

168A/16 NR 475-14/6 

tuyến 475-HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

168A/1 NR 475-14/6 

tuyến 475-HN  

406 1296  

50  24/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa, phát quang cây 

xanh trạm cấy Kinh Tứ 

Thường (1P-100kVA)  

Tại trụ 313/7 và từ trụ 313 

đến 313/7 NR 480-15/6 

uyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO trạm Kinh 

Tứ Thường (1P-100kVA) 

tại trụ 313/7, 313/1 NR 

480-15/6 uyến 480-HN  

90 729  

51  24/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 

477-10/1 tuyến 477-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

52  25/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 

480-12 tuyến 480-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

53  25/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

54  25/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Di dời lưới điện trung hạ 

thế   

Từ trụ 78 đến trụ 143 PĐ 

479-13 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

77 PĐ 479-13 tuyến 479-

PC  

2780 6831  

55  25/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA Thường 

Thới Tiền 1  

Tại trụ 146/11 NR 480-

12A/8 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt 03LBFCO tại trụ 

146/1 NR 480-12A/8 

tuyến 480-HN  

1020 2925  

56  26/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Di dời lưới điện trung hạ 

thế   

Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt REC + 03 DS tại trụ 

1, 3 PĐ 479-10 tuyến 479-

PC  

3078 8784  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

57  26/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Lưới trung thế và TBA xử 

lý quá tải và sụt áp TBA 

Mương Đồng Hòa và TBA 

Ấp Thượng 2  

Tại trụ 205/6A/5T NR 

480-13/6/2 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt 03LBFCO tại trụ 

205/6A/1T NR 480-13/6/2 

tuyến 480-HN  

327 855  

58  26/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

59  26/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng cấp nhánh rẽ Long 

Hữu từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV Thay dây 1xACX-70 

bằng 3xACXH-70  

Từ trụ 135 đến trụ 135/19 

NR 475-14/4 tuyến 475-

HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

135/1 NR 475-14/4 tuyến 

475-HN  

483 972  

60  27/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

61  27/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA Y Tế Trung 

Tâm, Cầu Trung Tâm  

Tại trụ 140 PĐ 480-12 

tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt REC + 03 DS tại trụ 

102 PĐ 480-12 tuyến 480-

HN - Cắt 03 DS tại trụ 145 

PĐ 480-12A tuyến 480-

HN  

1435 3573  

62  27/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m 

(ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới 

hạ thế và TBA Ấp 3 

Thường Phước 1  

Tại trụ 289 PĐ 480-14 

tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

267, 268 PĐ 480-14 tuyến 

480-HN - Cắt 03 DS tại trụ 

299 PĐ 480-15 tuyến 480-

HN  

1645 3897  

63  27/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng cấp nhánh rẽ Đường 

Giồng từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV Thay dây 1xACX-50 

bằng 3xACXH-50  

Từ trụ 154/1 đến trụ 154/8 

NR 475-14/6 tuyến 475-

HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

154/1 NR 475-14/6 tuyến 

475-HN  

438 972  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

64  28/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

65  28/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

66  28/08/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Lưới trung thế và TBA 

Đường nội đồng Cẩm Săng 

nối dài Thay dây 1xACX-

50 bằng 3xACXH-50  

Từ trụ 154/8/2B đến trụ 

154/8/2B/9 NR 475-14/6 

tuyến 475-HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

154/1 NR 475-14/6 tuyến 

475-HN  

438 1620  

Điện lực Sa Đéc          

1  02/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Hạng mục 5: Xây dựng mới 

lưới trung thế 3P-22kV 01 

mạch (3xACXH240 + 

AC120) từ trụ 5 tuyến 

471KCN đến trụ 86 tuyến 

475SĐ, đến trụ 105/5/51/22 

tuyến 472SĐ và từ trụ 

108/5/51 tuyến 472SĐ đến 

trụ 88 tuyến 478AH, lưới hạ 

thế hổn hợp và trạm biến 

áp. 

Từ trụ 5 tuyến 471KCN 

đến trụ 86 tuyến 475SĐ, 

đến trụ 105/5/51/22 tuyến 

472SĐ và từ trụ 108/5/51 

tuyến 472SĐ đến trụ 88 

tuyến 478AH 

Đường ĐT852B, 

Đường Cai Dao-

Ông Thung, 

phường Sa Đéc 

1.  Cắt phân đoạn 478-

8.AH tại trụ 8 tuyến 478-

AH. 2.  Cắt phân đoạn 

475-8.SĐ (Phân đoạn  

Bích Chi)  tại trụ 52 tuyến 

475-SĐ. 3.  Cắt phân đoạn 

474-11.AH (Phân đoạn  

Hồ Dương)  tại trụ 71, 

71A tuyến 474-AH. 4.  Cắt  

03 LBFCO Nhánh Rẽ Ông 

Thung - Sa Nhiên  tại trụ 

108/5/1 tuyến 472-SĐ. 5.  

Cắt  03 LBFCO Nhánh Rẽ 

Rạch Miểu  tại trụ 

108/35/1 tuyến 472-SĐ. 

2759 16550  

2  04/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB, Điện kế, 

DCU bằng sắt bị mục sét, 

mục đáy không đảm bảo 

thay thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét; Hộp công tơ  

Tại trụ 23/8 tuyến 479AH  

Đường Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Phạm 

Hữu Lầu tại trụ 23/8 tuyến 

479AH  

41 112.5  

3  04/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB, Điện kế, 

DCU bằng sắt bị mục sét, 

mục đáy không đảm bảo 

thay thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét; Hộp công tơ  

Tại tụ 12 tuyến 477SĐ  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Sa Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Bến Xe 

tại trụ 12 tuyến 477SĐ  
181 381.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  06/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  Tại trụ 46/1 tuyến 475AH  

Đường ĐT852B, 

phường Sa Đéc  

Cắt 01 FCO NR Dốc Cầu 

Sa Đéc 2 tại trụ 46/1 tuyến 

475AH  

175 486  

5  09/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

 Hạng mục 4: Cải tạo lưới 

trung thế 3P-22kV 01 mạch 

thành 02 dạng đường dây 

Compact (6xACXH240 + 

AC240) từ trụ 53 tuyến 

473AH đến trụ 52 tuyến 

472SĐ. 

Từ trụ 53 tuyến 473AH 

đến trụ 52 tuyến 472SĐ.  

Đường Lê Lợi, 

ĐT848, phường 

Sa Đéc  

1.  Cắt phân đoạn 472-

10.SĐ (Phân đoạn Cầu 

Hang) tại trụ 47 tuyến 

472-SĐ. 2.  Cắt phân đoạn 

473-10.AH (Phân đoạn  

Đường số 2 C1)  tại trụ 36 

tuyến 473-AH. 3. Cắt LBS 

+ 03 DS Nhánh rẽ Tân 

Hưng  tại trụ 8, 8/1 tuyến 

471-SĐ. 

4734 28400  

6  10/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  

Tại trụ 108/42B/1 tuyến 

472SĐ  

Đường ĐT852B, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO NR Cầu Sa 

Đéc 2 tại trụ 108/42B/1 

tuyến 472SĐ  

54 144  

7  10/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì vệ sinh thay TU, TI 

trạm DNTN Thanh Điền  

Tại trụ 111A/46/2T/1 

tuyến 474AH  

Đường HL4, xã 

Tân Dương  

Cắt 03 FCO tại trụ 

111A/46/2T tuyến 474AH  
1 600  

8  10/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì vệ sinh thay TU, TI 

trạm DNTN Thành Sang  

Tại trụ 144/7A/1 tuyến 

474AH  

Đường QL80, xã 

Tân Dương  

Cắt 03 FCO tại trụ 144/7A 

tuyến 474AH  
2 1176  

9  11/08/2026 07:30 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì vệ sinh thay TU, TI 

trạm LS Công Dũng  

Tại trụ 144/11 tuyến 

474AH  

Đường QL80, xã 

Tân Dương  

Cắt 03 FCO + tháo hotline 

tại trụ 144/11 tuyến 

474AH  

1 384  

10  11/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì vệ sinh thay TU 

trạm XX Công Dũng  

Tại trụ 144/10A tuyến 

474AH  

Đường QL80, xã 

Tân Dương  

Cắt 03 FCO + tháo hotline 

tại trụ 144/10A tuyến 

474AH  

1 420  

11  12/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB, Điện kế, 

DCU bằng sắt bị mục sét, 

mục đáy không đảm bảo 

thay thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét; Hộp công tơ  

Tại trụ 30/8 tuyến 471SĐ  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Sa Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Từ 

Quang tại tụ 30/8 tuyến 

471SĐ  

79 211.5  

12  12/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB, Điện kế, 

DCU bằng sắt bị mục sét, 

mục đáy không đảm bảo 

thay thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét; Hộp công tơ 

Tại trụ 8/4/4 tuyến 471SĐ  

Đường Trần Văn 

Voi, phường Sa 

Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Cầu Cái 

Đôi tại trụ 8/4/4 tuyến 

471SĐ  

165 346.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

treo trụ bị hỏng  không an 

toàn vận hành  

13  13/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  

Tại trụ 108/5/51/1 tuyến 

472SĐ  

Đường ĐT852B, 

phường Sa Đéc  

Cắt 01 FCO NR Cây Vừng 

tại trụ 108/5/51/1 tuyến 

472SĐ  

371 1003.5  

14  16/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

 Hạng mục 9: Cải tạo lưới 

trung thế 3P-22kV 01 mạch 

(3xACX120+AC70) thành 

1 mạch (3xACXH240 + 

AC120) từ trụ 88 đến trụ 

151 tuyến 478AH.  

từ trụ 88 đến trụ 151 tuyến 

478AH  

Đường ĐT848, 

phường Sa Đéc  

1.  Cô lập tuyến 471-TH. 

2.  Cắt phân đoạn 478-

10.AH (Phân đoạn  Cầu Sa 

Nhiên 2)  tại trụ 86, 87 

tuyến 478-AH. 3.  Cô lập 

tuyến 478-AH. 

5216 31300  

15  16/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Tiếp địa tăng cường trụ 

cổng trạm 110kV An Hòa  

Tại trụ 1 tuyến 471AH, 

473AH  

Đường Nguyễn 

Chí Thanh, 

phường Sa Đéc  

Cô lập tuyến 471AH Cô 

lập tuyến 473AH  
343 2060  

16  18/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  Tại trụ 35 tuyến 474AH  

Đường ĐT848, 

phường Sa Đéc  

Cắt 01 FCO NR Ngã Am 

tại trụ 35 tuyến 474AH  
340 918  

17  19/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Cải tạo lưới trung thế 3P-

22kV Nâng cấp lưới trung 

thế từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV Nâng cấp lưới HTĐL 

từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-

380V Nâng cấp lưới HTHH 

từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-

380V Xây dựng mới lưới 

HTĐL 3P-4D-380V Nâng 

cấp TBA từ 1P-50kVA lên 

3x1P-50kVA (MBA SDL) 

Nâng cấp TBA từ 1P-

100kVA lên 3P-250kVA 

Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA Lắp 

mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr  

Từ trụ 103/5/1B đến trụ 

103/5/38B tuyến 478AH  

Đường Sa Nhiên 

B-Chùa Phước 

Đức, phường Sa 

Đéc  

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Sa 

Nhiên B tại trụ 103/5/1B 

tuyến 478AH  

1385 8310  

18  20/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bổ sung tiếp địa trạm 

Nguyễn Chí Thanh 1  
Tại trụ 5 tuyến 479AH  

Đường Nguyễn 

Chí Thanh, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Nguyễn 

Chí Thanh 1 tại trụ 5 tuyến 

479AH  

39 103.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

19  21/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB, Điện kế, 

DCU bằng sắt bị mục sét, 

mục đáy không đảm bảo 

thay thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét; Hộp công tơ 

treo trụ bị hỏng  không an 

toàn vận hành  

Tại trụ 39 tuyến 472SĐ  

Đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Cái Sơn 

2 tại trụ 39 tuyến 472SĐ  
366 990  

20  21/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB, Điện kế, 

DCU bằng sắt bị mục sét, 

mục đáy không đảm bảo 

thay thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét; Hộp công tơ 

treo trụ bị hỏng  không an 

toàn vận hành  

Tại trụ 5B/4 tuyến 474SĐ  

Đường Cao Bá 

Quát, phường Sa 

Đéc  

Cắt 03 FCO trạm T2 

Khóm 3 Phường 2 tại trụ 

5B/4 tuyến 474SĐ  

103 217  

21  22/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì vệ sinh thay TU, TI 

trạm An Hòa  
Tại trụ 102/1 tuyến 472SĐ  

Đường Lê Lợi, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO tại trụ 102/1 

tuyến 472SĐ  Tháo 03 

hotline tại trụ 102 tuyến 

472SĐ  

1 1512  

22  22/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì vệ sinh thay TU, TI 

trạm KS Kim Long  

Tại trụ 52B/2/1 tuyến 

477SĐ, phường Sa Đéc  

Đường ĐT848, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO tại trụ 52B/2 

tuyến 477SĐ  
1 336  

23  27/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 

Tổ QLVH + 

XNDV Điện 

lực Đồng Tháp 

Thí nghiệm định kỳ MBA  Tại trụ 48/9 tuyến 477SĐ  

Đường Tôn Đức 

Thắng, phường 

Sa đéc  

Cắt 03 FCO trạm Hoa 

Xuân tại trụ 48/9 tuyến 

477SĐ  

116 315  

24  27/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Tổ QLVH + 

XNDV Điện 

lực Đồng Tháp 

Thí nghiệm định kỳ MBA  Tại trụ 94 tuyến 478AH  
Đường ĐT848, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO trạm Bà Vân 

tại trụ 94 tuyến 478AH  
99 206.5  

Điện lực Nha Mân          

1  03/08/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Vệ sinh TBA Lộc Sánh TB  

Tại trụ 16/32/1 tuyến 473-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Lộc Sánh TB 

tại trụ 16/32/1 tuyến 473-

SĐ Cắt 03FCO NR trạm  

Lộc Sánh TB tại trụ 16/32 

tuyến 473-SĐ  

1 228 SCTX 

2  03/08/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, VS trạm 

Trường Khải  

Tại trụ 16/59/66/25/1 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Trường Khải 

tại trụ 16/59/66/25/1 tuyến 

473-SĐ Cắt 03FCO NR 

Trường Khải tại trụ 

16/59/66/25 tuyến 473-SĐ  

1 94.5 SCTX 

3  03/08/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

DNTN Phước Lập  

Tại trụ 35/1A tuyến 476-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

- Cắt CB trạm DNTN 

Phước Lập tại trụ 35/1A 

tuyến 476-SĐ - Cắt 

1 418.5 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

03FCO NR trạm DNTN 

Phước Lập tại trụ 35 tuyến 

476-SĐ  

4  03/08/2026 15:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh khách 

hàng Ngọc Điệp  

Tại trụ 55A/1 tuyến 476-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Ngọc Điệp 

tại trụ 55A/1 tuyến 476-

SĐ Cắt 03FCO NR trạm 

Ngọc Điệp tại trụ 55A 

tuyến 476-SĐ  

1 228 SCTX 

5  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 14 đến trụ 67 tuyến 

473-476-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0 SCTX 

6  04/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH Quang 

Nhựt 

Đấu nối lưới hạ thế XDM 

vào lưới hiện hữu  

Tại trụ 46/45/12/18, 

46/45/12/20 tuyến 474-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB + FCO trạm Ông 

Kết tại trụ 46/45/12/20 

tuyến 474-NM 

43 70 ĐTXD 

7  04/08/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế trạm Chi cục 

Thuế  

Tại trụ 25A/7/1 tuyến 473-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Chi cục Thuế 

tại trụ 25A/7/1 tuyến 473-

NM Cắt 03FCO NR trạm 

Chi cục Thuế tại trụ 25A/7 

tuyến 473-NM  

1 9 SCTX 

8  04/08/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, VS trạm 

Trạm sạc Vinfast (An 

Nhơn)  

Tại trụ 22A/1 tuyến 473-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Trạm sạc 

Vinfast (An Nhơn) tại trụ 

22A/1 tuyến 473-NM Cắt 

03FCO NR Trạm sạc 

Vinfast (An Nhơn) tại trụ 

22A/1 tuyến 473-NM  

1 28.5 SCTX 

9  04/08/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, VS trạm 

Trạm sạc Vinfast  

Tại trụ 65A/1 tuyến 476-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB trạm Trạm sạc 

Vinfast tại trụ 65A/1 tuyến 

476-NM Cắt 03FCO NR 

Trạm sạc Vinfast tại trụ 

65A tuyến 476-NM  

1 37.5 SCTX 

10  04/08/2026 15:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Kim Thạch  
Tại trụ 61/4 tuyến 476-NM  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Kim Thạch 

tại trụ 61/4 tuyến 476-NM 

Cắt 03LBFCO NR trạm 

Kim Thạch tại trụ 61 tuyến 

476-NM  

1 75 SCTX 

11  04/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 32/1 đến trụ 32/50 

tuyến 476-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0 SCTX 

12  05/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH Quang 

Nhựt 

Đấu nối lưới trung thế 

XDM vào lưới hiện hữu  

Tại trụ 63/42/5A tuyến 

474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt 01LBFCO NR Tân Lễ 

tại trụ 63/42/1 tuyến 474-

NM  

151 70 ĐTXD 

13  05/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 63/42 đến trụ 

63/42/17 tuyến 474-NM; 

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Từ trụ 63/63A đến trụ 

63/63A/11 tuyến 474-NM  

14  08/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH Quang 

Nhựt 

Sang lưới hạ thế từ trụ hạ 

thế qua trụ trung thế XDM  

Từ trụ 11/30/1 đến trụ 

11/30/15 tuyến 476-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO trạm 

Rạch Thầy Dược tại trụ 

11/30 tuyến 476-NM  

110 319 ĐTXD 

15  08/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH Quang 

Nhựt 

Đấu nối lưới hạ thế XDM 

vào lưới hiện hữu; Thu hồi 

trụ hạ thế và sang điện kế 

khách hàng  

Tại trụ 63/18/9 tuyến 474-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Ngã 

Tư tại trụ 63/17 tuyến 474-

NM  

126 115.5 ĐTXD 

16  08/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất TBA Ngã Tư 

từ 1P-100kVA thành 1P-

50kVA  

Tại trụ 63/17 tuyến 474-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Ngã 

Tư tại trụ 63/17 tuyến 474-

NM   

0 0 SCTX kết hợp 

17  08/08/2026 13:30 17:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Nâng công suất TBA Cầu 

Ông Phường từ 1P-75kVA 

thành 1P-100kVA  

Tại trụ 39/8/13 tuyến 473-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 

01 hotline trạm Cầu Ông 

Phường tại trụ 39/8/13 

tuyến 473-NM  

122 192 SCTX 

18  08/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 63/8/1 đến trụ 

63/8/76 tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0 SCTX 

19  10/08/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA 

1P-37,5kVA trạm Xóm 

Cưởi Lớn  

Tại trụ 39/20/13 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Xóm 

Cưởi Lớn tại trụ 39/20/13 

tuyến 471-NM  

90 40.5 SCTX 

20  10/08/2026 08:30 10:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA 

1P-37,5kVA trạm Xóm 

Cưởi 3  

Tại trụ 39/20/39 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Xóm 

Cưởi 3 tại trụ 39/20/39 

tuyến 471-NM  

28 50 SCTX 

21  10/08/2026 10:00 11:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA 

1P-50kVA trạm Ngã Ba 

Xẻo Lá  

Tại trụ 39/20/61 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Ngã 

Ba Xẻo Lá tại trụ 39/20/61 

tuyến 471-NM  

51 30 SCTX 

22  10/08/2026 10:30 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA 

1P-50kVA trạm Cầu Xẻo 

Lò 2  

Tại trụ 39/34/10 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Cầu 

Xẻo Lò 2 tại trụ 39/34/10 

tuyến 471-NM  

108 32 SCTX 

23  10/08/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA 

1P-37,5kVA trạm Ấp Phú 

Bình  

Tại trụ 39/34/14 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Ấp 

Phú Bình tại trụ 39/34/14 

tuyến 471-NM  

52 51 SCTX 

24  10/08/2026 14:00 15:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA 

1P-50kVA trạm Vượt rạch 

Máy Chèo  

Tại trụ 39/34/35 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Vượt 
61 57 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

rạch Máy Chèo tại trụ 

39/34/35 tuyến 471-NM  

25  10/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 63/9 đến trụ 63/100 

tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0 SCTX 

26  11/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Nâng công suất TBA Xẻo 

Lăng từ 1P-37,5kVA thành 

1P-50kVA  

Tại trụ 16/58/21/14 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Xẻo Lăng tại 

trụ 16/58/21/14 tuyến 473-

SĐ  

37 122.5 SCTX 

27  11/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/38 đến 34/96 

tuyến 475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện  0 0 SCTX 

28  11/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH Quang 

Nhựt 

Nhổ trụ trung thế thu hồi  
Từ trụ 34/40 đến 34/96 

tuyến 475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt MC NR 475-10/2-1 tại 

trụ 34/38A tuyến 475-NM 

Cắt 03DS NR 475-10/2-1 

tại trụ 34/38 tuyến 475-

NM Cắt LBS NR 475-

10/2-2 tại trụ 34/98 tuyến 

475-NM Cắt 03DS NR 

475-10/2-2 tại trụ 34/99 

tuyến 475-NM Cắt 

LBS+3LBFCO NR 475-

10/2-1/6.NM Phú Long-

Tân Phú tại trụ 34/76/1, 

4/76/1A, tuyến 475-NM.  

2350 6006 

Chuyển khách hàng 

phía sau NR 475-

10/2-2 tại trụ 34/99 

tuyến 475-NM sang 

nhận điện tuyến 471-

NM qua MV An 

Khánh  Chuyển khách 

hàng phía sau NR 

475-10/2-1/6 tại trụ 

34/76/1 tuyến 475-

NM sang nhận điện 

tuyến 473-SĐ qua 

MV Phú Long-Tân 

Phú 

29  11/08/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Nâng công suất trạm Cầu 

chợ Bình Tiên từ 1P-

50kVA thành 2x1P-

37,5kVA  

Tại trụ 16/38 tuyến 473-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 

01 hotline trạm  Cầu chợ 

Bình Tiên tại trụ 

39/8/67/5/15 tuyến 473-

NM  

85 122.5 SCTX 

30  13/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH Quang 

Nhựt 

Nhổ trụ trung thế thu hồi  
Từ trụ 34/100 đến 34/159 

tuyến 475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt LBS NR 475-10/2-2 

tại trụ 34/98 tuyến 475-

NM Cắt 03DS NR 475-

10/2-2 tại trụ 34/97 tuyến 

475-NM Cắt LBS NR 475-

10/2-3NM tại trụ 34/161 

tuyến 475-NM Cắt 03DS 

NR 475-10/2-3NM tại trụ 

34/161A tuyến 475-NM  

3120 7535 

Chuyển khách hàng 

phía sau NR 475-

10/2-2 tại trụ 34/161A 

tuyến 475-NM sang 

nhận điện tuyến 471-

NM qua MV An 

Khánh 

31  13/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/98 đến 34/160 

tuyến 475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện  0 0 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

32  13/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất TBA Sáu Hay 

từ 1P-100kVA thành 1P-

75kVA  

Tại trụ 39/100/33/3T tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt 01LBFCO NR trạm 

Sáu Hay tại trụ 39/100/33 

tuyến 471-NM  

91 202.5 SCTX 

33  13/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất TBA Cầu Sáu 

Hay từ 1P-100kVA thành 

1P-75kVA  

Tại trụ 39/100/33/5T tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt 01LBFCO NR trạm 

Cầu Sáu Hay tại trụ 

39/100/33/1T tuyến 471-

NM  

86 193.5 SCTX 

34  14/08/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế khách hàng 

Công ty TNHH Quốc Phát 

Rice (PB07030061039)  

Tại trụ 67B/2 tuyến 476-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt MC NR trạm Công ty 

TNHH Quốc Phát Rice tại 

trụ  67B/1 tuyến 476-NM 

Cắt 03DS NR trạm Công 

ty TNHH Quốc Phát Rice 

tại trụ  67B tuyến 476-NM  

1 3295.5 SCTX 

35  14/08/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Cá Viên Đất Việt  
Tại trụ 27/1 tuyến 472-NM  Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Cá Viên Đất 

Việt tại trụ 27/1 tuyến 

472-NM Cắt 03FCO NR 

trạm Cá Viên Đất Việt tại 

trụ  27 tuyến 472-NM  

1 249 SCTX 

36  14/08/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Cấp nước Lộ Tiểu  

Tại trụ 1C/2/1 tuyến 474-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Cấp nước Lộ 

Tiểu tại trụ 1C/2/1 tuyến 

474-NM Cắt 03FCO NR 

trạm Cấp nước Lộ Tiểu tại 

trụ 1C/2 tuyến 474-NM  

1 22.5 SCTX 

Điện lực Lai Vung          

1  03/08/2026 06:00 06:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển PĐ Cầu San Trắng 

nhận điện tuyến 474-AH  

Tại trụ 80/106 tuyến 478-

SH, trụ 211/1 tuyến 474-

AH  

Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 478-

11/1-2.SH tại trụ 80/106. 

Kiểm tra REC NR 474-

13/6.SH tại trụ 211/2 

tuyến 474-AH đang đóng. 

Đóng 3LBFCO NR 474-

13/6.SH Long Thắng tại 

trụ 211/1 tuyến 474-AH. 

5589 900 Gián đoạn điện  

2  03/08/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây trung thế, thay trụ 

từ 80/50 đến trụ 80/69; Di 

dời 3LBFCO PĐNR Cây 

Xăng Quản Tám từ trụ 

80/77 đến trụ 80/68A 

(81/63A cũ)  

Từ trụ 80/50 đến trụ 80/77 

tuyến 478-SH  

Xã Phong Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt REC+3DS NR 478-

11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 

80/1 tuyến 478-SH  

2465 12600 

Chuyển PĐ Cầu San 

Trắng nhận điện tuyến 

474-AH  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

3  03/08/2026 17:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển PĐ Cầu San Trắng 

nhận điện tuyến 478-SH  

Tại trụ 80/106 tuyến 478-

SH, trụ 211/1 tuyến 474-

AH  

Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 474-

13/6.SH Long Thắng tại 

trụ 211/1 tuyến 474-AH. 

Đóng 3LBFCO NR 478-

11/1-2.SH tại trụ 80/106 

tuyến 478-SH. 

5589 900 Gián đoạn điện  

4  04/08/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 
Cty ITACO 

Thay dây trung thế, thay trụ 

từ trụ 266 đến trụ 289 tuyến 

472TH, 477-TH, từ trụ 289 

đến trụ 295 tuyến 477-TH. 

Đấu nối lưới XDM từ trụ 

287 đến trụ 289 tuyến 472-

TH, 477-TH. Tháo 3DS PĐ 

472-15.TH Cầu Lai Vung 

tại trụ 288 tuyến 472-TH. 

Lắp REC+3DS Đình Tân 

Thành tại trụ 288 tuyến 

477-TH (REC+3DS thường 

mở). Lắp REC+3DS PĐ 

477-12A Cầu Lai Vung tại 

trụ 289 tuyến 477-TH. 

Từ trụ 266 đến trụ 287 

tuyến 472TH, 477-TH, từ 

trụ 289 đến trụ 295 tuyến 

477-TH  

Xã Lai Vung  

Cắt 3DS PĐ tạm trụ 255 

tuyến 472-TH. Kiểm tra 

LBS MV 480SH-472TH 

Khu Công Nghiệp tại trụ 

259 tuyến 480-SH đang 

cắt. Cắt 3DS MV 480SH-

472TH Khu Công Nghiệp 

tại trụ 260 tuyến 480-SH. 

Cắt 3DS PĐ tạm trụ 257 

tuyến 477-TH. Kiểm tra 

LBS PĐ 477-13.TH Cầu 

Tân Thành tại trụ 296 

tuyến 477-TH đang cắt. 

Cắt 3DS PĐ 477-13.TH 

Cầu Tân Thành tại trụ 296 

tuyến 477-TH. 

2024 57750  

5  05/08/2026 07:30 07:35 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển NR 476-11/1.TH 

Cái Tắc Rạch Dông nhận 

điện tuyến 476-TH  

Tại trụ 216/1, 216/31/1 

tuyến 476-TH  
Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO MV 475SĐ-

476TH Cua Khoai Mì tại 

trụ 216/31/1 tuyến 476-

TH. Đóng 3LBFCO NR 

476-11/1.TH Cái Tắc Rạch 

Dông tại trụ 216/1 tuyến 

476-TH. 

830 68.33 Gián đoạn điện  

6  05/08/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Di dời LBFCO MV Cầu 

Long Hậu từ trụ 209/44 về 

209/43  

Tại trụ 209/43, 209/44 

tuyến 474-AH  
Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 474-

13/5.AH Rạch Dông tại trụ 

209 tuyến 474-AH. Cắt 

3LBFCO NR 475-13/1.SĐ 

Lai Vung 1 tại trụ 239/1 

tuyến 475-SĐ. 

1761 11025 

Chuyển NR 476-

11/1.TH Cái Tắc Rạch 

Dông nhận điện tuyến 

476-TH  

7  05/08/2026 17:55 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển NR 476-11/1.TH 

Cái Tắc Rạch Dông nhận 

điện tuyến 475-SĐ  

Tại trụ 216/1, 216/31/1 

tuyến 476-TH  
Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 476-

11/1.TH Cái Tắc Rạch 

Dông tại trụ 216/1 tuyến 

476-TH. Đóng3LBFCO 

MV 475SĐ-476TH Cua 

830 68.33 Gián đoạn điện  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Khoai Mì tại trụ 216/31/1 

tuyến 476-TH. 

8  05/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Út Bì  

Từ trụ 289/35/45/15 đến 

trụ 289/35/45/15/14 tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Út Bì 

tại trụ 289/35/45/15 tuyến 

475-SĐ  

63 250  

9  06/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay, tăng cường các bộ 

chằng không đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật bằng bộ chằng 

mớ NR Cái Bần Dưới  

Tại trụ 232/29, 232/53 

tuyến 471-SH  
Xã Phong Hòa  

Cắt 3LBFCO NR Cái Bần 

Dưới tại trụ 232/1 tuyến 

471-SH  

859 3900  

10  07/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay trụ vận hành lâu năm 

bị răn nứt không đảm bảo 

vận hành TBA T6 Kinh 

Tầm Vu  

Tại trụ 80/122/49P/10/5H 

tuyến 478-SH  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA T6 

Kinh Tầm Vu tại trụ 

80/122/49P/10 tuyến 478-

SH  

47 220  

11  07/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế TBA Ngã 

Ba Rạch Dông  

Từ trụ 289/74/6 đến trụ 

289/74/17 tuyến 475-SĐ  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Ngã 

Ba Rạch Dông tại trụ 

289/74/12 tuyến 475-SĐ  

65 260  

12  10/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay dây dẫn bộ cáp xuất 

lên, xuống hạ áp các TBA 

bị tưa, tróc vỏ và có nhiều 

mối nối không đảm bảo yêu 

cầu vận hành TBA Huyện 

Ủy  

Tại trụ 214 tuyến 474-AH  Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO và tháo 3 

hotlien TBA Huyện Ủy tại 

trụ 214 tuyến 474-AH  

215 2286  

13  10/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Bà Đày 1  

Từ trụ 289/54A/14 đến trụ 

289/54A/14/7 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Bà 

Đày 1 tại 289/54A/14 

tuyến 475-SĐ  

60 180  

14  11/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay trụ vận hành lâu năm 

bị răn nứt không đảm bảo 

vận hành NR Xẻo Nga  

Tại trụ 81/122/39/3PA, 

81/122/39/3P tuyến 478-

SH  

Xã Hòa Long  

Cắt LBFCO NR Xẻo Nga 

tại trụ 81/122/39/1P tuyến 

478-SH  

402 2100  

15  11/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Cầu Bà Đày  

Từ trụ 289/54A/1 đến trụ 

289/54A/1/17P, từ trụ 

289/54A/1 đến trụ 

289/54A/1/14T, từ trụ 

289/54A/1 đến trụ 

289/54A/14 tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA Cầu 

Bà Đày tại trụ 289/54A/1 

tuyến 475-SĐ  

434 1800  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

16  12/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay trụ vận hành lâu năm 

bị răn nứt không đảm bảo 

vận hành TBA Thới Mỹ 5  

Tại trụ 190/93/5P tuyến 

471-SH  
Xã Phong Hòa  

Cắt CB+FCO TBA Thới 

Mỹ 5 tại trụ 190/93 tuyến 

471-SH  

118 680  

17  12/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Mương Khai Vĩnh 

Thới  

Từ trụ 219/21/18 đến trụ 

219/21/22, từ trụ 

219/21/22 đến trụ 

219/21/22/19 tuyến 471-

SH  

Xã Phong Hòa  

Cắt CB+FCO TBA 

Mương Khai Vĩnh Thới tại 

trụ 219/21/22 tuyến 471-

SH  

73 400  

18  13/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 
Cty ITACO Hoán đổi thiết bị 

Tại trụ 296, từ trụ 303 đến 

trụ 310 tuyến 477-TH. Từ 

trụ 303 đến trụ 310 tuyến 

472-TH. Tại trụ 255, 

257/4, 257/4A, 259, 260 

tuyến 480-SH. Tại trụ 254, 

257, 257/1, 257/2 tuyến 

475-SH. Tại trụ 295, 305 

tuyến 471-SH.  

Xã Lai Vung  

Cắt REC+3DS PĐ 477-

12A Cầu Lai Vung tại trụ 

289 tuyến 477-TH. Kiểm 

tra REC+3DS Đình Tân 

Thành tại trụ 288 tuyến 

477-TH đang cắt. Cắt 

REC+3DS PĐ 472-14A 

Chùa Hội Phước tại trụ 

287 tuyến 472-TH. Cắt 

LBS+3DS MV TTDV 

Nông Nghiệp tại trụ 294 

tuyến 471-SH. Cắt 

REC+3DS PĐ 475-11.SH 

Vàm Cái Bần tại trụ 193A 

tuyến 475-SH. Cắt 

REC+3DS PĐ 480-11.SH 

Cầu Cái Quýt tại trụ 193 

tuyến 480-SH. Kiểm tra 

LBS MV 475SĐ-477TH 

Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 

475-SĐ đang cắt. Cắt 3DS 

MV 475SĐ-477TH Ngã 

Năm tại trụ 336 tuyến 475-

SĐ. Cắt CB+3FCO TBA 

CDC KCN Ven Sông Hậu 

5 tại trụ 286 tuyến 471-

SH. 

3453 216000 

NR Tân Mỹ Tân Phú 

ngưng nhận điện 

tuyến 471-SH.  

19  14/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Rạch Cái Sao  

Tại trụ 194/4 tuyến 474-

AH  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Rạch 

Cái Sao tại trụ 194/4 tuyến 

474-AH  

122 172  

20  14/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Trạm Xá Long 

Hậu 2  

Tại trụ 289/25 tuyến 475-

SĐ  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Trạm 

Xá Long Hậu 2 tại trụ 

289/25 tuyến 475-SĐ  

112 87.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

21  14/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Long Hòa  

Từ trụ 289/74/1 đến trụ 

289/74/1/13, từ trụ 

289/74/1/3 đến trụ 

289/74/1/3/2 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Long 

Hòa tại trụ 289/74/1 tuyến 

475-SĐ  

101 360  

22  17/08/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

 Thu hồi các TBA tuyến 

471SH. Xây dựng mới lưới 

HTHH 3P-3D 380V  

Tại các vị trí trụ 70/32, 

70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 

70/45, 70/49, 70/52, 70/64 

và 70/65 tuyến 471-SH  

Xã Phong Hòa  

Cắt 3LBFCO NR 471-

10/1.SH Định Hòa tại trụ 

70/1 tuyến 471-SH  

2102 14700  

23  18/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Tân Mỹ  

Tại trụ 289/35/2 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Tân 

Mỹ tại trụ 289/35/2 tuyến 

475-SĐ  

78 128  

24  18/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Tân Khánh - R 

Long Hậu  

Tại trụ 289/35/11/25 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO R Long Hậu 

tại trụ 289/35/11/25 tuyến 

475-SĐ  

94 73.5  

25  18/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Ngã Năm Bến Đò, 

Ngã Năm Bến Đò 2  

Từ trụ 304/1 đến trụ 

304/10 tuyến 472-TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+3FCO TBA Ngã 

Năm Bến Đò tại trụ 304/6 

tuyến 472-TH. Cắt 

CB+3FCO TBA Ngã Năm 

Bến Đò 2 tại trụ 304/3 

tuyến 472-TH. 

141 1650  

26  19/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Cầu Rạch Ngang  

Tại trụ 289/35/45/10 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Cầu 

Rạch Ngang tại trụ 

289/35/45/10 tuyến 475-

SĐ  

102 136  

27  19/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Kinh Mới 2  

Tại trụ 289/35/45/28 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Kinh 

Mới 2 tại trụ 289/35/45/28 

tuyến 475-SĐ  

101 154  

28  19/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Tư Hương, Chùa Bửu 

Hòa  

Từ trụ 80/122/39/1P đến 

trụ 80/122/39/33P tuyến 

478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Tư 

Hương tại trụ 

80/122/39/10P tuyến 478-

SH. Cắt CB+FCO TBA 

Chùa Bửu Hòa tại trụ 

80/122/39/25P tuyến 478-

SH. 

176 580  

29  20/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Cầu Năm Mi  

Tại trụ 289/35/55/13 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO Cầu Năm 

Mi tại trụ 289/35/55/13 

tuyến 475-SĐ  

65 116  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

30  20/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA CDC Tân Thành 2  

Tại trụ 289/3 tuyến 472-

TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO CDC Tân 

Thành 2 tại trụ 289/3 

tuyến 472-TH  

45 80.5  

31  20/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Ngã Tư Tầm Vu  

Từ trụ 80/122/39/33P đến 

trụ 80/122/39/38P, từ 

80/122/39/38P đến trụ 

80/122/39/38P/10T tuyến 

478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Ngã 

Tư Tầm Vu tại trụ 

80/122/39/38P tuyến 478-

SH  

82 270  

32  21/08/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Xẻo Lò  

Tại trụ 216A/13 tuyến 

477-TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Xẻo 

Lò tại trụ 216A/13 tuyến 

477-TH  

157 264  

33  21/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Đường Số 6  

Tại trụ 294/6 tuyến 477-

TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Đường 

Số 6 tại trụ 294/6 tuyến 

477-TH  

42 94.5  

34  24/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Nâng công suất TBA 2x1P-

37,5kVA lên 3P-250kVA 

Viễn Thông Điện Lực tại 

trụ 236 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 236 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Viễn Thông 

Điện Lực tại trụ 236 tuyến 

475-SĐ  

23 420  

35  24/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

 Nâng công suất TBA 2x1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Trường Dạy Nghề tại trụ 

244 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 244 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Trường Dạy 

Nghề tại trụ 244 tuyến 

475-SĐ  

139 640  

36  25/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Nâng công suất TBA 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Kênh Năm Thướt tại trụ 

265 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 265 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Kênh Năm 

Thướt tại trụ 265 tuyến 

475-SĐ  

33 280  

37  25/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Nâng công suất TBA 1P-

50kVA lên 3P-250kVA  Lộ 

Lỡ tại trụ 273 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 273 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cẳt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Lộ Lỡ tại trụ 

273 tuyến 475-SĐ  

74 290  

38  26/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Nâng công suất TBA 1P-

75kVA lên 3P-250kVA 

Thông Dông 3 tại trụ 286 

tuyến 475SĐ  

Tại trụ 286 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Thông Dông 

3 tại trụ 286 tuyến 475-SĐ  

66 480  

39  26/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Nâng công suất TBA 1P-

75kVA lên 3P-250kVA Cây 
Tại trụ 297 tuyến 475-SĐ  Xã Lai Vung  Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cây Xăng 
62 510  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Xăng Thạnh Dung tại trụ 

297 tuyến 475SĐ  

Thạnh Dung tại trụ 297 

tuyến 475-SĐ  

40  27/08/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Nâng công suất TBA 1P-

50kVA lên 3P-250kVA 

Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 

475SĐ  

Tại trụ 323 tuyến 475-SĐ  Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Dũng Sáng 

tại trụ 323 tuyến 475-SĐ  

77 320  

41  28/08/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

 Thu hồi các TBA tuyến 

471SH. Xây dựng mới lưới 

HTHH 3P-3D 380V  

Tại các vị trí trụ 70/32, 

70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 

70/45, 70/49, 70/52, 70/64 

và 70/65 tuyến 471-SH  

Xã Phong Hòa  

Cắt 3LBFCO NR 471-

10/1.SH Định Hòa tại trụ 

70/1 tuyến 471-SH 

2102 14700  

42  31/08/2026 07:30 07:35 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển PĐNR Cây Xăng 

Quản Tám nhận điện tuyến 

474-AH  

Tại trụ 80/77, 80/209 

tuyến 478-SH  

Xã Phong Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt 3LBFCO PĐNR 478-

11/1-1.SH Cây Xăng Quản 

Tám tại trụ 80/77 tuyến 

478-SH. Đóng REC+3DS 

MV 474AH-478SH Long 

Thắng tại trụ 211/1 tuyến 

474-AH. 

6757 129.17 Gián đoạn điện  

43  31/08/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Cải tạo trung thế 3P-22kV 

từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 

tuyến 476SH  

Từ trụ 80/61 đến trụ 80/69 

tuyến 478-SH (từ trụ 81/56 

đến trụ 81/64 tuyến 476SH 

cũ)  

Xã Phong Hòa  

Cắt REC+3DS NR 478-

11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 

80/1 tuyến 478-SH  

1252 8925  

44  31/08/2026 17:55 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển PĐNR Cây Xăng 

Quản Tám nhận điện tuyến 

478-SH  

Tại trụ 80/77, 80/209 

tuyến 478-SH  

Xã Phong Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt REC+3DS MV 

474AH-478SH Long 

Thắng tại trụ 211/1 tuyến 

474-AH. Đóng 3LBFCO 

PĐNR 478-11/1-1.SH Cây 

Xăng Quản Tám tại trụ 

80/77 tuyến 478-SH. 

6757 129.17 Gián đoạn điện  

Điện lực Lấp Vò           

1  03/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay kẹp treo cáp bị hỏng, 

luồn lại dây hạ thế, dây 

trung hòa chạm cây xanh 

trạm Cầu Cái Sơn tuyến 

474-TH.  

Trụ 38/1/3/3-38/1/3/5 

tuyến 474-TH.  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Cầu 

Cái Sơn trụ 38/1 tuyến 

474-TH.  

98 396  

2  04/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Lắp sắt V 1.5 đở lưới hạ thế 

trạm DH65 tuyến 478-TH  

Trụ 26/33/9A tuyến 478-

TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm DH65 

trụ 26/33/5 tuyến 478-TH  
73 360  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

3  05/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM 

trạm Rạch Mốc tuyến 480-

TH  

Trụ 345 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Rạch Mốc 

trụ 345 tuyến 480-TH  

88 621  

4  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM 

trạm Cua Bún Riêu tuyến 

480-TH  

Trụ 364 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cua Bún 

Riêu trụ 364 tuyến 480-TH  

25 126  

5  07/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 
Cty Hưng Lộc 

Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 

471-TH (Thi công lộ ra 

22kV trạm Lấp Vò 2)  

Trụ 244-308 tuyến 471-

TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt 03DS PĐ 471-12TH 

tại trụ 243 tuyến 471-TH  
723 5202 

Chuyển tải: - PĐ 471-

13TH nhận điện tuyến 

478-AH - NR Kinh 

Thầy Lâm B trụ 

250/1T nhận điện 

tuyến 480-TH  

6  10/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay đầu cose lắp DS pha C 

MV Kinh Thầy Lâm bị gãy 

tuyến 471-TH  

Trụ 251/1P tuyến 471-TH 

(Trụ 137/2/83 tuyến 472-

AH)  

Xã Lấp Vò  

Cắt 03DS PĐ 471-12TH 

tại trụ 243 tuyến 471-TH 

Cắt 03LBFCO NR Vàm 

Kinh Thầy Lâm trụ 

137/2/21 tuyến 472-AH  

918 4374  

7  11/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Buột tia hạ thế, cắt cầu hạ 

thế tạo không điện trạm Cầu 

Kinh Tư tuyến 472-AH  

Trụ 137/2/76, 137/2/80 

tuyến 472-AH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Cầu 

Kinh Tư trụ 137/2/73, trạm 

bơm Sáu Tiếp trụ 137/2/76 

tuyến 472-AH  

36 252  

8  12/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Căng dây hạ thế bị chùng 

trạm Kinh Thầy Lâm 7 

tuyến 472-AH  

Trụ 137/2/48 - 137/2/54 

tuyến 472-AH  

Xã Tân Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm Kinh 

Thầy Lâm 7 trụ 137/2/50 

tuyến 472-AH  

42 216  

9  13/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay khung trung hòa, hạ 

thế và phát quang hạ thế 

trạm Cầu U Minh tuyến 

472-AH  

Trụ 137/2/3/14A-23A 

tuyến 472-AH  

Xã Tân Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm Cầu U 

Minh trụ 137/2/3/19A 

tuyến 472-AH  

49 216  

10  14/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Quấn băng kéo, thay khung 

sứ trung hòa, hạ thế, nâng 

trung hòa, hạ thế và phát 

quang hạ thế trạm Chùa U 

Minh tuyến 472-AH.  

Trụ 137/2/3/24A-30A 

tuyến 472-AH.  

Xã Tân Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm Chùa U 

Minh trụ 137/2/3/26A 

tuyến 472-AH  

27 189  

11  17/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Cơi trụ hạ thế, bổ sung 

TĐLL, gia cường mối nối 

hạ thế, buộc dây tia trung 

hòa bị rớt trạm Bình Thạnh 

Trung 2 tuyến 478-TH  

Trụ 26/33/28/9/1/3T, 

26/33/28/9/1/2P, 

26/33/28/9/1/6P, 

26/33/28/9/1/9T, 

26/33/28/9/1/7T - 8T, 

Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Bình 

Thạnh Trung 2 trụ 

26/33/28/9 tuyến 478-TH  

80 306  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 
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Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 
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Số 

lượng 
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mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 
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Ghi chú 
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Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

26/33/28/9/1/4P tuyến 

478-TH  

12  18/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Nâng lưới hạ thế, luồn lại 

dây hạ thế vướng bảng hiệu, 

buộc chung dây bưu điện 

trạm Bình Thạnh Trung 

tuyến 478-TH.  

Trụ 26/33/18-19 tuyến 

478-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Bình 

Thạnh Trung trụ 26/33/13, 

trạm Bình Thạnh Trung 

2A trụ 26/33/24 tuyến 

478-TH  

126 756  

13  19/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay MBA 1P-50kVA Hội 

An Đông 5 thí nghiệm 

CBM không đạt tuyến 480-

TH  

Trụ 155 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Hội An 

Đông 5 trụ 155 tuyến 480-

TH  

97 378  

14  20/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay MBA 1P-50kVA Hội 

An Đông 7 thí nghiệm 

CBM không đạt tuyến 480-

TH  

Trụ 188 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Hội An 

Đông 7 trụ 188 tuyến 480-

TH  

77 342  

15  21/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Nâng công suất TBA 1P-

25kVA lên 1P-50kVA Cầu 

Mương Chùa tuyến 480-TH  

Trụ 166 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cầu Mương 

Chùa trụ 166 tuyến 480-

TH  

89 324  

16  24/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Sửa trụ nghiêng hạ thế, cắt 

dừng lèo để luồn qua cây 

xanh, căng dây trung hoà hạ 

thế chùng, cắt cầu tạo 

khoảng không điện, bổ sung 

Tiếp địa trạm Cầu Mới 

Vình Thạnh tuyến 476-TH  

Trụ 176/3-8, 176/13-

176/14 tuyến 476-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Cầu 

Mới Vĩnh Thạnh trụ 175 

tuyến 476-TH  

76 378  

17  25/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 
Cty Hưng Lộc 

Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 

478-AH (Thi công lộ ra 

22kV trạm Lấp Vò 2)  

Trụ 200-242 tuyến 478-

AH  

Xã Mỹ An Hưng 

và Tân Khánh 

Trung  

Cắt 03DS PĐ 478-12AH 

trụ 199 tuyến 478-AH  
1774 9198  

18  26/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 
Cty Hưng Lộc 

Dựng trụ, lắp xà tuyến 471-

TH (Thi công lộ ra 22kV 

trạm Lấp Vò 2)  

Trụ 175-242 tuyến 471-

TH  
Xã Lấp Vò  

ắt REC trụ 174 +03DS trụ 

173 PĐ 471-11TH tuyến 

471-TH 

1702 8226 

Chuyển tải PĐ 471-

12TH trụ 243 nhận 

điện tuyến 478-AH  

Điện lực Tân Phú Đông          

1  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Bảo trì lưới điện, thay kẹp 

dừng dây   
Tuyến 4778-7  Xã Tân Phú Đông  

Cắt 03 LBFCO 4778-7 trụ 

242/1T tuyến 4774-8  
29 1448  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

2  08/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Hạ đà di dời đường dây 

trung thế ra khỏi cây xanh, 

phát quang cây xanh  

Trụ 3, 8, 11, 17a tuyến 

47349-7  
Xã Tân Thới  

Cắt 01 LBFCO 47349-7 

tại trụ 10/1 tuyến 4734-7  
102 1085  

3  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Tháp đà sắt nâng cao đường 

dây trung áp  
Trụ 92, 93 tuyến 47171-7  Xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm Đê Tân 

Phú 2 trụ 83 tuyến 47171-

7  ( đường dây trung thế 

không có điện )  

78 450  

4  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 

Tổ QLVH và 

Công ty TNHH 

Triệu Danh 

Phát 

Bảo trì lưới điện, phát 

quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện, di dời trụ hạ 

áp, tháp sắt nâng cao đường 

dây trung áp  

Trụ 24a, 37a tuyến 4762-7 

và dọc tuyến 4762-7  
Xã Tân Phú Đông  

Cắt 03 LBFCO 4762-7 tại 

trụ 154/1 tuyến K6-8  
140 3619  

5  28/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Bảo trì lưới điện, lắp khánh 

vượt lộ, phát quang cây 

xanh trong hành lang lưới 

điện  

Tuyến K4 và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến K4-8  
Xã Tân Phú Đông  

Cắt MC K4 và 03 LTD 

K4-8 tại trụ 59 tuyến K1-8  
4643 32579  

Điện lực Cái Bè           

1  04/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Lai 

Vung  

 NCS trạm Mỹ Thị A2  

NCS trạm 500-4,    

" Trụ số 31  tuyến 47119-

7, Trụ số 17  nhánh rẽ 

47338-7"  

Xã Mỹ Thiện  

Cắt 476-

7CB/125/46/114.D14  ( 3 

LBFCO 47119-7)  

571 1121  

2  04/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Lai 

Vung; Điện lực 

Cái Bè 

Hòa Lộc 16, Hòa Lộc 22  
Trụ 18, 45 nhánh rẽ 4731-

7 tuyến  G 13 ( Hòa Lộc )  

Hòa Lộc, xã An 

Hữu 
Cắt 3 LBFCO 4731-7  2335 5481.5  

3  05/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Lấp 

Vò 
NCS trạmTân Hưng 3-28  

Trụ 511/47/14 nhánh rẽ 

47231-7 tuyến  47253-7 

(Ủy Ban Tân Hưng  )  

Xã Thanh Hưng  Cắt 1 LBFCO 47231-7  575 1225.5  

4  05/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Lấp 

Vò 
 NCS trạm Tân Thanh 3-3  

Trụ 514/9 nhánh rẽ 4713-7 

(Bà Chữ- Cái Sơn )  
Xã Thanh Hưng Cắt1 LBFCO  4713-7  1533 3363  

5  05/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ QLVH  NCS trạm Tân Thanh 2-12  

Trụ 483/42 nhánh rẽ 

47161-7 tuyến  479-7 (Bà 

Rớ- Rạch Giồng )  

Xã Thanh Hưng Cắt1 LBFCO   47161-7  219 266  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  07/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Cái 

Bè, Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

"NCS trạmAn Hữu 2-1;  

NCS trạmAn Hữu 2-6,  

NCS trạmAn Hữu 2-9"  

Trụ 16, 45, 14/18/3 nhánh 

rẽ 473-7  ( ấp 2 An Hữu)  
ấp 2, xã An Hữu Cắt 1 LBFCO  473-7  2013 4807  

7  11/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Nha 

Mân 
NCS trạm Rạch Miễu 2   

Trụ 36/5 nhánh rẽ 47391-7  

tuyến  4751-7 ( Cổ Cò- 

Mỹ Tân)  

Xã Mỹ Lợi Cắt 1 LBFCO   47391-7  512 323  

8  11/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Nha 

Mân 

 NCS trạm Mỹ Đức Tây 3-

10   

Trụ 312/27/15/11 nhánh rẽ 

4789-7 tuyến  47131-7 

(Mỹ Đức Tây- Chùa Phật)  

Xã Mỹ Đức Tây Cắt1 LBFCO   4789-7  308 798  

9  11/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Nha 

Mân 

 NCS trạm Mỹ Đức Tây 3-

15   

Trụ 56/23/6 nhánh rẽ 

47341-7 tuyến  4763-7 

(MLA- Chùa Phật)  

Xã Mỹ Đức Tây Cắt1 LBFCO   47341-7  110 218.5  

10  11/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ QLVH Mỹ Tân 1-5  

Trụ 163  tuyến  47141-7 

( Cổ Cò- Mỹ Tân)  
Xã Mỹ Lợi Cắt 3 LBFCO   47141-7  4698 

15228.

5 
 

11  12/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tồ QL VH  NCS trạm Mỹ Lương 2-11  

Trụ 119/11 nhánh rẽ 

47279-7 tuyến  4721-7 

( Cổ Cò- Mỹ Lương)  

Xã An Hữu Cắt1 LBFCO 47279-7  170 427.5  

12  12/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tồ QL VH  NCS trạm Mỹ Lương 3-1  

Trụ 87/6 nhánh rẽ 47285-7 

tuyến  4721-7 ( Cổ Cò- 

Mỹ Lương)  

Xã An Hữu Cắt1 LBFCO 47285-7  56 104.5  

13  13/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Hồng 

Ngự 
NCS trạm Mỹ Lợi A 3-6  

Trụ 85/9/1 nhánh rẽ 

47393-7  tuyến  4751-7 

( Cổ Cò- Mỹ Tân)  

Xã Mỹ Lợi Cắt 1 LBFCO   47393-7  156 370.5  

14  13/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Hồng 

Ngự 
NCS trạm Ngã Sáu 6  

Trụ 150/37/1 nhánh rẽ 

47193-7 tuyến  4751-7 

( Cổ Cò- Mỹ Tân- ngã sáu)  

Xã Mỹ Thiện Cắt 3 LBFCO   47193-7  1216 3952  

15  14/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Lấp 

Vò 

 NCS trạm Mỹ Đức Đông 

2-25  

Trụ 284/35/16 nhánh rẽ 

47405-7 tuyến  4767-7 

(Mỹ Hưng C)  

Xã Mỹ Đức Tây Cắt 1 LBFCO   47405-7  229 646  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

16  14/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 

Điện lực Lấp 

Vò 
 NCS trạm Vàm Nhựa 1  

Trụ 332A/5 nhánh rẽ 

47511-7 tuyến  QL1A  
Xã Mỹ Đức Tây Cắt1 LBFCO   47511-7  114 218.5  

17  23/08/2026 05:30 17:30 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VH 

Kết hợp lịch cắt điện trạm 

110kV Mỹ Thuận  Phát 

quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế,  khắc 

phục tác tồn tại trên lưới 

điện  Hoán chuyến TBA 

non quá tải CBM  thiết bị 

và TBA 

Phát tuyến 471MTh; 

473MTh; 475MTh; 

474MTh; 476MTh; 

478MTh  

Xã Thanh Hưng, 

An Hữ, Mỹ Đức 

Tây, Mỹ Lợi, Mỹ 

Thiện 

Cắt MC 471; 471-7 

MTh/1.D14 Trụ  01. Cắt 

MC 473; 473-7 

MTh/1.D14 Trụ  01. 

Tuyến 475 MTh:  Cắt MC 

475; 475-7 MTh/1.D14 

Trụ  01. Cắt DS 475-

10MTh PĐ trụ 01 Tuyến 

474 MTh:  Cắt MC 474; 

474-7 MTh/1.D14 Trụ  01. 

Cắt DS 474-10 MTh PĐ 

trụ 01 Tuyến 476 MTh:  

Cắt MC 476; 476-7 

MTh/1.D14 Trụ  01. Cắt 

DSMV 476MTh- 

480CB/239.D14 Trụ 239 

Cắt LBSMV 476MTh-

480CB/239.D14 Trụ 239 

Cắt DSMV 476CB-

476MTh/221.D14 Trụ 221 

Tuyến 478 MTh:  Cắt MC 

478; 478-7 MTh/1.D14 

Trụ  01. Thiết bị thường 

mở: MV 476MTh-476CB 

314-125/124/1. D14 

80496 430092  

Điện lực Cai Lậy           

1  04/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCLA Lắp trạm 2x25kVA  

Tại trụ 12 nhánh 4796-7 

Mỹ Đa 

Phường Mỹ 

Phước Tây 
Cắt LBFCO 4796-7 768 2070  

2  05/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCL 

Nâng công suất trạm Lộ Đất 

22 

Tại trụ 22 nhánh 47232-7 

Lộ Đất 

Phường Mỹ 

Phước Tây 
Cắt LBFCO 47232-7 358 954  

3  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCLA 

Nâng công suất trạm Ấp 5 

Tân Bình 15 

Tại trụ 15 nhánh 4748-7 

Ấp 5 Tân Bình 
Xã Bình Phú Cắt LBFCO 4748-7 1760 3924  

4  06/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCLA 

Nâng công suất trạm Huyện 

Lộ 57C-1 

Tại trụ 1 nhánh 47567-7 

Huyện Lộ 57C 

Phường Mỹ 

Phước Tây 
Cắt 3LBFCO 47567-7 72 360  

5  07/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLKCLA 

Nâng công suất trạm Hòa A 

20/18 
Tại trụ 18 nhánh 47234-7 Xã Ngũ Hiệp Cắt LBFCO 47234-7 1133 1854  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  07/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCLA 

Nâng công suất trạm Mỹ 

Lợi A-10 
Tại trụ 10 nhánh 47284-7  Xã Long Tiên Cắt LBFCO 47284-7 905 630  

7  08/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCLA 

Lắp trạm 2x25 kVA Tân 

Đông 35 
Tại trụ 35 nhánh 47124-7 xã Ngũ Hiệp Cắt LBFCO 47124-7 930 1764  

8  08/08/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
ĐLCLA 

Lắp trạm 2x25kVA Xẻo Lá 

13 
Tại trụ 13 nhánh 47330-7 Xã Ngũ Hiệp Cắt LBFCO 47330-7 288 360  

9  22/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Cai 

Lậy 

Công ty Thái 

Hải, ĐLCLA 

Công ty Truyền Tải Điện 4 

Truyền Tải Đồng Tháp thí 

nghiệm MBT T4 - Công ty 

Thái Hải thay trụ, dây trung 

thế, lắp trạm mới công trình 

ĐTXD - ĐLCLA nâng công 

công suất MBA 

- Công ty Thái Hải từ trụ 

1D đến trụ 24 tuyến 

474CLa, 473CLa - ĐLCLa 

nâng công suất trạm  

Phường Cai Lậy, 

xã Long Tiên, 

Ngũ Hiệp 

Cắt MC 474CLa và DS 

474CL-8, 473CLa và DS 

473CL-8, 472CLa và DS 

472CL-8 

63511 167486  

Điện lực Tân Phước          

1  02/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 

Cty TNHH 

Xuân Phát, Tổ 

VH 

Cty TNHH XLĐ Xuân Phát 

lắp xà xứ và phụ kiện, công 

trình cải tạo nâng cấp lưới 

điện khu vực Tân Phước; 

Tổ VH Bảo trì, phát quang 

hành lang lưới điện 

Phân đoạn FH9 đến H112, 

H161, H139 xã Tân Phước 

1, 2 tỉnh Đồng Tháp 

Xã Tân Phước 1, 

2, tỉnh Đồng Tháp 

Tuyến 472CLa:- Cắt LBS 

FH9, DS FH9-8, trụ 35; - 

Cắt  Rec H112, DS H112-

8 trụ 39A; cắt 03 LTD 

H161-8 trụ 161 - Thiệt bị 

đang mở: LBS H161, LBS 

H139, 03 LTD H139-8 

946 3780 

Chuyền pđ từ H27-8 

đến H112, H197 nhận 

475CLa 

2  03/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

3  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, gắn điện kế, khắc 

phục khiếm khuyết  

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

4  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ Vh 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, gắn điện kế, khắc 

phục khiếm khuyết  

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

5  09/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 

Cty TNHH 

Ngọc Dung 1, 

VH 

Cty TNHH Ngọc Dung 1, 

kéo dây sang dây trung hạ 

thế; Thay LBFCO H42-7 

thành LBS+DS. 

Phân đoạn H20, H20-8 

tuyến 472TH - Tây Ninh 

Xã Tân Phước 1, 

2 tỉnh Đồng Tháp 

- Cắt Rec H20, 3 LTD 

H20-8, trụ 146/1; Cắt DS 

H121-8, trụ 1, DS 197-7, 

trụ 73. - Thiết bị thường 

mở: LBS H139, 3LTD 

H139-8, LBFCO H131-7, 

LBS H121, LBS H197 

3503 4728  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, cắt điện 

vét nợ tiền điện 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

7  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, cắt điện vét nợ, 

khắc phục khiếm khuyết 

lưới điện, thay thùng 

composite 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

8  13/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, cắt điện 

vét nợ tiền điện 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

9  16/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 

Cty TNHH 

Xuân Phát, VH 

- Cty TNHH XLĐ Xuân 

Phát tháp sang dây trung hạ 

thế và TBA, phụ kiện; Tổ 

VH Bảo trì khắc phục 

khiếm khuyết lưới điện 

Phân đoạn FH170 đến H27 

Phường Mỹ 

Phước Tây, tỉnh 

Đồng Tháp 

Tuyến 475CLa: Cắt LBS 

FH170, DS FH 170-8, trụ 

131; Cắt DS H27-7, trụ 60;  

- Thiết bị thường mở: LBS 

H27 

1950 15636  

10  17/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định kỳ, gắn 

điện kế, cắt điện vét nợ, 

thay thùng composite bể 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

11  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, cắt điện 

vét nợ tiền điện 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

12  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, cắt điện vét nợ tiền 

điện, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, thay thùng 

composite bể 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

13  23/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 

Cty TNHH 

Xuân Phát, VH 

- Cty TNHH XLĐ Xuân 

Phát lắp thiết bị, kéo dây 

trung thế dời đường dây 

trung hạ thế và TBA  công 

trình cải tạo nâng cấp lưới 

điện khu vực Tân Phước; - 

Tổ VH bảo trì, phát quang 

hành lang lưới điện 

Phân đoạn H19 đến H161 

xã Tân Phước 1, 3 tỉnh 

Đồng Tháp 

Xã Tân Phước 1, 

Tân phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp 

Tuyến 472MTo: Cắt LBS 

H19, 3 DS H19-8, trụ 73B; 

Cắt 3 LTD H161-8 trụ 

161, 3 LTD H113-8 trụ 65. 

- Thiết bị thường mở: LBS 

H161, LBS H113 

1946 2604  

14  30/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, ghi điện, 

phát quang hành lang lưới 

điện 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

15  31/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm 

thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, ghi điện, 

phát quang hành lang lưới 

điện 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện 0 0  

Điện lực Châu Thành          

1  02/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ, kéo dây, 

sang trạm qua đường dây 

mới và thu hồi trụ dây cũ  

Nhánh rẽ 4739-8 Bàn 

Long 
Xã Vĩnh Kim 

Cắt Recloser 4739 + DS 

4739-8 Bàn Long 
5826 13716 ĐTXD 2026 

2  04/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH. 

Cắt chuyển lưới hạ áp từ 

trạm Bình Thuận 2 qua trạm 

Bình Thuận 71, từ trạm 

Long Thạnh 38 qua trạm 

Long Thạnh 3. 

Đường dây hạ áp trạm 

Bình Thuận 2, trạm Bình 

Thuận 71, trạm Long 

Thạnh 38, trạm Long 

Thạnh 3. 

Xã Bình Trưng, 

Vĩnh Kim. 

Cắt CB và FCO trạm Bình 

Thuận 2 1x50kVA, trạm 

Trương Văn Hà 1x15kVA, 

trạm Bình Thuận 71 

1x50kVA, trạm Long 

Thạnh 38 1x50kVA, trạm 

Long Thạnh 3 1x50kVA. 

369 675  

3  04/08/2026 13:00 16:30 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH. 

Cắt chuyển lưới hạ áp trạm 

Xóm Tràm 2 qua trạm Xóm 

Tràm 5. 

Đường dây hạ áp trạm 

Xóm Tràm 2, trạm Xóm 

Tràm 5. 

Xã Bình Trưng. 

Cắt CB và FCO trạm Xóm 

Tràm 2 1x25kVA, trạm 

Xóm Tràm 5 1x50kVA. 

82 175  

4  06/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH. 

Hoán chuyển trạm Tư Xê 

1x37.5kVA và trạm Năm 

Trí 1x50kVA nhằm xử lý 

đầy non tải. 

Tại trụ 22 nhánh rẽ 4753-7 

Hữu Đạo và trụ 02 nhánh 

rẽ 47213-7 Hữu Thuận. 

Xã Bình Trưng. 
cắt LBFCO nhánh rẽ 

4753-7 Hữu Đạo 
1098 2500  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  07/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH. 

Hoán chuyển trạm Ấp 

Trung A5 1x37.5kVA và 

trạm HTX Bình Thành 21 

1x50kVA nhằm xử lý đầy 

non tải. 

Tại trụ 06 nhánh rẽ 47284-

7 Ấp Trung A và trụ 21 

nhánh rẽ 4723-7 HTX 

Bình Thành. 

Xã Long Định. 
Cắt LBFCO nhánh rẽ 

4723-7 HTX Bình Thành. 
174 600  

6  07/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

- Tháo gở trạm Thân Đức 

2P, chuyển tải sang trạm 

Thân Đức 18P-4 - NCS 

trạm Thân Đức 18P-4 từ 

1x75kVA thành 2x50kVA 

Nhánh rẽ 47741-7 Thân 

Đức 18P 
Xã Châu Thành 

Cắt LBFCO Nhánh rẽ 

47741-7 Thân Đức 18P 
179 712.5  

7  08/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng trụ, kéo dây trung áp, 

sang trạm và hạ thế, thu hồi 

trụ dây cũ  

Nhánh rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

Xã Vĩnh Kim, 

Long Hưng 

Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 

4715-7 Long Hưng. 
2475 4344 ĐTXD 2026 

8  09/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ, kéo dây, 

sang trạm qua đường dây 

mới và thu hồi trụ dây cũ  

Nhánh rẽ 4739-8 Bàn 

Long 
Xã Vĩnh Kim 

Cắt Recloser 4739 + DS 

4739-8 Bàn Long 
5826 13716 ĐTXD 2026 

9  11/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Cắt lưới, sang tải trạm TĐC 

Tân Hương 34 - 1x50kVA 

qua trạm Khu TĐC Tân 

Hương 1 

trạm TĐC Tân Hương 34 - 

1x50kVA, Khu TĐC Tân 

Hương 1 

Xã Tân Hương 

Cắt CB, FCO trạm TĐC 

Tân Hương 34 - 1x50kVA, 

Khu TĐC Tân Hương 1 

160 950  

10  14/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Xử lý khiếm khuyết lưới 

điện hạ thế trạm Thân Cửu 

Nghĩa 7 

Trạm Thân Cửu Nghĩa 7 Xã Châu Thành 
Cắt CB, FCO trạm Thân 

Cửu Nghĩa 7 
52 475  

11  15/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Điện lực Châu 

Thành 

Dựng trụ, kéo dây trung áp, 

sang trạm và hạ thế, thu hồi 

trụ dây cũ  

Nhánh rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

Xã Vĩnh Kim, 

Long Hưng 

Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 

4715-7 Long Hưng. 
2475 4344 ĐTXD 2026 

12  22/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Ngọc Dung 1, 

Tổ QLVH và 

XNDV Điện 

lực Đồng Tháp 

Công ty TNHH Ngọc Dung 

1 dựng trụ BTLT 18m, lắp 

xà sứ kéo dây, sang trạm và 

hạ thế, khắc phục khiếm 

khuyết thuộc Công trình 

ĐTXD 2026. - Tổ QLVH 

và XNDV Điện lực Đồng 

Tháp sửa chữa bảo trì lưới 

và thí nghiệm (CBM) cấp 

độ 2 các trạm, thay định kỳ 

hệ thống đo đếm.  

Phân đoạn FL49-8+FL59-

8 Cai Lậy - Long Định. 

Xã Bình Trưng, 

Long Định. 

- Tuyến 472CLa: Cắt LBS 

FL49-8 trụ 111, 3 DS 

FL49-8 tại trụ 110; - 

Tuyến 479CLa: Cắt 

Recloser FL59-8, 3 LTD 

FL59-8 tại trụ 110. - Thiết 

bị đang mở: LBS L12 và 

DS L12-8a tại trụ 221, 3 

LTD L21-8 tại trụ 175.   

10303 43440  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

13  23/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng trụ, kéo dây trung áp, 

kết lưới, sang trạm và 

đường dây hạ áp, thu hồi trụ 

dây cũ  

Phân đoạn L7-8 Đông Hoà 

- Vĩnh Kim và nhánh rẽ 

4739-8 Bàn Long. 

Xã Vĩnh Kim. 

- Cắt Recloser L7 và 3 

LTD L7-8 tại trụ 02 phân 

đoạn L7-8 tuyến 471MTo. 

- L8+L8-8 đang mở.  

15570 52128 

Chuyển phân đoạn 

L35-8 đến L33-8 nhận 

điện PT 478BĐ. 

14  28/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Dựng mới 02 trụ BTLT 

8,5m (trụ đôi) để tách lưới 

hạ áp hiện hữu ra khỏi trụ 

34A tuyến 22kV E6 Tân 

Bình Thạnh - Phú Kiết  

Trạm Ông Cửu 
Xã Lương Hòa 

Lạc 

Cắt CB, FCO trạm Ông 

Cửu 
176 712.5  

Điện lực Mỹ Tho          

1  01/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 Dựng trụ, kéo dây trung áp   

Lưới hạ áp trạm Lộ Đình 

2, Lộ Đình 8,  tuyến 

475MT  

Một phần đường 

Lộ Đình, Lê Văn 

Nghề, Khu phố 

Mỹ Lợi, phường 

Mỹ Phong  

Tuyến 475MT; Cắt CB + 

3FCO trạm Lộ Đình 2; 

CB+2FCO trạm Lộ Đình 8  

143 2250 ĐTXD 2026 

2  03/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 Dựng trụ, kéo dây trung áp    

Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 6, 

trạm Cty Hoàng Việt,  

tuyến 472CG  

Một phần đường  

Lê Văn Nghề, 

Khu phố Mỹ Lợi, 

phường Mỹ 

Phong  

Tuyến 472CG; Cắt CB + 

3FCO trạm Mỹ Lợi 6, 

CB+ 3FCO trạm trạm Cty 

Hoàng Việt  

182 3250 ĐTXD 2026 

3  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp trạm Nguyễn 

Trung Trực 2, tuyến 

471MT  

Một phần đường 

Nguyễn Trung 

Trực phường Mỹ 

Phong  

Tuyến 471MT; Cắt CB + 

3FCO trạm Nguyễn Trung 

Trực 2, CB +3FCo trạm 

Mỹ Phong 1B  

146 5670 SCL 2026 

4  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty Bách Khoa 

+ Tổ QLVH 
Thay dây hạ áp  

Lưới hạ áp trạm Tạ Thu 

Thâu, trạm UBND Phường 

8 tuyến 474CG  

Một Phần đường 

Nguyễn Văn 

Nguyễn, Phường 

Mỹ Tho  

Cắt 3LBFCO 4747-7  1003 9000 SCL 2026 

5  06/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty Bách Khoa 

+ Tổ QLVH 

Thay dây hạ áp  , Bảo trì, 

xử lý đk không an toàn  

Lưới hạ áp Trạm Vận 

Động 2 và trạm Hồ Bé 

tuyến 478MTo  

Một phần đường 

Hồ Bé, Phường 

Thới Sơn  

Tuyến 478MTo; Cắt 

3LBFCO 47815-7  
180 2700 SCL 2026 

6  07/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp Trạm Thủ 

Khoa Huân 1 tuyến 

476BĐ  

Một phần đường 

Thủ Khoa Huân, 

Phường Mỹ Tho   

Cắt CB trạm Thủ Khoa 

Huân 1 + 3LBFCO 47356-

7  

96 2250 SCL 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  09/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp Trạm Nhà Thờ 

tuyến 476MTo  

Một phần đường 

Nguyễn Trãi, 

Hùng Vương, 

Huỳnh Tịnh Của, 

Phan Hiến Đạo, 

phường Mỹ Tho  

Cắt CB + 3FCO trạm Nhà 

Thờ  
112 5040 SCL 2026 

8  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa 

Thay dây trung áp bằng dây 

bọc     

Lưới hạ áp Trạm Lê Đại 

Hành; Lê Văn Duyệt tuyến 

471MT  

Một phần  

Phường Mỹ Tho   
Cắt 3LBFCO 47323-7  245 3600 SCL 2026 

9  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty Bách Khoa 

+ Tổ QLVH 

Thay dây hạ áp vận hành 

lâu năm Trạm Trương Vĩnh 

Ký 2; bảo trì xử lý điện kê 

không an toàn  

Lưới hạ áp Trạm Trương 

Vĩnh Ký 2 tuyến 476MTo  

Một phần Đường 

Trương Vĩnh Ký, 

Nguyễn Tri 

Phương.Phường 

Mỹ Tho  

Cắt CB + 3 FCO Trạm 

Trương Vĩnh Ký 2  
264 2250  

10  12/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 Dựng trụ, kéo dây hạ áp  

Lưới hạ áp trạm Trung 

Lương 2, tuyến 476MTo  

Một phần đường 

Nguyễn Thị Thập, 

Hồ Văn Nhánh, 

phường Đạo 

Thạnh, Trung An  

Tuyến 476MTo; Cắt 

CB+3FCO trạm Trung 

Lương 2 +  CB +FCO 

trạm Huỳnh Thị Lệ Trinh  

156 6750 (ĐTXD)  

11  13/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Cải tạo dây trung hòa sau 

NR 4721-7; Bảo trì, phát 

quang hành lang tuyến  

Lưới hạ, trung áp sau NR 

4721-7, tuyến 476MTo  

Một phần  đường 

Đốc Bình Kiều, 

Nguyễn An Ninh, 

Trịnh Hoài Đức, 

Phan Thanh Giản, 

Hồ Văn Ngà, Cô 

Giang, phường 

Mỹ Tho  

Tuyến 476MTo; Cắt 

3LBFCO 4721-7  
1348 21190 (ĐTXD)  

12  14/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

NCS trạm Lê Văn Phẩm 2 

từ 160kVA lên 250kVA  

Tại trạm Lê Văn Phẩm 2, 

tuyến 471MTo  

Nột phần Đường 

Nguyễn Công 

Bình , phường 

Trung An  

Tuyến 471MTo; Cắt 

CB+3FCO trạm Lê Văn 

Phẩm 2  

69 1440 (ĐTXD)  

13  15/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp Trạm 2 tuyến 

476BĐ  

Một phần Đường 

Trương Định, Lê 

Văn 

Duyệt .Phường 

Mỹ Tho  

Cắt CB + 3 FCO Trạm 2  156 6750 SCL 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  16/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ kéo dây trung áp , 

kết lưới, lắp trạm + Phát 

quang bảo trì lưới điện  

Lưới hạ, trung áp sau NR 

47803-7, tuyến 476MTo  

Một phần Khu 

phố 8, phường 

Đạo Thạnh  

Tuyến 476MTo; Cắt 

3LBFCO 47803-7  
522 4950 (ĐTXD)  

15  17/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp Trạm 3 tuyến 

476BĐ  

Một phần đường 

Thủ Khoa Huân, 

Phường Mỹ Tho  

Cắt CB + 3LBFCO trạm 3  53 3600 SCL 2026 

16  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 1,  

tuyến 471MT  

Một phần đường 

Lê Lợi, Nguyễn 

Trãi,  Phường Mỹ 

Tho  

Cắt CB +3LBFCO trạm Lê 

Lợi 1  
248 2250 SCL 2026 

17  19/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 2 

tuyến 471MT  

Một phần đường 

Lê Lợi, Phan 

Hiến Đạo,  

Phường Mỹ Tho  

Cắt CB +3LBFCO trạm Lê 

Lợi  2  
248 2250 SCL 2026 

18  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty Bách Khoa 

+ Tổ QLVH 

Thay dây hạ áp  ,Bảo trì, xử 

lý đk không an toàn  

Lưới hạ áp trạm Nguyễn 

Trung Trực tuyến 471MT  

Một phần đường 

Nguyễn Trung 

Trực, Anh Giác, 

phường Mỹ 

Phong  

Cắt CB + 3FCO trạm 

Nguyễn Trung Trực   
575 5670 SCL 2026 

19  21/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp    

Lưới hạ áp trạm Thủ Khoa 

Huân 2 tuyến 476MTo  

Một phần đường 

Thủ Khoa Huân, 

Lê Lợi Phường 

Mỹ Tho  

Cắt CB trạm Thủ Khoa 

Huân 2 + 3LBFCO 47379-

7  

84 2250 SCL 2026 

20  22/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa Thay dây hạ áp   

Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 

tuyến 476MTo  

Một phần đường 

Lê Lợi, Thiên Hộ 

Dương, 30/4, 

Phường Mỹ Tho  

Cắt CB trạm Lê Lợi + 3 

LBFCO 47374-7  
36 2250 SCL 2026 

21  23/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Tổ QLVH + 

Cty Thuận 

Tiến 

Dựng trụ 14m, dời lưới 

trung, hạ áp+ Bảo trì, phát 

quang , CBM trạm BA  

Lưới trung, hạ áp sau 

D151-7, tuyến 472BT  

Toàn bộ khu vực 

Cồn Thới Sơn, 

thuộc phường 

Thới Sơn.  

Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 

03 LBFCO D151-7 (trụ 1)  
2779 130500  

22  24/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

NCS trạm Thủy Lợi 6 từ 

100kVA lên 250kVA  

Tại trạm Thủy Lợi 6, 

tuyến 474CG  

Nột phần Quốc 

Lộ 50, phường 

Mỹ Phonhg  

Tuyến 474CG; Cắt 

CB+3FCO trạm Thủy Lợi 

6  

60 900 (ĐTXD)  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

23  25/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty Bách Khoa 

+ tổ QLVH 

Thay dây hạ áp , Bảo trì, xử 

lý đk không an toàn  

Lưới hạ áp Trạm 7, trạm 

Trần Quốc Tuấn, tuyến 

471MT  

Một phần đường 

Nguyễn Trãi, 

Trần Quốc Tuấn. 

Phường Mỹ Tho  

Cắt CB+ 3FCO Trạm 7 , 

CB+3FCO trạm Trần 

Quốc Tuấn  

57 5670 SCL 2026 

24  26/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

NCS cấp lưới + trạm từ  

trạm 1P lên 3P trạm Ấp 5 

Trung An2  lên 250kVA  

Lưới hạ trung áp sau NR 

Ấp 5 Trung An 2, tuyến 

476MTo  

Một phần  đường 

Đoàn Thị Nghiệp, 

Khu phố 5, 

phường Trung An  

Tuyến 476MTo; Cắt 

CB+Fco NR trạm Ấp 5 

Trung An 2  

57 900  

25  27/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty Bách Khoa 

Thay dây hạ áp vận hành 

lâu năm Trạm Trương Định  

Lưới hạ áp Trạm Trương 

Định tuyến 476BĐ  

Một phần Đường 

Trương Định, 

Rạch Gầm 

Phường Mỹ Tho  

Cắt CB + 3 FCO Trạm 

Trương Định  
38 2250  

26  28/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ, kéo dây trung áp  

+ Bảo trì phát quang hành 

lang tuyến  

Lưới hạ trung áp sau NR 

4742-7, tuyến 474BĐ  

Một phần tỉnh lộ 

870 phường 

Trung An, xã 

Vĩnh Kim  

Tuyến 474BĐ; Cắt LBS 

4742, Cắt 03 LBFCO 

4742-7  

2531 35370 ĐTXD 2026 

Điện lực Chợ Gạo          

1  01/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

HTX Hưng 

Phú 
NCS trạm Ấp Cầu Kinh 

Trụ 104 tuyến 3 pha Đăng 

Hưng Phước - Thanh Bình 

Xã Tân Thuận 

Bình 

Cắt LBS C47, 03LTD 

C47-8 trụ 76, , 03LTD 

C136-8 trụ 112. - Cắt LBS 

C202, DS C202-8 trụ 189, 

LBS C47, DS C45-8 trụ 

01< LBS C138, DS C138-

8 trụ 113 - Các thiết bị 

đang mở: C133-8 trụ 01, 

LBS C18, 03LTD C18-8 

trụ 01 

7117 454503 

- Chuyển nguồn hòa 

điện từ sau C120-8 

nhận điện trạm 110kV 

Tân Hương - chuyển 

nguồn gián điện Sau 

C45-8 đến C138-8 

đến C18-8 nhận điện 

tuyến 474CG qua 

C18, C18-8 và qua 

C133-8 trụ 01  

2  01/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

HTX Hưng 

Phú 

Lắp trạm 1x50kVA Long 

Hiệp 5 

Tại trụ 09 nhánh rẽ 3 pha 

Long Hiệp - Ninh Đồng 

Xã Tân Thuận 

Bình 

Cắt LBS C976, DS C976-

8 
1524 110400  

3  03/08/2026 07:00 11:30 
Điện lực Chợ 

Gạo 
Tổ QLVH 

Bảo trì trạm khách hàng đã 

ký vận hành thuê: Kho 

lanh5 ông Điệp, trạm XTL 

ông Điệp, trạm Cty SX tân 

Nhật Quang 

Sau C47, C47-8 
Xã Tân Thuận 

Bình 

Cắt FCO nhánh rẽ khách 

hàng 
0 0  

4  03/08/2026 13:30 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 
Tổ QLVH 

Bảo trì trạm khách hàng đã 

ký vận hành thuê: KL bà 

Mai, Ông Trung, ông 

Cường 

Sau C202, C202-8 
xã tân Thuận 

Bình 

Cắt FCO nhánh rẽ khách 

hàng 
0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 
Tổ QLVH 

Bảo trì trạm khách hàng đã 

ký vận hành thuê: Khách 

hàng: trạm XTL bà sáu, 

Ông Trí, ông Huân 

sau C138, C138-8 

Xã Tân Thuận 

Bình, Lương Hòa 

Lạc 

Cắt FCO nhánh rẽ khách 

hàng 
0 0  

6  08/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 
Thay trụ trung thế mụt gốc 

Từ trụ 30 đến trụ 32 tuyến 

3 pha Giáp Hạt - Quơn 

Long 

Xã An Thạnh 

Thủy 
Cắt C65, C65-8 5267 140093  

7  09/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 
Cty 19/5 

Khắc phục thiếu sót công 

trình ĐTXD nhánh rẽ Bình 

Hưng Hạ - Bình Hưng 

Thượng 

Nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - 

Bình Hưng Thượng 
Xã Bình Ninh Cắt LBFCO 47962-7 493 4738  

8  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thùng điện kế và 

MCCB trạm chuyên dùng 

khách hàng 

Sau C973-8 
Xã Tân Thuận 

Bình 

Cắt FCO tarm5 khách 

hàng 
2 1500  

9  14/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thuỳnh điện kế trạm 

chuyên dùng khách hàng 
Sau C973-8 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt FCO trạm khách hàng 2 2000  

10  15/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thùng điện kế trạm 

chuyên dùng khách hàng 
Sau C975 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt FCO trạm khách hàng 2 2000  

11  16/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

HTX Hưng 

Phú, Cty 19/5 

- HTX Hưng Phú thay dây 

trung thế từ trụ 77 đến trụ 

89 tuyến 3 pha Giáp Hạt - 

Quơn Long - Cty 19/5 đi 

dời đường dây trung thế từ 

trụ 17-20, từ trụ 17-17/3 

nhánh rẽ 3 pha Long Hòa 

Từ trụ 77 đến trụ 89 tuyến 

3 pha Giáp Hạt - Quơn 

Long, Từ trụ 17-20, từ trụ 

17-17/3 nhánh rẽ 3 pha 

Long Hòa 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt C977, C977-8 2872 

247790

.5 
 

12  16/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 
Tổ QLVH 

Chuyển đấu nối LBS BC41 

từ tầng trên xuống tầng 

dưới và tháo gỡ DS C12-9 

Trụ 200, 202 tuyến 3 pha 

QL50 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt C19, C19-8, DS 

478GCT-8, 479GCT-8 Kết 

hợp công tác mất điện 

trạm 110kV GCT) 

2747 42970  

13  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thùng điện kế khách 

hàng chuyên dùng 
Sau C975 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt FCO trạm khách hàng 2 2000  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  19/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 
Tổ QLVH 

Bảo trì trạm khách hàng đã 

ký vận hành thuê: khách 

hàng: CSSX bà Bích, XTL 

ông Thiện, ông Sơn, ông 

Quân, CSXS ông Thịnh 

sau C328, C328-8, C38-8 

xã Tân Thuận 

Bình, An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO nhánh rẽ khách 

hàng 
0 0  

15  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thùng điện kế trạm 

chuyên dùng khách hàng 
Sau C977-8 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt FCO trạm khách hàng 2 2000  

16  22/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thuyng2 điện kế trạm 

chuyên dùng khách hàng 
Sau C977-8 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt FCO trạm khách hành 2 2000  

17  27/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Chợ 

Gạo 

Điện lực Chợ 

Gạo 

Thay thùng điện kế trạm 

chuyên dùng khách hàng 
Sau C976-8 

Xã Tân Thuận 

Bình 
Cắt FCO trạm khách hàng 2 2000  

Điện lực Vĩnh Bình          

1  04/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

 + PT 474GCT: từ B49 

đến B131, B129, BI238;   

+ PT 475GCT: từ B31 đến 

B32, B40, IB5, B131;   + 

PT 480GC: Từ IB73 đến 

B27, B10. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình  

Không cắt điện  0 0  

2  04/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

+ PT 475GCT:từ DS 

475GCT-8 đến B31;         

+ PT 477GCT: từ DS 

477GCT-8 đến B6, B9;    

+ PT 472GCT: từ DS 

472GCT-8 đến B45;         

+ PT 474GCT: từ DS 

474GCT-8 đến B97;         

+ PT 478GCT: từ DS 

478GCT-8 đến BC115;     

+ PT 479GCT: từ DS 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8;    

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn  
Không cắt điện  0 0  

3  07/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Thi công công trình DTXD 

2026 

Từ trụ 13 đến trụ 43 nhánh 

rẽ 4727-7 

ấp Bình An, 

Thạnh Thới xã 

Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 3 

LBFCO 4727-7 tại trụ 01; 

Cắt CB+ FCO trạm Cá 

Chốt 2. 

1199 5839.8  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  13/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Tổ QLVH 

Thi công công trình ĐTXD 

2026; Phát hoang, bảo trì 

lưới điện. 

- PT 475GCT: Phân đoạn 

B31 đến B7, B32, B40, 

IB5, B131; - PT 472GCT: 

Phân đoạn B16 đến B6, 

IB73, B27; - PT 480GC: 

Phân đoạn DS 480GC-8 

đến IB73; 

xã Vĩnh Bình, 

Đồng Sơn, Phú 

Thành 

- Tuyến 475GCT: Cắt LBS 

B31+DS B31-8 tại trụ 65; 

Cắt Re B40+DS B40-8 tại 

trụ 171/2; Cắt Re B32+DS 

B32-8 tại trụ 128/3; Cắt 

DS B131-8 tại trụ 16A; 

Cắt 3DS IB5-8 tại trụ 200; 

- Tuyến 472GCT: Cắt LBS 

B45 tại trụ 97; Cắt DS 

B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 

3LTD B6-8 tại trụ 65; Cắt 

LBS B27 tại trụ 107, cắt 

DS B27-8 tại trụ 108; - 

Tuyến 480GC: Cắt MC 

480GC, cắt DS 480GC-8 

tại trụ 1A;  - Các thiết bị 

thường mở: B33, B21, 

B21-8, B131, IB5, IB5-8, 

IB73, IB73-8, B7, B7-8, 

B63, B25. 

4064 10416 

 - Chuyển PĐ từ B32 

đến B33 nhận điện 

477-GCT qua B33 tại 

trụ 49/60; - Chuyển 

PĐ từ B40 đến B63 

nhận điện 477-GCT 

qua B63 tại trụ 269. - 

Chuyển PĐ từ B27 

đến K10 nhận điện 

479-GCT. 

5  15/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Cty 19/5, Tổ 

QLVH 

Thi công công trình ĐTXD 

2026; Phát hoang, bảo trì 

lưới điện. 

 - PT 477GCT: Sau DS 

477GCT-8 đến trụ 61 phân 

đoạn 477GCT-8 đến B11, 

B11-8; - PT 475GCT: từ 

sau DS 475GCT-8 đến 

B31, B31-8; - PT 

478GCT: từ sau DS 

478GCT-8 đến BC115; - 

PT 479GCT: từ sau DS 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8, BC8-8 

xã Vĩnh Bình 

 - Tuyến 475GCT: Cắt MC 

475GCT; Cắt DS 

475GCT-8 tại trụ 02; Cắt 

LBS B31+DS B31 tại trụ 

65. - Tuyến 477GCT: Cắt 

MC 477GCT; Cắt DS 

477GCT-8, Cắt LBS 

B11+DS B11 tại trụ 62; - 

Tuyến 478GCT: Cắt MC 

478GCT; Cắt DS 

478GCT-8 tại trụ 03. - 

Tuyến 479GCT: Cắt MC 

479GCT; Cắt DS 

479GCT-8 tại trụ 02; Cắt 

LBS BC8, 3 LTD BC8-8 - 

Các thiết bị thường mở: 

B14-9, B29-9, B6, B7, B7-

8, B131, BC41, BC41-8, 

C14-8, C12-9. 

6092 
22370.
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STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  20/08/2026 06:30 17:30 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Tổ QLVH 

Thi công Công trình ĐTXD 

2026 

Nhánh rẽ 4725-7; 4767-7, 

B57 

xã Vĩnh Hựu, 

Vĩnh Bình 

- Tuyến 477GCT: Cắt 

4725-7; B57, B57-8; - 

Tuyến 475GCT: Cắt 4767-

7 

2388 9622.8  

7  24/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

- PT 475GCT: Phân đoạn 

475GCT-8 đến B31; - PT 

477GCT: Phân đoạn 

477GCT-8 đến B6, B9; - 

PT 472GCT: Phân đoạn 

472GCT-8 đến B45; - PT 

474GCT: Phân đoạn 

474GCT-8 đến B97; - PT 

478GCT: Phân đoạn 

478GCT-8 đến BC115; - 

PT 479GCT: Phân đoạn 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8; Nhánh rẽ BC20. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn  
Không cắt điện  0 0  

8  25/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 477GCT: từ B9 đến 

B21;   + PT 479GCT: Từ 

BC203 đến BK25. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh Hựu, 

Long Bình  

Không cắt điện  0 0  

9  26/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện 

"  + PT 474GCT: từ B49 

đến B131, B129, BI238;   

+ PT 475GCT: từ B31 đến 

B32, B40, IB5, B131;   + 

PT 480GC: Từ IB73 đến 

B27, B10. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình 

Không cắt điện  0 0  

10  27/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 474GCT: từ B97 

đến B7, B49, 47357-7;   + 

PT 475GCT: từ B32 đến 

B33, B35;   + PT 472GCT: 

Từ B45 đến B6, B10. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn, 

Phú Thành  

Không cắt điện  0 0  

11  28/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

"  + PT 475GCT: từ B40 

đến B38, B63, B25;   + PT 

475GCT: từ B35 đến B21, 

B63;   + PT 480GC: Từ 

B27 đến B25. 

Các xã: Vĩnh 

Hựu, Long Bình, 

Phú Thành  

Không cắt điện 0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Gò Công          

1  03/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Hằng Hưng  

 Lưới hạ áp trạm Hằng 

Hưng - PT471GC.  
Phường Gò Công 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Hằng Hưng  
215 1053  

2  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Cầu Bình Thành 1  

Lưới hạ áp thuộc trạm Cầu 

Bình Thành 1 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Cầu Bình Thành 1.  
42 247  

3  05/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Bình Thành 1  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Thành 1 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Bình Thành 1.  
166 494  

4  08/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Bình Thành 2  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Thành 2 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Bình Thành 2.  
109 494  

5  09/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Bình Thành 7  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Thành 7 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Bình Thành 7.  
72 494  

6  10/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Xóm Mới 5  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Mới 5 - PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Xóm Mới 5.  
52 494  

7  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Cống Rầm Vé  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Cống Rầm Vé - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Cống Rầm Vé.  
9 494  

8  15/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Cống Rầm Vé 1  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Cống Rầm Vé 1 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Cống Rầm Vé 1.  
9 494  

9  16/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

HTX XLĐ 

Hưng Phú và tổ 

QLVH 

"Dựng trụ kéo dây và Lắp 

mới LBS và lắp đo ghi ranh 

giới Di dời LBS 4750-7 

Khu Công Nghiệp Long 

Hưng"  

"Từ trụ trung áp số 55/10 

đến 55/57/21 tuyến I5; I5-

8 Hồ Biểu Chánh - 

PT475GC.   "  

Phường Sơn Quy 
"Cắt I5; I5-8 Hồ Biểu 

Chánh- PT475GC  "  
2788 18099  

10  17/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ Bà 

Phước   

 Lưới hạ Bà Phước - 

PT475GC    

Phường Long 

Thuận 

 - Cắt CB và FCO trạm Bà 

Phước.  
654 18099  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  20/08/2026 07:00 18:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ áp 

trạm Trại Hòm_ Giồng Cát   

Lưới hạ áp thuộc trạm Trại 

Hòm_Giồng cát - 

PT471GC  

Phường Gò Công 
 - Cắt CB và FCO Trại 

Hòm_Giồng Cát  
53 543  

12  21/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ 

Trạm Kênh 2  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Kênh 2 - PT471.  
Phường Gò Công  - Cắt CB và FCO Kênh 2  78 494  

13  24/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 
Bảo trì trạm Cầu Bà Trà 2  

Lưới hạ áp thuộc trạm Cầu 

Bà Trà 2 - PT475.  
Phường Sơn Qui 

 - Cắt CB và FCO Cầu Bà 

Trà 2.  
67 494  

14  26/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 
Bảo trì trạm Bà Phước  

Lưới hạ áp thuộc trạm Bà 

Phước - PT475.  

Phường Long 

Thuận 

 - Cắt CB và FCO Bà 

Phước  
655 2468  

15  28/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì trạm và lưới hạ  áp 

trạm Xóm Thủ  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Thủ - PT471.   
Phường Gò Công 

 - Cắt CB và FCO Xóm 

Thủ  
52 494  

Điện lực Gò Công Đông          

1  02/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 

HTX XLĐ 

Hưng Phú; Cty 

TNHH Bách 

Khoa; Công ty 

TNHH Khang 

Việt Long  và 

Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải 

tạo, nâng cấp đường dây hạ 

áp từ 1 pha lên 3  pha (công 

trình Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực Gò Công 

Đông); Cty TNHH Bách 

Khoa thi công công trình 

Sửa chữa lưới điện trung 

thế khu vực Gò Công Đông 

(năm 2026 bổ sung); Công 

ty TNHH Khang Việt Long 

thi công Công trình sửa 

chữa lưới điện phân phối 

khu cực Gò Công, Gò Công 

Đông, và Tân Phú Đông, 

năm 2026 và Tổ QLVH 

Bảo trì, đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện  tuyến 

CCN Gia Thuận  

Sau IA14-8 và IA17-8 

tuyến Tân Thành 

Xã Tân Hòa, Gò 

Công Đông  

"Cắt MC IA14, 3LTD 

IA14-8 tại trụ số 15A 

tuyến Tân Thành;  Cắt MC 

IA17, DS IA17-8 tại trụ số 

16 tuyến Tân Thành"  

20419 34751  

2  04/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Kinh 1 Tân 

Điền 5  

Lưới hạ áp Trạm Kinh 1 

Tân Điền 5  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Kinh 1 Tân 

Điền 5 tại trụ số 9  
204 1185  

3  06/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Cống Rạch Bùn 

3  

Lưới hạ áp Trạm Cống 

Rạch Bùn 3  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Cống Rạch 

Bùn 3 tại trụ số 7A/1  
132 987  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  09/08/2026 06:00 18:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 

HTX XLĐ 

Hưng Phú; Cty 

TNHH Bách 

Khoa; Công ty 

TNHH Khang 

Việt Long  và 

Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải 

tạo, nâng cấp đường dây hạ 

áp từ 1 pha lên 3  pha (công 

trình Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực Gò Công 

Đông); Cty TNHH Bách 

Khoa thi công công trình 

Sửa chữa lưới điện trung 

thế khu vực Gò Công Đông 

(năm 2026 bổ sung); Công 

ty TNHH Khang Việt Long 

thi công Công trình sửa 

chữa lưới điện phân phối 

khu cực Gò Công, Gò Công 

Đông, và Tân Phú Đông, 

năm 2026 và Tổ QLVH 

Bảo trì, đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện  Sau 

A100-8 tuyến Tân Phước  

Sau A100-8 tuyến Tân 

Phước  

Xã Tân Đông, 

Gia Thuận  

"Tuyến 477GC: Cắt LBS 

A100, DS A100-8 tại trụ 

số 66 tuyến Tân Phước. 

Thiết bị thường mở: LBS 

A189 tại trụ số 125 tuyến 

Tân Phước; LBS A59 tại 

trụ số 19 tuyến Tân 

Phước"  

10929 26063  

5  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Chùa Đất Đỏ 4  

Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất 

Đỏ 4  
Xã Tân Đông  

Cắt FCO trạm Chùa Đất 

Đỏ 4 tại trụ số 43  
166 1119  

6  11/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Chùa Đất Đỏ 7  

Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất 

Đỏ 7  
Xã Tân Đông  

Cắt FCO trạm Chùa Đất 

Đỏ 6 tại trụ số 28  
153 1119  

7  13/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Bà Lẩy 5  

Lưới hạ áp trạm Bà Lẩy 5  
Xã Gò Công 

Đông  

Cắt FCO trạm Bà Lẩy 5 tại 

trụ số 11  
72 724  

8  15/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Chùa Đất Đỏ 6  

Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất 

Đỏ 6  
Xã Tân Đông  

Cắt FCO trạm Chùa Đất 

Đỏ 6 tại trụ số 6  
53 658  

9  18/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Cống Long 

Uông  

Lưới hạ áp Trạm Cống 

Long Uông  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Cống Long 

Uông tại trụ số 12  
91 856  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  20/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất  và phát 

quang trạm Kênh Phan Văn 

Chức  

Lưới hạ áp Trạm Kênh 

Phan Văn Chức  

Xã Gò Công 

Đông  

Cắt FCO trạm Cống Long 

Uông tại trụ số 17  
55 658  

11  25/08/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, thay tiếp đất , chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

nhánh 4746-7 Xóm Rẩy  

Nhánh 4746-7 Xóm Rẩy  Xã Gia Thuận  
Cắt 3LBFCO nhánh 4746-

7 Xóm Rẩy tại trụ số 16  
676 1810  

Điện lực Bình Phú          

1  01/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Bình 

Phú 

 Tổ QLVH, Tổ 

KD, Công ty 

TNHH MTV 

Thái Hải 

- Điện lực Cái Bè thực hiện 

các giải pháp giảm sự cố: 

Phát quang cây xanh; Hoán 

chuyển MBA xử lý non tải, 

quá tải; Phối hợp XNDV 

Điện lực Đồng Tháp kiểm 

tra CBM cấp độ 2 cho thiết 

bi; Vệ sinh TBA khách 

hàng vận hành thuê. Thay 

định kỳ hệ thống đo đếm 

định kỳ. - Công ty TNHH 

MTV Thái Hải thi công 

công trình Nâng cấp lưới 

điện trung hạ thế  khu vực 

Điện lực Bình Phú năm 

2026: Kéo dây 

3xAC240+AC150, lắp mới 

thiết bị thao tác phân đoạn, 

sang TBA hiện hữu sang trụ 

dựng mới  (HM 1) 

- Từ trụ 144 đến trụ 187 

thuộc PĐ 477CB/143.D25 

(PĐ Khu 3 - Hiệp Đức), 

tuyến 477-CB. - Từ trụ 

135/1A đến trụ 135/79A 

thuộc PĐ 477CB/129.D25 

(PĐ Trường THCS Cái Bè 

- ĐH74), tuyến 477-CB. - 

Từ trụ 135/1B đến trụ 

135/11B thuộc NR 477-

7CB/135/1B.D25 (NR 

Trương Công Định), tuyến 

477-CB. 

Xã Cái Bè 

Cắt LBS 477CB/129.D25 

(G268), DS3P 477-

1CB/129.D25 (G268-8) tại 

trụ 129 PĐ 477CB/34.D25  

Cắt REC 477CB/143.D25 

(G12), 3LTD 477-

7CB/143.D25 (G12-8) tại 

trụ 143 PĐ 

477CB/129.D25; Cắt 

DS3P 477-1CB/143/1.D25 

(G16-8) tại trụ 143/1 PĐ 

477CB/129.D25 (PĐ Văn 

Cang - TTCB), tuyến 477-

CB - 475-CB. - Thiết bị 

đang mở:  + LBS 

474CLa/234.D25 (F98).  + 

LBS 471CLa/83/135.D25 

(F135), 3LTD 471-

7CLa/83/135.D25 (F135).  

+ LBS MV 475CB-

477CB/143/25.D25 (G8).  

+ LBS 477CB/143/1.D25  

3130 30314 

Chuyển tải sau phân 

đoạn 477CB/143.D25 

(G12) nhận điện tuyến 

474CLa qua LBS 

474CLa/234.D25 

(F98), DS3P 474-

7CLa/234.D25 (F98-

8) 

2  04/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

Nâng công suất trạm Kênh 

Chín Ngự-18 từ 1x50kVA 

thành 2x50kVA để xử lý 

quá tải  

Tại trụ 103/25B/21/18 

thuộc NR 473-

7CLa/103/25B/21/1.D25 

(NR Kênh Chín Ngự), 

tuyến 473-CLa.  

Xã Mỹ Thành  

Cắt 1LBFCO 473-

7CLa/103/25B/21/1.D25 

(47375-7) tại trụ 

103/25B/21/1 thuộc NR 

473-

7CLa/103/25B/21/1.D25 

(NR Kênh Chín Ngự), 

tuyến 473-CLa.  

196 342  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

3  04/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

Nâng công suất trạm Phú 

Tiểu-Phú Hòa 4 từ 

1x25kVA thành 2x25kVA 

để xử lý quá tải  

Tại trụ 103/42/4 thuộc NR 

473-7CLa/103/42/1.D25 

(NR Phú Hòa), tuyến 473-

CLa.  

Xã Mỹ Thành  

Cắt 1LBFCO 473-

7CLa/103/42/1.D25 

(47421-7) tại trụ 103/42/1 

thuộc NR 473-

7CLa/103/42/1.D25 (NR 

Phú Hòa), tuyến 473-CLa.  

269 1026  

4  05/08/2026 06:30 18:00 
Điện lực Bình 

Phú 

Tổ QLVH, Tổ 

KD,  Công ty 

TNHH MTV 

Thái Hải 

- Tổ QLVH thực hiện các 

giải pháp giảm sự cố: Phát 

quang cây xanh; Hoán 

chuyển, NCS trạm xử lý 

quá tải MBA; Phối hợp 

XNDV Điện lực Đồng Tháp 

kiểm tra CBM cấp độ 2 cho 

thiết bi; Vệ sinh TBA khách 

hàng vận hành thuê. - Tổ 

KD thực hiện thay định kỳ 

hệ thống đo đếm định kỳ. - 

Công ty TNHH MTV Thái 

Hải thi công công trình 

Nâng cấp lưới điện 22kV 

khu vực Điện lực Cái Bè 

năm 2026: Di dời TBA, 

sang dây trung hạ áp sang 

trụ mới dựng, thu hồi trụ 

hiện hữu. 

Từ trụ 100 đến trụ 309 

thuộc PĐ 482CB/99.D25 

(PĐ An Cư - Hậu Mỹ), 

tuyến 482-CB. 

Xã Hậu Mỹ 

- Tuyến 482-CB:  + Cắt 

MC 482CB/99.D25 (G32), 

3LTD 482-2CB/99.D25 

(G32-8) tại trụ 309 thuộc 

PĐ 482CB/99.D25 (PĐ 

An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 

482-CB.  + Cắt DS MV 

475TM-482-7CB/311.D25 

tại trụ 311 PĐ 

482CB/99.D25 (PĐ An Cư 

- Hậu Mỹ), tuyến 482-CB. 

- Các thiết bị đang mở: DS 

MV 476CB-

482CB/120/1.D25 (G98-

8), LBS MV 475TM-

482CB/311.D25 (G90), 

LBS MV 473CLa-

482CB/309/79.D25 

(FG24), LTD MV 

473CLa-

482CB/309/79.D25 (FG 

24-8), DS MV 475TM-

482CB/175B/88/4.D25 

(G23-8).  

13862 88378  

5  06/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

- Nâng công suất trạm Kênh 

Vuông Thoại Khanh-4 từ 

1x50kVA thành 2x50kVA 

để xử lý quá tải - Nâng 

công suất trạm Kênh Vuông 

Thoại Khanh-9/24 từ 

1x50kVA thành 2x50kVA 

để xử lý quá tải. 

Tại trụ 103/59/26/4, 

103/59/26/9/24 thuộc NR 

473-7CLa/103/59/26.D25 

(NR Kênh Vuông Thoại 

Khanh), tuyến 473-CLa. 

Xã Mỹ Thành  

Cắt 1LBFCO 473-

7CLa/103/59/26.D25 

(47361-7) tại trụ 

103/59/26 thuộc NR 473-

7CLa/103/59/2.D25 (NR 

Kênh Cả Gáo), tuyến 473-

CLa. 

311 257  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 
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điện 

Sản 

lượng 
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mất 
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Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  07/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

- Nâng công suất trạm Kênh 

Long Lương-16 từ 

1x25kVA thành 2x25kVA 

để xử lý quá tải. - Nâng 

công suất trạm Kênh Long 

Lương-24 từ 1x25kVA 

thành 2x25kVA để xử lý 

quá tải. 

Tại trụ 103/40/16, 

103/40/24 thuộc NR 473-

7CLa/103/40/1.D25 (NR 

Kênh Long Lương), tuyến 

473-CLa. 

Xã Mỹ Thành 

Cắt 1LBFCO 473-

7CLa/103/40/1.D25 

(47302-7) tại trụ 103/40/1 

thuộc NR 473-

7CLa/103/40/1.D25 (NR 

Kênh Long Lương), tuyến 

473-CLa. 

219 513  

7  10/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

Nâng công suất trạm Phú 

Nhuận-3 từ 1x25kVA thành 

2x25kVA để xử lý quá tải  

Tại trụ 103/4 thuộc PĐ 

473CLa/103/1.D25 (PĐ 

Phú Nhuận - Mỹ Thành), 

tuyến 473-CLa.  

Xã Bình Phú 

Cắt CB + 1FCO, tháo kẹp 

hotline trạm Phú Nhận-3 

tại trụ 103/4 thuộc PĐ 

473CLa/103/1.D25 (PĐ 

Phú Nhuận - Mỹ Thành), 

tuyến 473-CLa 

46 86  

8  14/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

- Nâng công suất trạm Kênh 

Cả Gáo-6  từ 1x37,5kVA 

thành 1x75kVA; trạm Kênh 

Cả Gáo-20  từ 1x75kVA 

thành 1x100kVA; trạm 

Kênh Cả Gáo-55  từ 

1x25kVA thành 2x25kVA 

trạm Kênh Cả Gáo-100B  từ 

1x50kVA thành 2x50kVA  

trạm Kênh Cả Gáo-105B  từ 

1x50kVA thành 1x100kVA 

để xử lý quá tải. 

Tại trụ 103/59/6, 

103/59/20,103/59/55,103/5

9/100B, 103/59/105B 

thuộc NR 473-

7CLa/103/59/2.D25 (NR 

Kênh Cả Gáo), tuyến 473-

CLa.  

Xã Mỹ Thành 

Cắt 3LBFCO 473-

7CLa/103/59/2.D25 

(4792-7) tại trụ 103/59/2 

thuộc NR 473-

7CLa/103/59/2.D25 (NR 

Kênh Cả Gáo), tuyến 473-

CLa.  

2422 4503  

9  23/08/2026 05:30 17:30 
Điện lực Bình 

Phú 

 Tổ QLVH, Tổ 

KD, Công ty 

TNHH MTV 

Thái Hải 

- Điện lực Cái Bè thực hiện 

các giải pháp giảm sự cố: 

Phát quang cây xanh; Hoán 

chuyển MBA xử lý non tải, 

quá tải; Phối hợp XNDV 

Điện lực Đồng Tháp kiểm 

tra CBM cấp độ 2 cho thiết 

bi; Vệ sinh TBA khách 

hàng vận hành thuê. Thay 

định kỳ hệ thống đo đếm 

định kỳ. 

Từ trụ 37 đến trụ 81 thuộc 

PĐ 480CB-

476MTh/239.D25 (PĐ 

TDC Phúc Lộc - QL1A), 

tuyến 476-MTh. 

Xã Cái Bè 

- Tuyến 476-MTh: Cắt 

LBS MV 480CB-

476MTh/239.D25 (G34), 

DS MV 480CB-476-

7MTh/239.D25 (G34-8) 

tại trụ 239 PĐ 480CB-

476MTh/239.D25 (PĐ 

TDC Phúc Lộc - QL1A), 

tuyến 476-MTh. - Thiết bị 

đang mở: LBS 

480CB/36.D25 (G66), 

DS3P 480-2CB/36.D25 

(G66-8). 

8345 60924 

Kết hợp lịch cắt điện 

bảo dưỡng sửa chữa 

lưới điện 110kV của 

Xí nghiệp lưới điện 

Cao thế Đồng Tháp 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  26/08/2026 07:30 17:00 
Điện lực Bình 

Phú 
Tổ QLVH 

- Nâng công suất trạm Tây 

Cả Gáo-35 từ 1x25kVA 

thành 2x37,5kVA để xử lý 

quá tải - Nâng công suất 

trạm Chùa Tháp-14 từ 

1x25kVA thành 2x25kVA 

để xử lý quá tải. 

Tại trụ 103/59/68/35, 

103/59/68/6/14 thuộc NR 

473-7CLa/103/59/68.D25 

(NR Kênh Cả Gáo), tuyến 

473-CLa. 

Xã Mỹ Thành 

Cắt 3LBFCO 473-

7CLa/103/59/68.D25 

(4794-7) tại trụ 103/59/26 

thuộc NR 473-

7CLa/103/59/68.D25 (NR 

Kênh Cả Gáo), tuyến 473-

CLa.  

410 323  
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